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LỜI NÓI ĐẦU 


Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham khảo rẻn luyện kĩ 
năng giải toán hoá học, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đồng 
nghiệp và các em học sinh quyển "350 bài tập Hoá học chọn lọc và nâng 
cao lớp 8” 


Sách gồm 350 bài tập hoá học chọn lọc và được trinh bày dưới dạng các 
chủ để, bao gồm các bài tập ở mức độ cơ bản và mức độ nâng cao theo từng 
chương trong sách giáo khoa Hoá học 8, sách gồm 6 chương : 


Chương 1 : Chất - Nguyên tử - Phân tử - Gồm 3 chủ để về : Nguyên 
tử, nguyên tố hoá học; Đơn chất và hợp chất - phân tử; 
Công thức hoá học. hoá trị 


Chương 2 : Phản ứng hoá học - Gồm 2 chủ đề về : Định luật bảo toàn 
khối lượng; Lập phương trình hoá học. 


Chương 3 : Công thức hoá học - Phương trình hoá học - Gồm 2 chủ 
để về : Tính theo công thức hoá học; Tính theo phương trình 
hoá học. 


Chương 4 : Oxi - không khí - Gồm 2 chủ để về : Sự oxi hoá, oxit; Phản 
ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ. 

Chương 5 : Hiđro - Nước - Gồm 2 chủ đề về : Phản ứng oxi hoá — khử; 
Axit~ Bazơ - Muối. 

Chương 6 : Dung dịch - Gồm 4 chủ để về : Dung dịch và độ tan một 


chất trong nước; Pha trộn dung dịch; Chuyển đổi nồng độ 
dung dịch; Bài toán có liên quan đến nồng độ dung dịch. 


Ở mỗi chương, sách được trình bày theo các chủ để lớn, trong các chủ đề 
có các bài tập mẫu gợi ý cách giải để các em vận dụng kiến thức một cách 
linh hoạt trong các tình huống khác nhau để làm bài tập. Ngoài ra cuối mỗi 
chương có các bài tập tự giải để học sinh rèn luyện kĩ năng làm các bài tập 
hoá học. 


Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ giúp ích cho các em học sinh trong 
việc nâng cao kiến thức Hoá học. Xin ghi nhận và cảm ơn mọi ý kiến đóng 
góp và chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để sách được sửa chữa hoàn chỉnh 
hơn. 


Tác giả 


Chương 1 
Chất ~ Nguyên tử ~ Phân tử 


Chủ đề 1 


Nguyên tử ~ Nguyên tố hoá học 


1. Nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân. Cho biết thành phần hạt nhân 
của 3 nguyên tử X, Y, Z theo bảng sau : 


b$ : 8 proton, 8 nơtron 

Y 8 proton, 9 nơtron 

⁄4 8 proton, 10 nơtron ¡ 
Những nguyên tử này thuộc cùng nguyên tố nào 2? Vì sao ? 
Hướng dẫn giải 


[ —_ Nguyên tử _ Hạtnhân — 
| 
| 


Những nguyên tử X, Y, Z đều thuộc cùng nguyên tố oxi vì đều có cùng 8 
proton trong hạt nhân. 

2. Hạt nhân nguyên tử Na có 11 proton, natri có nguyên tử khối là 23. Sắt có 
nguyên tử khối bằng 56, trong hạt nhân có 30 nơtron. Xác định tổng số hạt 
(proton, nơtron và electron) tạo thành nguyên tử natri và sắt. 

Hướng dẫn giải 
Nguyên tử khối = số proton + số nơtron 
Số proton = số electron 
Tổng số hạt tạo thành nguyên tứ Na = 23 + 11 = 34 
Số proton trong hạt nhân nguyên tử Fe : ð6 - 30 = 26 
Tổng số hạt tạo thành nguyên tử Fe : 56 + 26 = 82. 

3. Nguyên tử nhôm có số proton là 13. Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang 
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Xác định nguyên tử khối 
của nhôm. 

Hướng dẫn giải 
Số proton = số electron 
Trong nguyên tử nhôm : Số proton + số electron = 13 x 2 = 26 hạt 
Số nơtron = 26 - 12 = 14 
Nguyên tử khối của nhôm = 13 + 14-= 27. 


4. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. 
Trong số đó hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Xác 
định nguyên tử khối của R. 

Hướng dẫn giải 
Gọi số hạt proton là Z, số hạt nơtron là N, ta có hệ phương trình : 
2Z+N=34 
N=12,Z=1l1 
2F -1/8333 ` 
N 
Nguyên tử khối của R = 11 + 12 = 23. 

5. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử A và B là 142, trong 
đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt 
mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. Xác định số 
proton của A và B. 

Hướng dẫn giải 

Gọi số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử A, B tương ứng là 
PA,NA,EA.Pg,Npg.Eg. Trong nguyên tử : PẠ=EA; Pg=Eg. Ta có hệ 
phương trình sau : 

(2(Pạ + Pạ)+(NA + Ng)=142 (1) 

2(P, +Pg)-(NẠ+Ng)=42_ (2) 

2Pạ -2P¿„ =12 @) 
Giải hệ các phương trình trên ta được Pạ = 20; Pạ = 26. 


6. Một nguyên tố gồm hai đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27 : 23. 
Hạt nhân của đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. Hạt nhân của 
đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn 2 nơtron. 


Xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tố trên. 


Hưảng dẫn giải 


Kiến thức cần lưu ý : 

— Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân. 

— Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron là 
đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. 

— Nguyên tử khối trung bình : 

Hầu hết các nguyên tố hoá học là hỏn hợp nhiều đồng vị. Nguyên tư khối 
của một nguyên tố hoá học có nhiễu đồng vị là nguyên tử khối trung 


bình của hỗn hợp các đồng vị tính theo tỉ lệ phần trăm (hoặc tỉ lệ số 
nguyên tử) của mỗi đồng vị. 
* Tính theo tỉ lệ phản trăm mỗi đồng vị : 
Giả sử nguyên tố có hai đồng vị A và B. Gọi A là nguyên tử khối trung bình: 
x_.aA+b.B 
A5 
100 
Với : A, B là NTK của đồng vị A, B 
a, b là tỉ lệ % số nguyên tử của đồng vị A, B. 
* Tính theo tỉ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị : Giả sử nguyên tố có hai 
đồng vị A và B. 
x_aA+b.B 
Ho a+b 
Với : A, B là NTK của đồng bị A, B 
a, b là tỉ lê số nguyên tử của đồng vị A, B 
Tổng quát một hỗn hợp có nhiều đồng vị thì : 
~_>x,Á 


A==—~' với : ¡=1,2.3.....n 
> 


Xi 


x, : Số nguyên tử ; A, : Nguyên tử khối 

Một cách gần đúng có thể coi nguyên tử khối tính theo đvC có trị số 

bằng số khối của hạt nhân 

Nguyên tử khối của đồng vị thứ nhất : 35 + 44 = 79 đvC 

Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai : 35 + (44 + 2) = 81 đvC 

Theo đề bài theo tỉ lệ số nguyên tử giữa hai đồng vị là 27 : 23 nên nguyên tử 

khối trung bình của nguyên tố là ; 9x27) + (81x23) _ ;o o qvC, 
(27+23) 


Chủ đề 2 


Đơn chất và hợp chất ~ Phân tử 


. Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO; có 27,3%C và 72,7%O 
theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định 
nguyên tử khối của oxi. 

Hướng dẫn giải 
27,3% cacbon tương ứng với 12,011 đvC 
72,7% oxi tương ứng với x đvC 
x= 31,985 đvC 
Trong phân tử CO; có 2 nguyên tử oxi, vậy nguyên tử khối của oxi là 
15,99 đvC. 


8. Trong nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 
điện là 14. Hợp chất XYa có đặc điểm : X chiếm 15,0486% về khối lượng, 
tổng số proton là 100, tổng số nơtron là 108. Hãy xác định số proton và số 
nơtron của X. 

Hướng dẫn giải 
Trong hợp chất XY, có : 
P¿ +nPy =100 @) 
Ny +nNy =106 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : Px + Ny + n(Py + Ny) = 206 


= AX + nây =206 (3) 
A 15,0486 
khác: ——ÄX—=——— 
Mặt ẹ AxrnAy 100 bó 
Từ (3) và (4) suy ra: Ax =31 (t5) 
Trong nguyên tử X có : 2Py - Nx = 14 (6) 


Từ (5) và (6) suy ra : P„ =15; NÑxy =16. 
9. Oxi có 3 đồng vị : JÊO, J7O và ‡8O, còn cacbon có 2 đồng vị bền là ¿2C 
và q2C. Hỏi có bao nhiều loại phân tử khí cacbonic. 


Hướng dẫn giải 
Phân tử khí CO; gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi, do đó có 
thể tạo thành 12 loại khí CO;. Để đơn giản ta kí hiệu đồng vị '”C là C, 
còn đồng vị 1C là C, !°O là O; !?O là Ơ và '°O là O” 
Các phân tử có thể là : 
CO, CO, CO; CO; CO; CO; COO' 
COO* COO' COO” COO“ COOQ“. 
10. Hợp chất Ba(NOa), có phân tử khối là 261, Ba có nguyên tử khối là 137 
và hoá trị II. Xác định hoá trị của nhóm NO¿. 
Hướng dẫn giải 
Nhóm (NO;) có khối lượng 62 đvC 
(NO;)y có khối lượng 261 - 137 = 124 đvC 


62y có khối lượng 124 vậy y = 2 
Công thức phân tử của hợp chất là Ba(NO;);, suy ra nhóm NO; có hoá trị I. 


11. Một hợp chất, phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố Y liên kết với 1 nguyên 
tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. Xác định nguyên tử khối của Y. 


Hướng dẫn giải 
Phân tử khối của hợp chất 31 x 2 = 62 
Nguyên tử khối của Y = 62-16 „ LK<Í 


12. Cho biết công thức hoá học của nguyên tố _X với nhóm (SO,) hoá trị II 
và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau : X;(SO¿)¿; HạY . 

Hãy xác định công thức hoá học hợp chất của X và Y. 

Hướng dẫn giải 
Trong công thức hoá học X;(SO/); — X có hoá trị III 
Trong công thức hoá học H„Y -› Y có hoá trị II 
Vậy công thức hoá học hợp chất của X và Y là X;Y;. 

13. Hai nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong 
phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Xác định nguyên tử 
khối của X. 

Hướng dẫn giải 
Khối lượng của 2X = 2C”: (100~25,8)=46 đvC 
Nguyên tử khối của X = 46: 2 = 23 đvC. 


Chủ đề 3 


Công thức hoá học ~ Hoá trị 


14. Nguyên tử khối của sắt là 56, của oxi là 16. Phân tử khối của oxit sắt này 
là 160. Xác định công thức phân tử oxit sắt. 


Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử oxit sắt là Fe,O,, ta có : 
56x + 16y = 160 hay 7x + 2y =20 


Kẻ bảng, ta có : 
;..lJ xi 2 3 
[ s 3 <0 
(loại) (nhận) 


Vậy công thức phân tử oxit sắt là Fe,Oa. 


15. Có hợp chất MX: với đặc điểm như sau : 
— Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 140 trong đó số hạt không mang 
điện kém hơn số hạt mang điện là 44. 
~ Nguyên tử khối của M nhỏ hơn nguyên tử khối của X là 11 
~ Tổng số hạt trong ion X~ nhiều hơn trong MỸ" là 19. 
Xác định công thức phân tử MXa. 
Hướng dẫn giải 
Gọi M có Z proton, Z electron, NÑ nơtron và X có Z' proton, Z' electron, 


N' nơtron 
Theo giả thiết ta lập hệ phương trình : 


(2Z+N)+(4Z' + 2N') = 140 q) 
|@2-4Z0-(N+8N)=44 (2) 
| 289 4 ye (3) 
(22Z+N'+1)-(2Z+N-9)-19 — (4) 


Giải hệ phương trình trên, ta được : 

Z=12,N = 12 ¬ Nguyên tử khối = 24 (Mg) 

Z' = 17,N' = 18 -› Nguyên tử khối = 35 (Cl) 
Vậy MX, là MgCI,. 

16. Muối crom sunfat có phân tử khối là 392 và có công thức Cr,(SOx)„. Tìm 
hoá trị của crom. Cho biết hoá trị của nhóm SO/ là II. 
Hướng dẫn giải 

Tìm giá trị của x : (52 x 3) + (96 x x) = 392 
Giải ra, ta có x = 3. Công thức crom sunfat là Cr;(SO,);. 
Gọi hoá trị của Cr là y. 

2xy=llx3->y=lII 
Crom có hoá trị II. 

17. Một hợp chất X gồm 2 nguyên tố C và S, có phân tử khối nạng hơn Khí 
oxi 2,375 lần. Xác định công thức phân tử của X. 
Hướng dẫn giải 

Gọi công thức phân tử của X là C,S, Ẫ 

Mẹ,s, =2.375.Mọ, = 2,375 x32 =76 

12x + 32y = 76. 
Nghiệm phù hợp là x = 1 và y = 2. 
Công thức phân tử của X là CS;. 
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18. Một oxit sắt có thành phần gồm 10,5 phần khối lượng sắt và 4 phần khối 
lượng oxi. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. 
Hướng dẫn giải 
Đặt công thức oxit sắt là Fe,O, 
mẹ _ ð6x _105 _ x 
mẹ l6y 4 Y 
Công thức oxit sắt là FezO,. 


= 
4 


Bài tập tự giải 


19. Lưu huỳnh có nguyên tử khối bằng 32. Trong nguyên tử lưu huỳnh số hạt 
mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Hãy tính tổng số hạt (proton, 
nơtron và electron) trong nguyên tử lưu huỳnh. 

20. Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lấn và khối lượng 
của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng nguyên tử hiđro. 

Hỏi nếu chọn s khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có 


nguyên tử khối là bao nhiêu 2 


21. Nguyên tử X có tổng số hạt là 95. Biết số hạt không mang điện bằng 
0,5833 số hạt mang điện. Xác định số proton của nguyên tử X. 


22. Cho biết tổng số hạt trong 1 nguyên tử của nguyên tố X là 58. Số hạt 
trong nhân lớn hơn số hạt ở vỏ là 20 hạt. Xác định nguyên tử khối của X. 


23*. Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 
34. Hãy xác định số proton của nguyên tử đó. 


24. Nguyên tử của nguyên tố hoá học X có tổng số hạt proton, nơtron, 
electron bằng 180, trong đó tổng số các hạt mang điện gấp 1,432 lần số 
hạt nơtron. 


Hãy xác định số proton của nguyên tử X. 

25. Tính thành phần phần trăm các đồng vị của cacbon. Biết rằng cacbon ở 
trạng thái tự nhiên có 2 đồng vị j2C và ¿*C có nguyên tử khối là 12,011. 
26. Đồng có hai đồng vị $§Cu và $3Cu.. Nguyên tử khối trung bình của đồng 

là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị. 
27. Một hợp chất có công thức phân tử là Na„(SO,)y và có phân tử khối là 


142. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất. 
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28. Oxit của một nguyên tố M hoá trị V trong đó nguyên tố X chiếm 43,67% 
về khối lượng. Hãy xác định công thức phân tử của oxit. 


29. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là : , 


A. proton và electron B. nơtron và electron 

€. proton và nơtron D. electron, proton và electron. 
30. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là : 

A. nơtron và electron B. nơtron và proton 

€. proton và electron D. nơtron, proton và electron. 
31. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có củng : 

A. số proton và nơtron B. số nơtron 

€. số proton D. số electron. 


32. Công thức hoá học của nguyên tố R với hiđro là HạR và M với oxit là 
MạOạ. Nếu R và M kết hợp với nhau thì có công thức hoá học là : 
A. MạR B. MạRs C. MạRa D.MR. 


33. Một nguyên tử có 18 electron. Số lớp electron của nguyên tử đó là : 
A.3 B.4 c.2 D.5. 

34. Hạt nhân nguyên tử Y có 7 proton. Số electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử Y là : 
A.4 B.5 c.3 Đ.: 

35. Phát biểu đúng là : 
A. Nguyên tố hoá học tồn tại ở dạng hoá hợp. 
B. Nguyên tố hoá học tồn tại ở dạng tự do. 
C. Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở dạng tự do và phần lớn ở dạng hoá 
hợp. 
D. Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn chất. 

36. Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 5/2 nguyên tử khối của oxi. X có 
nguyên tử khối là : 
A.20 B.40 C.30 D.50. 

37. Nguyên tử C có khối lượng bằng 1,996.10'23g.. Khối lượng tính bằng gam 
của nguyên tử Na là : 
A. ~3,82.1023g B. ~3,28.1023g 
C. 1,91.1023g D. 4,15.1023g. 


38. Hai nguyên tử X kết hợp với 3 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit. Trong 
phân tử, oxi chiếm 30% về khối lượng. Nguyên tử khối của X là : 
A.23 B.56 C.52 D.55. 

12) 


39. Hợp chất X gồm hai nguyên tố C, H và có phân tử khối nặng hơn khí H; 
15 lần. Công thức hoá học của X là : 
A. CH„ B. CH„ C. C;Hs D. CạH, 

40. Hạt nhân của một nguyên tử có số proton bằng số nơtron và có nguyên 
tử khối bằng 12. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử đó là 
A.4 B.3 c.2 0.5. 

41. Biết S hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học nào phù hợp với quy tắc 
hoá trị trong số các công thức sau đây : 
A. SOs B. SO„ C. S;O; D. S;O. 

42. Một hợp chất phân tử gồm một nguyên tử X liên kết với ba nguyên tử O. 
Nguyên tố oxi chiếm 60% về khối lượng của hợp chất. 
a) Tìm nguyên tử khối của X. 
b) Phân tử nặng bằng oxit của kim loại nào ? 

43. Hãy giải thích vì sao phân tử của hợp chất bao giờ cũng gồm từ hai 
nguyên tử khác loại trở lên liên kết với nhau. 

44. Trong phản ứng hoá học, nguyên tử hay phân tử được bảo toàn ? Tại sao 
có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác 2 

45. Hãy giải thích vì sao các nguyên tử liên kết được với nhau ? Khả năng 
liên kết của nguyên tử phụ thuộc vào yếu tố nào ? 

46. Một oxit có công thức phân tử MnzO,, có phân tử khối là 222. Xác định 
hoá trị của Mn. 

47. a) Hãy tính số nguyên tử nitơ có trong 14 g nitơ. 
b) Trong 16 g oxi có số nguyên tử oxi bằng hay lớn hơn số nguyên tử nitơ 
trên. 

48. Nếu phần trăm của kim loại X trong muối cacbonat là 40% thì phần trăm 
khối lượng của kim loại X trong muối photphat là bao nhiêu kệ 

49. Trong vỏ Trái Đất có 2,5% kali và 3,4% canxi (về khối lượng). Hỏi hai 
nguyên tố kali và canxi, nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ 
Trái Đất 2 

50*. Khi phân tích thuỷ ngân oxit người ta thấy cứ 108 phần khối lượng oxit thì 
có 100 phần khối lượng thuỷ ngân. Tính hoá trị của thuỷ ngân trong hợp 
chất này. 

51.Thành phần phần trăm về khối lượng của kali và natri trong vỏ Trái Đất 
gần bằng nhau. Hãy cho biết nguyên tố nào chứa số nguyên tử nhiều hơn 
và nhiều hơn bao nhiêu lần ? 
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52. Một hợp chất phân tử gồm một nguyên tử của nguyên tố X liên kết với hai 
nguyên tử oxi. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng trong hợp chất. 
Xác định nguyên tố X. 

53. Xác định hoá trị của nguyên tố clo trong các hợp chất sau : 

HCI, CI,O„, KCIO;, HCIO;, CI;O;, Cl,O. 

54. Cho các công thức CaO, NaO, Ca(HCO2);, Na(HCO¿);, AlzO+, FeaO¿, 
FeO, MgạO, Cu¿O, CuO, Hg;O, AgạO, AgOH, Zn(OH);, FezO¿;, CraO, 
NaCl;. Hãy xác định định công thức hoá học viết đúng. 

55. Xác định hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau : 

a) NHạ, NO, N,O, NO,,N,O,  b) HS, SO;, SO¿, AlzS; 
c) CO, CO, 
d) PzO;, PHạ, F2O¿, PClạ, CaaP2, ZnaF; (thuốc chuột). 

56. Có một can nhựa đựng dầu hoả có lẫn nước, theo em làm cách nào để 
lấy được dầu hoả. 

S7. Hãy so sánh xem nguyên tử lưu huỳnh nặng hay nhẹ bao nhiêu lần so 
với nguyên tử oxi, nguyên tử hiđro và nguyên tử cacbon. 

58. Có một hỗn hợp gồm 2 khí là khí oxi và khí CO;, bằng cách nào có thể 
tách được khí oxi 2 

59. Để tách chất có những phương pháp phổ biến sau : bay hơi, chưng cất, 
lọc. Hãy chọn phương pháp phù hợp để : 

a) Tách bụi có trong không khí 
b) Tách rượu nguyên chất từ rượu loãng 
c) Tách nước cất tử nước thường. 

60. Oxit của một nguyên tố hoá trị V chứa 43,67% nguyên tố đó. 
Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. 

61. Tỉ lệ khối lượng của O và H trong phân tử nước là 8/1. Trong phân tử 
nước có 2 nguyên tử hiđro. Xác định số nguyên tử oxi. 

62. Oxit của một nguyên tố hoá trị III chứa 17,29% oxi. Tìm nguyên tử khối 
của nguyên tố đó. 

63. Dựa vào hoá trị của nhóm (POa) trong axit photphonic HạPOx¿ hãy xác 
định hoá trị của AI trong AIPOx; của Fe trong Fea(PO¿);. 

64. Hai nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong 
phân tử oxit, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Xác định nguyên 
tử khối của X. 
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65*. Oxit của kim loại ở mức hoá trị thấp chứa 22,56% oxi còn oxit của kim loại 
đó ở mức hoá trị cao chứa 50,48%. Xác định nguyên tử khối của kim loại. 

66. Một nguyên tử M kết hợp với 3 nguyên tử H tạo thành hợp chất với hiđro. 
Trong phân tử, khối lượng H chiếm 17,65%. Xác định nguyên tố M. 

67. Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố là C và O. Thành phấn của 
hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon còn lại là 
nguyên tố_ oxi. Hãy xác định tỈ lệ số nguyên tử cacbon và số nguyên tử oxi 
trong hợp chất. 

68. Một hợp chất có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử hợp chất 
nguyên tố. oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố X. 

Hãy xác định nguyên tố. X, biết rằng trong hợp chất có 2 nguyên tử X. 

69*. Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố cacbon và oxi. Biết tỉ 
lệ về khối lượng của cacbon đối với oxi là mẹ :mọ = 3:8. Chất khí trên là 
một trong những chất khí chủ yếu làm Trái Đất nóng dần lên (hiệu ứng 
nhà kính). Em hãy xác định công thức phân tử khí này và giải thích hiệu 
ứng nhà kính. 

70. Một oxit sắt, trong đó nguyên tố sắt chiếm 70% theo khối lượng. Xác định 
công thức phân tử oxit sắt. 

71. Một nguyên tử kim loại kết hợp với 1 nguyên tử O tạo ra phân tử oxit, 
trong đó kim loại chiếm 80% về khối lượng. Xác định tên kim loại. 

72. Tính khối lượng của 4 10?3 nguyên tử đồng. 

73. Điển từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Nước tự nhiên gồm Nước cất là .................................-- 
b) Dựa vào sự khác nhau về ............ có thể tách 
e) Nguyên tử là Nguyên tử gồm 
d) Không khí là „ trong đó có các .... 


74. Điển từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : 
a) Nguyên tố hoá học là ............ GÓ/CŨÙNG s1 0562 xxá ii 26c 0á 2 sas3ixát= Basai 
B} s0 2kcscz biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của........................... 
€©) Phân tử là ............ ;GỒNÌsáuaac VÄ is của chất. 


75. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ? 
A. Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. 
B. Số electron trong nguyên tử bằng số nơtron. 
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 
D. Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh nhân và 
sắp xếp thành từng lớp. 
76. Chọn dãy gồm các công thức hoá học đều viết đúng : 
A. KạO;, NaOH, AISO¿, HạSO„ 
B. KạO, NaOH, Al,(SO¿), HạSO„ 
C. KạO, KạOH, Ala(SO,)¿, HạSO„ 
D. KO, Na(OH);, Al,(SO¿)a, HạSO„ 


77. Mệnh để nào sau đây không đúng ? 

A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton 

B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron 

C. Chỉ có trong nguyên tử canxi mới có 20 electron 

D. Nguyên tử khối của canxi gồm 20 proton và 20 nơtron. 
78. Chọn dãy gồm các công thức hoá học viết đúng : 

A. CaO, CaOH, Al;PO,, HPO, 

B. Ca,O, Ca(OH);, AIPO,)¿, HạPO„ 

C. CaO, Ca(OH);, AIPO¿, HạPO, 

D. CaO;, Ca(OH);, AlsPO¿, H(PO¿); 


79. Trong công thức hoá học của metan CH¡ và kali oxit KạO , ta xác định được : 
A. Cacbon hoá trị IV, kali hoá trị I 
B. Cacbon hoá trị IV, kali hoá trị II 
C. Cacbon hoá trị l, kali hoá trị II 
D. Cacbon hoá trị II, kali hoá trị l. 


80. Dãy nguyên tố hoá học nào dưới đây đều là kim loại : 


A. Cu, Ca, AI, P B. Cu, Fe,S,C 
C. Cu, Fe, AI, Na D. Cu, Fe, AI, H 
81. Dãy nguyên tố hoá học nào dưới đây đều là phi kim : 
A.S,N,Ca,C B.S,P,Ag,C 
C.S,Hg,C,N D.S,C,P,N. 
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Hướng dẫn giải và đáp số 


19. Gọi số proton là P, số nơtron là N, số electron là E, ta có : 
P+N=32vàE+P=2N 
Trong đó E =P>N =P->P= 16,N = 16, E = 16 
Vậy tổng số hạt trong nguyên tử S là : 16 + 16 + 16 = 48. 
20. Mẹ =15,842M,, 
Mẹ =11,9059.M¡,. 
Mẹ _ 11.9059.Mụ, 
12- 12 
Sẽ 23/3 -u. Mẹ _ 15,842Mụ 
Nếu lấy " Mẹ làm đơn vị thì : ta m.nn 
'} lệ 12 
¬ Mẹ =16:842Mụ x12 12 oan. mg -_—Mo_ _ 16.9672 
11,9059.M,; 15.842 15,842 
21. Gọi số proton, electron của nguyên tử X là Z, số nơtron là N, theo để 
bài, ta có : 
(22Z2+N=95 cẻ 2Z+N=95 
ÍN =0,5833(27) 1,1666Z- N =0 
22. Gọi số proton, electron của nguyên tử X là Z, số nơtron là N, theo để 
bài ta có : 
2Z+N=58 - N=20 
(Z+N)-Z=20 Z=19 
23“. Z+N+E=34,2=E 
2Z+N=34 () 
=> Z< 17 „ 
Mặt khác, thông thường với nguyên tử bẻn (đồng vị bền) thường từ nguyên 
tố 1 -› 83 thì số nơtron : P <N < 1,5P (trừ H) hoặc Z < N < 1,52 
Thay giá trị của N vào phương trình (1): 22 + Z < 34 -> 2 < 11,33 
2Z + 1,52 > 34 -> Z > 9,7 
11,33 > Z > 9,7 -> Vậy Z có hai giá trị 10 và 11. 


D nà 


=1,0079. 


~>Z=30. 


—>A=20 +19 = 39. 


N+2Z=180 


se 27 = 1,432N 


—~=1.432 
N 
N+22Z-180 
2Z-1,432N =0 
2,432N = 180 - N = 74 
180 - 74 
Z= =53. 
2 
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25. Gọi x là tỉ lệ % của đồng vị !?C 
(12x x) + (100 -x)13 
“HT 6 H2, 
100 12,011 
Giải ra, ta được x = 98,9% đồng vị ‡?C còn 1,1% J#C. 


26. Gọi x là thành phần % của đồng vị ŠCu, ta có : 
(6ð x x) + 63(100 - x) -63,54 
100 
Giải ra, ta được x = 27% °“Cu, vậy thành phần ®°Cu là 73%. 
27. Theo để bài, ta có : 23x + 96y = 142 
Kẻ bảng, ta có : 


x 1 2 3 
b Ã 1,23 1 <1 
(loại) 


Công thức phân tử phù hợp là Na,SO,. 
28. Gọi công thức phân tử của oxit M;O; và nguyên tử khối của M cũng là 
2M x100% 
M, ta có: ——————- = 43,67% 
8” 2M+16xõ 
Giải ra ta có M = 31 (P) 
Công thức phân tử oxit P;O,. 
29.C 30. D 31.C 32.C 33.A 
34.B 
Trong nguyên tử số proton = số eleetron, nguyên tử Y có 7 electron và 
được phân bố như sau : 2e (K), 5e (L). Vậy nguyên tử Y có 5 electron lớp 
ngoài cùng. 
35.C 
36.B Nguyên từkhốicủa X= 2 x16=40, 
37.A. 
Tính khối lượng bằng gam của 1 đvC, tức ø nguyên tử caebon, sau đó 


đem nhân với nguyên tử khối của natri. 
1,9926 x 10” 


z -3 
12 x23~3,82.10“g. 


Khối lượng tính bằng gam của Na = 


38. B. 
Gọi nguyên tử khối của X cũng bằng X, công thức hoá học của oxit là X,O, 
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Theo để bài, ta có ; Jx _ 2X _ 70 
mạ 48 30 


oxi 
~> X=56. 
39. C. 
Phân tử khối của hợp chất là 15 x 2 = 30 
Gọi công thức phân tử của hợp chất là C,Hy, ta có : 12x + y = 30 


Kẻ bảng, ta có : 


xỊ 1 2 3 
yị 18 6 <0 
(loại) (nhận) 


Vậy công thức phân tử của hợp chất là C;H,. 


40. A. 

Một cách gần đúng thì : Nguyên tử khối = P + N, do nguyên tử có số 
proton = số nơtron nên : 2P = 12 -› P =6;P=E=6. Vậy nguyên tử có 4 
electron lớp ngoài cùng. 

41.B. 

42.a) Khối lượng bằng đvC của 3 nguyên tử oxi = 3 x 16 = 48 

60% oxi có khối lượng 48 đvC 
100% có khối lượng M đvC 
M=80đvC 
Nguyên tử khối của Y = 80 - 48 = 32 đvC. 
b) Phân tử nặng bằng oxit của kim loại Cu (CuO có M = 80). 

43. Hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố. trở lên. Phân tứ là hạt vi mô 
đại diện cho chất, mà nguyên tử là hạt vi mô cấu tạo nên phân tử. Vậy 
phân tử của hợp chất phải gồm từ 2 nguyên tử trở lên và là những 
nguyên tử khác loại. Muốn tạo nên hợp chất, các nguyên tử khác loai này 
phải liên kết với nhau. 

44. Trong phản ứng hoá học, nguyên tử được bảo toàn và không bị chia 
nhỏ, còn phân tử không được bảo toàn. Trong phản ứng hoá học, liên kết 
giữa các nguyên tứ trong phân tử bị phá vờ, để hình thành các liên kết 
mới tạo ra các phân tử mới. 

4õ. Nguyên tử có thể liên kết được với nhau nhờ eleetron lớp ngoài cùng. 
Khả năng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử tuỳ thuộc vào số 
eleetron lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử. 
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46. Tính x : (2 x 55) + 16x = 222 —> x = 7. 
Oxit có công thức phân tử Mn;O¿. Gọi hoá trị của Mn là y. 
2xy=7xll>y=VI 
Hoá trị của Mn là VII. 
47. a) Nguyên tử khối của 1 nguyên tử N là 14 đvC. 1 đvC tương ứng với 
1,66.10'?'g. Số nguyên tử nitơ trong 14g : 
14 1 10 1 sẽ 
TETT- TTSIN.XTTISIE-T TL Nhung 
b) Cách giải như câu a). Số nguyên tử oxi trong 16g oxi : 
16 m 1 b) 23 
16x1,66.10?'° 1,66.10? Phường 
Số nguyên tử O bằng số nguyên tử N. 


48. Gọi X cũng là nguyên tử khối của kim loại : 
Theo công thức phân tử : X;(CO;)„ 
2X.100 


-==——=40 >X=20 
2X:60n n 
Gọi công thức phân tử của muối photphat X;(PO,), 
3X.100% 
%X==S=———-. Thay X = 20n, ta có 
°X 3X :soøn TAY chuyn 
%X =——3:20" — „100% = 38,71%. 
3.20n + 9ãn : 
49. Gọi a là khối lượng Trái Đất 
“ ._25xa 2/5xa 
Khối lượng kali =———— ——¬— 
ối lượng xah =~1oo ˆ” PK “100xae 
“ ._3,4xa 3,4xa 
Khối lượ =— =— 
ối lượng canxi = TH —' nca “10020 
nes „ 132:6 —1 2z6lản, 


ng 
50*. Theo để bài cứ 108 phần khối lượng oxit có 100 phần khối lượng thuỷ 
ngân nghĩa là có 8 phần khối lượng oxi. Như vậy có 100g Hg kết hợp với 
8g oxi, mà 1 mol Hg có khối lượng 200g, 1mol oxi có khối lượng là 16g. 
Do đó : nụ, = 200 =2 
Như vậy tỉ lệ kết hợp là 1:1. Công thức phân tử thuỷ ngân oxit là HgO. 
Hoá trị của Hg là II. 
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51. Thành phần phần trăm khối lượng của kali và natri bi .Š vỏ Trái Đất 


gần bằng nhau, nên số mol nguyên tử K và Na lần lượt là : Sẽ và = 
_39 
Số tử Na so với tử K: 2: -Š ~1/71ải 
nguyên a so với số nguyên PTNT] 
52. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của hai nguyên tố oxi bằng : 


2x16= 32 đvC 
Theo để bài do mỗi nguyên tố chiếm 50% vẻ khối lượng nên đây cùng là 
khối lượng của một nguyên tử nguyên tố X. Nguyên tố X bằng 32 đvC và 
là lưu huỳnh (S). 
53. Hoá trị clo được ghi bằng chữ số La Mã phía trên kí hiệu nguyên tố 
trong công thức : 
I II M V VII ] 
HC], Cl; O;, KCIO;, HC1O¿, Cl; O;, CÌ; O. 
54. Công thức hoá học viết đúng là : 
CaO, Ca(HCO,),, Al,O;, Fe;O,, FeO, CuạO, CuO, AgOH, Zn(OH),, 
AgOo. 
Công thức hoá học viết sai là : 
NaO, Na(HCO;);, Mg;O, Hg;O, Fe;O;, Cr,O, NaCl;. 
Các công thức trên được sửa lại là : 
Na;O, NaHCO;, MgO, HgO, FeO, Cr,O;, NaC]. 


ðð. Hoá trị của các nguyên tố được ghi bằng chữ số La Mã trên kí hiệu 
nguyên tố trong công thức : 
1H li 1 IV V 
a) NH;, NO, N,O, NO;, N;O;. 


HH IV VI II 
b) Mi, SO;, SO;, AI,S;. 
IV 
© C0, co,. 
VI H II I1 II 


d) P,O,, P.H¿, P,O;, PCI;, Cas P„, Zn;P;. 
56. Em hãy đốc ngược can nhựa, dầu hoả nhẹ nổi lên trên, nước ở dưới đáy 
can, mở từ từ đáy can đến khi hết nước ta được dầu hoả còn lại trong can. 

ð7. Lập tỉ số nguyên tử khối (NTK) của các nguyên tử, từ đó so sánh : 
NTK S_32 
NTK O 16 


=25S Bne gấp 2 lần O 
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NTK $ 32 Z 
NIEH =8 —> § nặng gấp 32 lần H 
NTK S$ 32 z 
R AT: N Ty 2,7 —> S nặng gấp 2,7 lần C. 
ð8. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư (Ca(OH);), khí CO; bị giữ lại, khí 
đi ra là oxi. 


ð9. Phương pháp thích hợp 
a) Phương pháp lọc 
b) Phương pháp chưng cất nhiều lần 
e) Phương pháp chưng cất. 
60. Gọi nguyên tố hoá trị V và nguyên tử khối là R, công thức phân tử của 
oxit là R;O; 
2R 2R 
100% = 43,67% 
2R+80ˆ '” 2R+80 
2R = (2R + 80) x 0,4367 —› R = 31. 
61. Trong một phân tử số nguyên tử mỗi nguyên tố phải là số nguyên dương 
và là số tối giản. 
Theo đẻ bài số nguyên tử H có trong 1 phân tử nước là 2 
Gọi số nguyên tử O trong 1 phân tử nước là y 


=0,4367. 


——=8¬y=l 


Như vậy trong 1 phân tử nước có một nguyên tử oxi. 
62. Giải như bài 60. Nguyên tử khối của nguyên tố đó là 114,8. 
63. Theo công thức hoá học của axit H;PO,, nhóm (PO,) có hoá trị III. 
— Gọi hoá trị của AI trong AIPO, là x, ta có : 
1xx=IIIx 1x = lHI. AI có hoá trị IIL. 
— Gọi hoá trị của Fe trong Fe;(PO,); là y, ta có : 
3xy=l1Il x2 ¬ y = II. Fe có hoá trị II. 
64. 25,8% ứng với 16 đvC 


(100 - 25,8)% ứng với x đvC 
x= cổ hi Vcc 46đvC 
25,8 
Khối lượng của 2X = 46 đvC. Nguyên tử khối của X = 23 đvC. 
65*. Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử 2 oxit 


là RO, và R;O, trong đó y > x. 
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F 16x 
Theo đề bài, ta có: —————— = 0,2256 
°8° 16x +2R 
16x = (16x + 2R) 0,2256 — 27,46x = R q) 
—]6Y  -0,s048 
2R+16y 
16y = (2R + 16y) 05048 — 7,84y = R (2) 
Cho Q) = @) ta có: X=, =4 ~2 
y 2146 7 
Nếu x = 2, ta có : RạO; đơn giản là RO 
dể =0,2256 
+16 


16 = (R + 16) 0,2256 
16 = 0,2956R + 3,6 —¬ R = 54.96 (Mn). 


66. Giải như để 64. Nguyên tử khối của M là 14 (Ñ) 


nu ẳ 42,6 .(100-49,6) 3,55 _1 

67. Số nguyên tử C : Số ên tử O=———: — =——=-. 

th b like 12 16 358 `1 
62x25,8 


68. Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất : =16đvC 


100 
Khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất = 62 - 16 = 46 
Nguyên tử khối của X = 46 : 2 = 23 (Na). 


69. Số nguyên tử C : số nguyên tử O=— -— =~. Phân tử X có 1 nguyên tử 


€ và 2 nguyên tử O. Công thức phân tử của hợp chất là CO;. 

Chúng ta rất lo lắng vẻ sự gia tăng hàm lượng của một số khí trong khí 
quyển, đặc biệt là khí CO;, dẫn đến khuynh hướng nóng dần lên của 
Trái Đất. Năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất dưới dạng các bức xạ điện 
từ, bao gồm ánh sáng thường, các vi sóng, các tỉa X, hồng ngoại và tứ 
ngoại khoảng phân nửa năng lượng bức xa này được ngăn chặn do tương 
tác với các chất khí và hạt trong thượng tầng khí quyển. Phần nửa còn 
lại được Trái Đất hấp thụ và bức xạ ngược trở lại một phần, chủ yếu là 
bức xạ trong vùng hồng ngoại (nóng) giúp duy trì nhiệt độ của Trái Đất. 
Một lượng đáng kể bức xạ hổng ngoại này lại được tải hấp thụ bởi các 
khí như CO; (gọi là khí nhà kính) rồi đội trở lại Trái Đất, thay vì thoát 
ra không gian, nên khí quyển Trái Đất nóng dắn lên. Khí nhà kính chủ 
yếu là CO;, ngoài ra còn phải kể đến hơi nước, metan, nitơ (Ï) oxit, các 
khí CFC (Cloroflocacbon). 
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‹ ' v 70 .(100-70) _ 1120 _ 2 
70. Số ên tử Fe : Số ên tử O=——:-_———= a*a 
nguyên e : Số nguyên tử O 56 16 16803 

Trong hợp chất có 2 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử oxi. Công thức phân tử 


oxit sắt là Fe;O,. 


Z1. Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của 
oxit là RO. 
R 
R+l6 


=0,8 -> R = 0,8R + 12,8 —› R = 64 (Cu). 


; Š 4.10 _ 2 
72. Số nguyên tử Cu = ai, = mol 


Khối lượng của 4.10?” nguyên tử đồng là : n" 64 =42.667g. 


73. a) Nước tự nhiên gồm nưuều chất trộn lẫn uào nhau là một hỗn hợp. 
Nước cất là chất tỉnh khiết. 
b) Dựa vào sự khác nhau về tính chất uật lí có thể tách một chất ra khói 
hỗn hợp. 
©) Nguyên tứ là hạt uô cùng nhỏ uà trung hoà uễể điện. Nguyên tử gồm 
hạt nhân mang điện tích dương và uỏ tạo bởi một hay nhiêu electron 
mang điện tích âm. 
d) Không khí là một hỗn hợp, trong đó có các đơn chất như khí oxi và 
các hợp chất như khí cacbonic và hơi nước ở trạng thái hơi. 

74. a) Nguyên tố hoá học là ểập hợp những nguyên từ cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân. 
b) Kí hiệu hoá học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên 
tố đó. 
©) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên từ liên kết uới 
nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. 
d) Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đôi 
làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 


7ð.B 76. B 77.B 78.C 79. A 80.C 81.D 
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Chương 2 
Phản ứng hoá học 


Chủ đề 1 


Định luật bảo toàn khối lượng các chất 


82. Cho hỗn hợp hai muối A;SO¿ và BSO, có khối lượng 44,2 g tác dụng 
vừa đủ với dung dịch BaCI; thì cho 69,9 g kết tủa BaSO¿. Tính khối lượng 
hai muối tan. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học cua phản ứng : 
A;8O, + BaCl, ——z Ba§O, ‡ + 2ACI 


a mol a mol 
BSO, +BaCl, ——> Ba§O, Ỷ + BCI, 
b mol b mol 
69,9 


Mp,so, =233g; a th =0,3mol 
ngạc, =ngạso, = 0,3mol; mục, = 0,3x 208 = 62,4g 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
T2 muối AzSO, vàBSO, † PpạCI, = gaso, + HẠClvà BCI; 
44,2 + 62.4 = 69.9 + mụciva gel, 
mạciva go, = 44,2 + 62,4 - 69,9 = 36,7g.. 
83. Đốt cháy 1,5 g kim loại Mg trong không khí thu được 2,5g hợp chất magie 
oxit MgO. Xác định khối lượng oxi đã phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg +O¿———> 2MgO 
Công thức về khối lượng của phản ứng : mụy + mọ, = my¿o 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 
mọ, = mạgo ~ mạyy = 2,5 - 1,ỗ =1 g. 
84. Cho m g kim loại natri vào 50 g nước thấy thoát ra 0,05 g khí hiđro và thu 
được 51,1g dung dịch natri hiđroxit. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính giá trị của m. 
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Hướng dẫn giải 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Na+2H¿O ——> 2NaOH+H,† 
b) Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
mNạ + ịpo = Maayaon + mịi, 


mạạ =(Maayaow + mụy, )~ mụy o =õ1,1 + 0,06 — B0 = 1,1ỗ g. 


85. Cho 5,6 g kim loại Fe hoà tan hoàn toàn vào 18,4 g dung dịch axit HCI. 
Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl; và giải phóng 0,2 g khí 
hiđro. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Xác định khối lượng dung dịch muối FeCl; thu được. 
Hướng dẫn giải 

a) Phương trình hoá học của phản ứng : 

Fe +2HCl ——› FeCl; + H; † 
b) Theo định luật bảo toàn khối lượng : 

mựẹ # aaici = Raagecy Ê Hạn, 

Taagect, = (Mẹ, + ạapcp)— mịy, = (5,6 + 18,4) - 0,2 = 23,8 g. 


86. Xác định công thức phân tử hợp chất A, biết rằng khi đốt cháy 1 mol chất 
A cần 6,5 mol O¿ thu được 4 mol CO; và 5 mol H;O. 
Hưởng dẫn giải 
Phương trình phản ứng đốt cháy chất A : 
A+6,5O¿ ——› 4CO;+5H;O 
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì 1 mol chất A phải có 4 mol C, 
10 mol H và không chứa oxi. Vậy công thức phân tử của A là C,H¡› 

87. Đốt nóng hỗn hợp gồm 1,4 g Fe và 1,6 g S trong bình kín không có 
không khí thu được sắt (II) sunfua (FeS). Tính khối lượng FeS thu được 
sau phản ứng, biết lượng $ dùng dư 0,8 g. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe+S —— FeS 


Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
mự¿s = mẹ, + ms - ms ạ„ = 1,4 + 1,6- 0,8 = 2,2 g 
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Chủ đề 2 


Lập phương trình hoá học 


88. Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng hoá học sau : 
Al+O; —Ÿ—› AlzO; 
CO+O;—*—› CO; 
Fe + HCI ——> FeCl; + Hạ 
Al(OH)a —Ÿ—› AI.Oa + HạO 


Hướng dẫn giải 
Hệ số thích hợp của các phản ứng hoá học là : 
4Al.3O, —— > 2AI,O, 


2CO+O; ——› 2C0; 
Fe + 2HCl ——› FeCl; +H„ 
2AI(OH); —*—> AlzO; + 3H;O 
89. Cho sơ đồ các phản ứng sau : 
a) NạO; +HạO ----> HNOa 
b) CaO + HCI ----> CaCl; + HạO 
Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong 
mỗi phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) N;O, +H,O —— 2HNO; 
Số phân tử N„O; : số phân tử H;O : số phân tử HNO; =1:1:2 
b) CaO + 2HClI ——› CaCl; + HO 
Số phân tử CaO : số phân tử HCI : số phân tử CaCl; : số phân tử 
HạO=1:2:1:1 
90. Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản úng hoá học sau : 
Fe + O; --~~> FeaO, 
CaCO; +HCI -~--> CaCl; + CO; + HạO 
Na;CO¿ + BaCI; ----> BaSOa Ỷ ~ NaCl 
FezO¿ + HCI ----> FeCl; +FeClạ + HạO 
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Hướng dẫn giải 
3Fe + 2O; —t*—› Fe,O, 
CaCO, + 2HCl ——x CaCl, +CO, + H„O 
Na;CO; + BaCl, ——> BaCO; + 2NaCl 
Fe¿O, +8HCI ——› FeCl; +2FeCl; +4H;O 
91. Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng hoá học sau : 
Na +HạO -~--> NaOH+ Hạ 
AI+HaSO/, ~---> Ala(SO¿)ạ +Hạ 
Fe + AgNOa -~--> Fe(NOa); + Ag 
AI+FezO; -~~-> AlsOa + Fe 
Hướng dẫn giải 
Các hệ số thích hợp của các phản ứng hoá học là : 
2Na+2H;O ——> 2NaOH+H, 
2AI+3H,SO, ——> AI,(SO,); +3H; 
Fe+2AgNO, ——› Fe(NO¿); + 2Ag 
AI + Fe,O; ——› Al;O, + 2Fe 
92. Cho sơ đồ các phản ứng sau : 
a) K+§~---> K¿S 
b) Fe +Cl„ -~`~> FeCls 
c) Ca(OH); +CO; ----> CaCOa + HạO 
d) Fe; + O; -~°—› Fe,O; + SO, 
Lập phương trình hoá học của các phản ứng trên. 
Hướng dẫn giải 
a)2K+S ——> K,S 
b) 2Fe+3Cly, —'—› 2FeCl; 
e) Ca(OH), +CO, ——> CaCO, + H,O 
d) 4FeS; +11O¿ ——— 2Fe;O; + 8SO, 
~ Làm chẳn số nguyên tử O : Đặt 2 trước Fe;O,; 
- Cân bằng số nguyên tử Fe : Đặt 4 trước FeS; 
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~ Cân bằng số nguyên tử S : Đặt 8 trước SO;„ 
~ Cuối cùng cân bằng số nguyên tử O : Đặt 11 trước O;. 
93. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau : 
a) FezOa +? ——› Fe+CO¿ 
b) NaOH + 2? ——> Fe(OH); + NaCI 
c) CHạ+? ——+ CO; +HạO 
e)?+ Oạ ——> MgO 
g)? + CuCl; ——› FeCl; +Cu 
h) Fe +2 ——> FeSO¿ + Hạ † 


Hướng dẫn giải 
a) Fe:O;+3CO ——> 2Fe + 3CO; 
b) 2NaOH + FeCl;ạ ——› Fe(OH); + 2NaCl 
e) CH,+20; ——> CO; +2H;O 
e) 2Mg+O; ——> 2MgO 
8) Fe+CuClạ ——> FeCl; + Cu 
h) Fe+HạSO, ——>› FeSO, + H; † 
94. Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng hoá học sau : 
CaO +HNO; > Ca(NO;); +H„O 
P+O¿ —— PạO; 
KMnO¿ —”—> KaMnO/ + MnO; + O; ? 
KCIO¿ —T—>y KCI+ O; 2 
N,Oy +Cu ——> CuO+N¿ 
Fe,Oy +HCI —— FeCl;,,„ + HạO 


Hướng dẫn giải 
CaO +2HNO; ——> Ca(NO;); + HạO 
4P+5O, ——> 2P;O, 
2KMnO, —t—› K;„MnO, + MnO; +O, ? 
2KCIO; —*—› 2KCI + 3O; † 


L.) 


N,O, + yCu—t—› yCuO ~ ạN: 

Fe,O, +2yHCl ——> xFeCl;„,„ + yH„O 
95. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau : 

AI+Cl¿ —— ? 

K+HạO ——- ? +H„† 

Zn+2 > ZnCI; + ? 

Ca(OH); +? ——> Caa(PO„); +HạO 

AgNO; +? ——› AgCl( + CuíNO¿); 


Hướng dẫn giải 
2AI+3Cl, ——› 2AICI, 
2K +2H,O >» 2KOH+H, 


Zn + 2HCl ——› ZnCI; + H, 
3Ca(OH); +2H,PO, ——x Ca;(PO,); + 6H,O 
2AgNO; + CuCl, ——» Cu(NO,); + 2AgOI È 


Bài tập tự giải 


96. Trong các mệnh để sau, mệnh để nào phản ánh bản chất của định luật 
bảo toàn khối lượng : 
1. Trong các phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn, không tự nhiên 
Sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. 
2. Tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản 
ứng. 
3. Trong phản ứng hoá học, nguyên tử không bị phân chia. 
4. Số phần tử các sản phẩm bằng số phần các chất phản ứng. 
A.1và4 B.1và3 C.3và4 D.1. 

97. Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng như sau, cách 
phát biểu nào đúng : 
A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia. 
B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân 
tử chất tạo thành. 
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C. Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng 
tổng khối lượng của các chất phản ứng. 
D. Trong phản ứng hoá học, khối lượng các nguyên tử không đổi. 

98. Cho m g kim loại nhôm tan hoàn toàn trong 3,65 g axit clohiđric HCI, sau 
phản ứng thu được 4.45 g muối nhôm clorua (AICI;) và giải phóng 0,1 g 
khí Hạ . Khối lượng kim loại nhôm (m) đã phản ứng là : 

A.1/8g B.0,9g €.1Zg D. 0.45 g. 

99. Nung hỗn hợp gồm 3 g C và 10 g CuO trong bình kín, sau phản ứng thu 
được a g Cu và giải phóng 2,75 g khí CO¿. Giá trị của a là : 
A. 10,25 g B. 10,5 g C.5.75 g D. 9,75 g. 

100. Hoà tan hoàn toàn 6,2 g Na¿O vào nước thu được 8 g NaOH. Khối 
lượng nước tham gia phản ứng là : 

A.0,9g B.1/8g C.2g D.1,6g. 

101. Đốt cháy hoàn toàn 2,1 g khí ¿Hạ trong a g oxi, sau phản ứng thu 
được 9,3 g khí CO; và HạO. Giá trị của a là : 

A.7,2 B.3,6 C.27 D.7,6. 

102*. Hoà tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp 2 muối AzCO và BCO; vào 14,6 g 
HCI thu được dung dịch X và 12,4 g CO; và HạO. Tổng khối lượng muối 
tạo thành trong dung dịch X là : 

A.112g B. 20,2 g C.222g D. 25,3 g. 

103°. Khi cho 80 kg đất đèn có thành phần chính là canxi cacbua hoá hợp 
36 kg nước thu được 74 kg canxi hiđroxit và 26 kg khí axetilen được thể 
hiện ở phản ứng sau : 

Canxi cacbua + nước -> canxi hiđroxit + khí axetilen 
Tỉ lệ phần trăm canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn là : 
A. 80% B. 85% C.75% D. 90%. 


104". Khi nung đá vôi 90% khối lượng canxi cacbonat (CaCOa) thu được 
5,6 tấn canxi oxit (CaO) và 4,4 tấn khí cacbonic. Khối lượng đá vôi đem 


nung là : 
A. 12,111 tấn B. 11,111 tấn 
€. 10,55 tấn D. 13.112 tấn. 
105. Khi nung miếng kim loại sắt trong không khí thấy khối lượng : 
A. giảm ít 8. tăng lên 
C€. không tăng, không giảm D. giảm nhiều. 
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106. Cho 4,8 g magiê tác dụng vừa đủ với 200 g dung dịch axit clohiđric thu 
được dung dịch magiê clorua và thoát ra 0,4 g khí hiđro. Khối lượng dung 
dịch magiê clorua thu được là : 

A. 200,4.g B.210g C. 204,4 g D. 240,4 g. 

107. Cho 5,4 g nhôm tác dụng với 4,8 g khí oxi tạo nhôm oxit (AlaOa). Khối 
lượng nhôm oxit thu được là : = 
A.9,8g B.115g C.10,2g D. 20,4 g. 

108. Cho 8,4 g bột sắt cháy hết trong 3,2 g oxi tạo ra oxit sắt từ (FesO¿). 
Khối lượng oxit sắt từ thu được là : 

A.11,6g B.10,6g C.161g D. 12,4g. 

109. Biết đồng oxit (CuO) bị khử là 400 g, khối lượng khí hidro đã dùng là 
10 g khối lượng nước tạo ra là 90 g. Khối lượng đồng sinh ra là : 

A. 230 g B. 320 g C. 390 g D. 310g. 


110. Cho biết khối lượng khí hiđro đã dùng là 5 g, khối lượng Cu sinh ra là 
160 g, khối lượng nước tạo ra là 45 g. Khối lượng đồng oxit bị khử là : 
A. 200g B.195g C.165g D. 205 g. 


111. Cho 2,7 g kim loại nhôm phản ứng với dung dịch axit sunfuric (HạSO¿) 
vừa đủ thì thu được 17,1 g muối nhôm sunfat Al;(SO,)ạ, và 0,3 g khí Hạ. 
Khối lượng H„SO¿ đã dùng là : 

A.174g B.14,7g C.16,9g D. 34,8 g. 

112. Đốt cháy a g chất X cần dùng 6,4 g Oz và thu được 4,4 g CO; và 3,6 g 
HạO. Giá trị của a là : 

A.0,8 8.3, C.1,6 D. 1,8. 

113. Cho 19,1 g hỗn hợp X gồm 2 muối Na;SO„ và MgSO, tác dụng vừa đủ 
với 31,2 g BaCl; thu được 34,95 g kết tủa BaSO/ và hai muối tan (NaClI 
và MgCI;). Khối lượng hai muối tan sau phản ứng là : 

A. 15,35 g B. 13,53 g C. 15,57 g D. 17,75 g. 

114. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 

A. NH¿NOa —T—› Nạ + O; + 2HO 

B. 2NH,NOa—T—› 2N; + O; +4HạO 

C. 2NH¿NOa——› 2N; +2O; + 4HạO 

D. 2NH„NOa —Ÿ—› Nạ +O; + 4H2O . 
115. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
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A. (NHạ)aCr2O; —'—› 2N; + Cr,O+ + 4HạO 
B. 2(NH,);Cr,O; —”—› 2N; + 2Cr;O; + 2H„O 
C. (NH¿)¿Cr2Oy ——> Nạ + Cr2Oa + 4HạO 
D. (NH,)¿Cr2O; ——> Nạ +Cr;O¿ + 2H„O. 
116. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
A. NaHCO¿ —”—› NazCOa + CO; + HạO 
B. 2NaHCO¿ ——› NazCOs + CO; + HạO 
C. 2NaHCO¿ —“—› NazCO + 2CO; + HạO 
D. 2NaHCO¿ —”—› NazCO; + CO; + 2H,O. 
117. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
A. (NH¿)2COa —Ÿ—› NHạ + CO; + HạO 
B. (NH¿)¿COa — —› 2NH; + CO; + 2H„O 
C. (NH,)¿CO¿ —“—› 2NH; + 2CO, + HO 
D. (NH;)2CO¿ —“—› 2NH; + CO; + HạO. 
118. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
A. Cu(NO2)¿ —”—› CuO + NO; + O; 
B. 2Cu(NO¿); ——› 2CuO + 4NO; + O„ 
€. 2Cu(NO¿)¿ ——›2CuO + NO; +Oz„ 
D. 2Cu(NO¿); —Ÿ—› 2CuO + 2NO; + O;. 
119. Cho sơ đồ phản ứng sau : 
Fe(OH), + HạSO„ ----› Fe,(SO,), + HO 
Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương 
trình hoá học trên (x z y). 


A.x=1;y=2 B.x 
C.x=3;y=1 D.x 
120. Cho sơ đồ phản ứng sau : Al(OH), + H2SO„ -~--> AI,(SO,), +HạO 
Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương 
trình hoá học trên (x z y) : 
A.x=2;y=1 B.x 
C.x=2;y=3 D.x 


3 
4. 


2:y 
2;y 


=3:y=4 
=4,y=3. 
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Hướng dẫn giải và đáp số 


96.D 97.C 
98.B 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI + 6HCl ——>› 2AICI; + 3H; ? 
Khối lượng AI đã tham gia phản ứng : 
mại = mạjct, + mụi, = mụyc; = 4,4õ + 0,1 — 3,65 = 0,98. 


99.A 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
C+2CuO—*—› 2Cu + CO; † 
a=me + mẹo - mẹo, = 3 + 10 - 2,75 = 10,25g. 


100. B 
Na¿O + HO ——» 2NaOH 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
ngạo = myaow ~ mxa,o = 8~6,2 = 1,8g 


101.A 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2C;Hạ +90, ——> 6CO, + 6H„O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có 
mọ, = mẹo, + mụ o me ¡y„ = 9,3 - 2.1 = 7.2g 
102*. C 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
A;CO; +2HCI ——> 2ACI + CO, ? + HạO 
BCO; +2HCI ——> BCI; + CO; ? + H;O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
Tạ và BCI,  HA„CO; và BCO¿ # Huci — (mco, + mịi o) 
= 920 + 14,6 — 12,4 = 22,g. 
Lưu ý : Bài toan này có thể giải bằng phương pháp tăng giám khối lượng 
hoặc phương pháp đại số (Học ở lớp 9). 
103*. A 
Công thức về khối lượng phản ứng : 


TH eanxi cacbua * ĐO = Eeangi hidroxit Ê HẦkhi axetilen 
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Tanxi eaebua E Tang hiđroyjc # TẦhh axeglep — mo 
= 74 + 26 - 36 = 64g 
TẾT |anxi cacbua = _=. =80%. 
104*. B 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CaCO; —*—› CaO + CO, † 
Meaco, = Mẹe¿o + meọ, = 5,6 + 4,4 = 10 tấn 
Vì đá vôi chứa 90% CaCO; nên : 


100 _ 10x100 


THặạ vại = fcaco, X 90” 90 =11111tấn. 


105. B 
106. C 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCI ——› MẸCI; + H, † 
Tg + Tag qe| = Hạgwge, € tị, 
TagMgCj, E Mạy + mạapc¡ - mụy, = 4,8 + 200 - 0,4 = 204,4g. 


107, C 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4Al + 30, — —> 2Al,O; 
4x27g 3x32g 
54g 48g 


Qua phương trình trên ta nhận thấy tỉ lệ khối lượng AI và oxi vừa hết : 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mạj,o, Z mại + mọ, =õ,4 + 4,8 = 10,2g. 


108. A 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
3Fe + 20, — + Fe¿O, 
3x56g 2x32g 
84g 32g 
Qua phương trình trên ta nhận thấy tỉ lệ khối lượng Fe và oxi là vừa hết 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mgejo, = mẹ, + mọ, = 8,4 + 3.2=11,6g 


109. B 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO+H; —*—› Cu+H,O ` 
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mœụọ * mại, = mẹu + mg¿o 
mẹ, = mẹuo + my, - mụ,ọ = 400 + 10 ~ 90 =320g. 
110. A 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO+H; —t—› Cu+H,O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mẹo = mẹ, + mụy,o - mạ, = 160 + đỗ ~ 5 = 200g. 
111.B 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI+3H,SO, ——> AI;(SO,); +3H, † 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mặụ,so, E ĐẠI, (so,)y Tụ, = MẠI = 17,1 + 0,3 - 2/7 = 14,78. 
112.C 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
X+O0, ——› CO;+H;O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
mx + mọ, = mcọ, + mụ,o 
mự = mẹo, + mụ o - mọ, = 4.4 + 3.6-6.4=1,6g. 
118. A 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na;SO, + BaCly ——> Ba§O, }+ 2NaCl (1) 
MgSO, + BaClạ ——› BaSO, *+MgCl, (2) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1) và (2), ta có : 
T2 muối(Na,SO, và MgSO,) # Pgaely = paso,„ # ¿muối (NaC| và MgCl¿) 
T2 muối (NaC| và MgClz) E TẦ2 muối(Na¿SO, và MgSO,) # TpaGl, ~ pass, ¿ 
= 19,1 + 31,2- 34,95 = 15,35g. 
114.B 115.C 116. B 117.D 118.B 119.B 120.C 
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Chương 3 
Công thức hoá học ~ Phương trình hoá học 


Chủ đề 1 
Tính theo công thức hoá học 


121. Cho các oxit sắt sau : FeO, Fe;Oạ, FezO,. Trong các oxit sắt trên, xác 
định oxit có tỉ lệ sắt nhiều hơn cả. 
Hướng dẫn giải 


%mpạ„ trong FeO : Sượng =T?7,T7% 


%my, trong FeaO; : Tan" 100% = 70% 


%mp, trong Fe;O, : 2aa 100% =72,4% 


Tỉ lệ %Fe trong FeO nhiều hơn cả. 
122. Trong các loại phân đạm gồm NH„NOạ, (NH;)¿SO„, (NH¿);CO. Xác 
định loại phân đạm có tỉ lệ nitơ cao nhất. 
Hướng dẫn giải 
2x14 


%my trong NH,NO; = x100% = 3% 


%my trong (NH,);SO, = — x 100% = 21,21% 


2x14 


%m„ trong (NH;);CO = x 100% = 46, 66% 


Tỉ lệ %N trong phân đạm (NH;);CO (urê) là cao nhất. 


123. Biết tỉ lệ khối lượng của N và O trong một hợp chất oxit của nitơ là 7:12. 
Tìm công thức hoá học của oxit đó. 
Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử của oxit là N,Oy. 
Biết my : mọ =7:12 
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Ta có : 14x : 16y = 7:12 


x:y=0,5: 0,75 = 2:3 
Công thức phân tử của oxit là N;O;. 
124. Hợp chất giữa nguyên tố X với oxi có %X = 43,66% về khối lượng. Biết 
X có hoá trị V trong hợp chất với oxi. 
Xác định công thức hoá học của hợp chất trên. 


Hướng dẫn giải 


Đặt công thức phân tử của oxit là X;O;. Theo để bài, ta có : 
2My _ 43,66 


5x16 56,34 
Công thức phân tử của oxit là P;O;. 


— My =31(P) 


125. Một oxit sắt chứa 70% sắt và 30% oxi. Lập công thức hoá học của oxit sắt. 


Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử oxit sắt là Fe,O,. 
Theo để bài, ta có : 


Công thức phân tử oxit sắt là Fe;O;. 


126. Hợp chất X chứa 3 nguyên tố Ca, €, O với tỉ lệ canxi chiếm 40%; 
C: 12%; O : 48% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của X. 


Hướng dẫn giải 
Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a g 
mọ !408 _, _ 40a _ a 
100 ˆ °®”100x40 100 
12a a 
mẹ“. >nc=— Ta “.nn 
100 100x12_ 100 
_Ö_48a _ 48a  _ 3a 
9100 9ˆ 100x16 100 
nẹ,  nẹ nọ = nôn ! T0 ? Tp =1?178 


Công thức phân tử của X là CaCO;. 
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127. Phân tích thành phần định lượng một muối vô cơ A thấy có : 27,38% Na, 
1,19% H; 14,29% C; 57,14% O về khối lượng. 
Xác định công thức phân tử của muối vô cơ A. 
Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử của muối là Na,H,C,O, 
Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a g 
_21.38a _„_ 27.38a 


s 0,012 
TNs “ˆ 100 100x238 ` bé 
1,19a 1,19a 
mụ = 100. — Y“tagxị * 0/019a 
14,99a 14,99a 
=— = =. 0.019: 
me = “top 10x12 SẺ ếU 
mẹ - 57.144 _,„_ 514A _ 0 Qaạa 


100 ”“”100x16 
Ta có tỉ lệ x : y : z : t = 0,012a : 0,012a : 0,012a : 0,036a = 1:1:1:3 
Công thức phân tử muối vô cơ là NaHCO;. 


128. Một hợp chất X có thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố : 
32,39% Na, 22,54% S, 45,07% O. 
Xác định công thức phân tử hợp chất X, biết khối lượng mol là 142 g. 
Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử hợp chất X là Na,S,O,. Biết M = 142 g. 
Ta có : _23x_ 32y v 16z -_ 23x + 32y + 16z _ 142 
32,39 ˆ 22,54 ˆ 45,07 100 100 
_ 142x 39,39 _ 
23x100 - 
Ề 142x 22,54 - 


100 x 32 
_142x45,07 _ 
16x100 
Công thức phân tử của X : Na;SO/. 
Hoặc có thể giải : 


x23 32/39 _142x32/39_ 
142 100. — 938x100 - 
y.32 _ 22,54 _142x22,54 _ 
142 ` 100 =82x100 ~ 
z.16 _ 45,07 „142x45,07_„ 
142 100 16x100 


Công thức phân tử của X : Na;SO, 
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129. Một hợp chất A có thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố : 
94,12% S và 5,88% H. TỈ khối hơi của hợp chất A với hiđro là 17, xác định 


công thức phân tử của A. 
Hướng dẫn giải 

đạn, - at — Mạ =17x2=34 
Gọi công thức phân tử của A là H,S,. Theo đề bài, ta có : 

_X „.32y.xt32y, 34 

5,88 94,12 100 100 

v.34x5.88_,.s34x9412_¡ 

100 ° Ÿ”ˆ100x32 

Công thức phân tử hợp chất A là H,S. 


Chủ đề 2 


Tính theo phương trình hoá học 


Lưu $ : 
Trường hợp gặp bài toán cho lượng chất của cả hai chất phản ứng và yêu 
cầu tính lượng chất mới sinh ra. Trong số hai chất phản ứng sẻ có một 
chất phản ứng hết, chất kia có thể phản ứng hết hoặc dư. Lượng chất 
mới sinh ra tính theo lượng chất nào phản ứng hết, do đó phải tìm xem 
trong hai chất cho biết, chất nào phản ứng hết. 
Ví dụ phương trình A + B -› C + D. 
Cách giải : Lập tỉ số : 

Số mol chất A (theo đề bài) Số mol chất B (theo đề bài) 
Số mol chất A (theo phương trình) Số mol chất B (theo phương trình) 


So sánh 2 tỉ số, tỉ số nào lớn hơn, chất đó dư, chất kia phản ứng hết. 
Tính toán (theo yêu cầu của để bài) theo chất phản ứng hết. 


130. Cho 50 g NaOH tác dụng với dung dịch chứa 36,5 g HCI. Tính khối 
lượng muối tạo thành sau phần ứng. 


Hướng dẫn giải 
TNaOH = ân =1,25mol, nụẹy “ =1 mol 
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Phương trình phản ứng : NaOH + HCl ——> NaCl + H,O 
Theo phương trình : 1 mol 1 mol 1 mol 
Theo để bài : 1/25 mol 1 mol 


Lập tỉ số : The: —> NaOH dư 


Phản ứng : 1 mol 1 mol 1 mol 
Theo phương trình trên và dữ kiện của để bài ta thấy NaOH dư nên tính 
ngạo theo ngẹi 
mụạc¡ =1 xð8,5 = 58,õg. 
131. Cho 12 g NaOH vào dung dịch FeCl; thu được 0,1 mol kết tủa Fe(OH);. 
Tính khối lượng FeCl; đã tham gia phản ứng. 


Hướng dẫn giải 
12 
NaOH xin 0,3mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


FeClạ + 2NaOH ——› Fe(OH); ‡ + 2NaCl 


“Theo phương trình : 1 mol 2 mol 1 mol 

Theo để bài : 01mol © 02mol © 0,1 mol 

Theo phương trình hoá học trên : NaOH dư (0,3 - 0,2 = 0,1 mol), khối 
lượng FeCl; cần dùng là : 0,1 x 127 = 12,7g. 


132. Cho 31,2 g BaCl; vào dung dịch HạSOx chứa 9,8 g thu được BaSO, 
kết tủa. Tính khối lượng kết tủa. 
Hướng dẫn giải 
_ -31.2 
ĐaCh: 20g 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
BaCl, + H;SO, ——> BaSO, + 2HCI 
Theo phương trình : 1 mol 1 mol 1 mol 


Theo để bài : 0,15 mol 0,1 mol 
Như vậy số mol BaCl; dư : 0,15 - 0,1 = 0,05 mol, do đó tính nhasO, theo 


=0,1ðmol nụ sọ, = s =0,1mol 


nụ„so, và bằng 0,1 mol; mạạsọ, = 0,1x 233 = 23,3g.. 
133. Cho 30 g Fe có lẫn tạp chất tác dụng với dung dịch HCI lấy dư thu được 
10,08 lít khí Hạ (đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Tính phần trăm 


tạp chất có trong Fe. 
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Hướng dẫn giải 


Cách 1: nụ, = Sa ¿ = 046m mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe +2HCl ——› FeCl; + H; † 
1 mol 1 mol 
0,45mol  «© 0,45 mol 
Khối lượng Fe tham gia phản ứng : 0,45 x 56 = 25,2g 


Thành phần phần trăm tạp chất có trong Fe _= 
Cách 2: 


Sau khi tính khối lượng Fe tham gia phản ứng là 25,2 g, ta tính %Fe 


nguyên chất : = x100% = 84% 


Suy ra % tạp chất có trong Fe : 100% — 84% = 16%. 
134. Để thu được sắt kim loại, người ta cho sắt (Ill) oxit tác dụng với cacbon 
oxit (CO). 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính khối lượng sắt thu được khi cho 8,4 g cacbon oxit tác dụng hết với 
16 g sắt (III) oxit và có 13,2 g cacbon đioxit sinh ra. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O; +3CO —!—› 2Fe +3CO; 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
mgezoy + co = mẹẹ¿ + mẹo, 
mực = mạo, + mẹo — mcọ, = 16 + 8,4 - 13,2=11,2 g. 


x100% = 16%. 


135. Cho sơ đồ phản ứng : X + HCI ----> XCI; + Hạ 
Cho 1,2 g X tác dụng với dung dịch HCI thu được 0,1g khí H; . 
Xác định kim loại X. 
Hướng dẫn giải 
nụ, = » =0,05 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
X+2HCI ——> XCI; +H; 


0,05 mol «© 0,05 mol 
Theo để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 


1:2 - 0.05 -> Mụ =1,2:0,05 = 24(Mg). 
Mự 
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136. Hoà tan hoàn toàn 2,7 g nhôm vào dung dịch H;SO, loãng. Sau phản 
ứng thu được 17,1 g nhôm sunfat và 3,36 lít khí hiđro (đktc). Tính khối 
lượng axit sunfuric đã dùng. 

Hướng dẫn giải 
Cách 1: nụ, ` =0,15mol, mụ,, =0,1ỗ x2 = 0,3g 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI+3HạSO, ——› Al;(SO,); + 3H, † 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 
TẠI # mụ sọ, £ MẠI (so,)y ®Ín, 
mụ sọ, E BẠI,(so¿yy $ mụy, mại = 17,1 + 0,3— 2,7 = 14,78. 


Cách 2 : nại “ =0,1mol; nụ, =0,15 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI + 3H;SO, ——> Al;(SO,); +3H; 
2 mol 3 mol 3 mol 
0,1 mol 0,15 mol 0,15 mol 
mụ,sọ, = 0,1ỗx 98 = 14,7g. 


137. Cho 13,7 g Ba tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCI cho 1,12 lít 
khí Hạ (đktc). Xác định hiệu suất của phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Lưu ý : Tính hiệu suất phản ứng : 
Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không tác dụng 
hết, nghĩa là hiệu suất phản ứng dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu 
suất phản ứng như sau : 
a) Dựa ào một trong các chất tham gia phản ứng 
Công thức tính : H% - Lượng thực tế đã phản ứng ,1ọoy, 
Lượng tổng số đã lấy 
b) Dựa uào một trong các chất tạo thành : 
Công thức tính : 
TòNt Lượng thực tế thu được x 100% 
_ Lượng thu theo lí thuyết (theo phương trình phản ứng) 
1/12 


ñụ, =z>~„ =0,05 mol 
?z 224 
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Phương trình hoá học của phản ứng 
Ba + 2HCl ——› BaCl; + H; 


1 mol . Imol 
0,05 mol “= 0,05 mol 
H% - 0:05 lŠŸ „ 100% = g0% 


13,7 
138. Cho một dòng khí CO qua ống đựng 20 g CuO nung nóng thu được 
3,584 lit khí cacbon đioxit (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + CO ——› Cu +CO, ? 

3,594 

224 


x100% = 64%. 


0,16 mol «“ = 0,16 mol 


Họ, - Ô-16x 80 
20 


Bài tập tự giải 


139. Lập công thức hoá học của một hợp chất chứa 40% S; 60% O. Biết khối 
lượng mol của hợp chất là 80 g. 

140". Một hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố C và H trong đó có C chiếm 
85,714% về khối lượng. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 

141°. Một hợp chất A gồm 2 nguyên tố là € và H và có phân tử khối nặng 
hơn khí hiđro 15 lần. Xác định công thức phân tử hợp chất A. 

142. Trong phân tử NazCOs.xH;O, Na;COạ chiếm 37,07% về khối lượng. 
Giá trị của x là : 
A.6 8.8 C.10 D.12. 

143. Trong hợp chất X lưu huỳnh chiếm 24 phần về khối lượng, oxi chiếm 
36 phần về khối lượng. Công thức hoá học của X là : 
A. SO; B. SOạ C.SO D. SO,. 


144. Trong hợp chất của cacbon với hiđro, trong đó cacbon chiếm 48 phần 
về khối lượng, hiđro chiếm 10 phần về khối lượng. Công thức hoá học của 
hợp chất là : 

A. CHụ B. CạHạ C. CaHo D. CaHạ. 
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145. Trong hợp chất của kali với oxi, trong đó kali chiếm 78 phần khối lượng, 
xi chiếm 16 phần về khối lượng. Công thức hoá học của hợp chất là : 

A. KạO B. KO C. KạO; D. KO¿. 

146. Tỉ lệ về thể tích khí O; và H;S phải trộn để được hỗn hợp khí có tỉ khối 
so với không khí bằng 1,12 là : 

A. 19:6 B.6:9 C.3:6 D.5:15. 

147. Một hợp chất của nguyên tố M với oxi, trong đó nguyên tố oxi chiếm 
27,59% về khối lượng. Xác định công thức phản tử của hợp chất. 

148. Một hợp chất của nguyên tố X với hiđro, trong đó X chiếm 82,35% về 
khối lượng. Xác định công thức hoá học của hợp chất. 

149. Biết tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,875 và tỉ khối của khí B đối với oxi 
là 0,5. Xác định khối lượng mol của khí A. 

150. Phân tích một hợp chất, người ta thấy có thành phần khối lượng 75% C 
và 25% H. Biết tỉ khối của khí này so với khí hiđro là 8. 

a) Tính khối lượng mol (M) của hợp chất. 
b) Xác định công thức hoá học của hợp chất đó. 

151. Cho sơ đồ phản ứng : X + HCI --~-> XCI; +Hạ 
Nếu dùng 2 g X tác dụng với dung dịch HCI thu được 0,1 g khí hiđro. Kim 
loại X là : : 

A.Ca B. Mg C.Ba D.Sr. 

152.* Cho 8,4 g sắt cháy trong bình chứa 1,12 lit khí oxi (đktc) cho oxit sắt từ 
(FezO„) . Tính khối lượng oxit sắt từ thu được. 

153. Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng hoá học sau : 

SO; + O; ---~› SO¿ 
Fe(OH)a ----> FezOa + HẠO 
Zn + HCI-~-~> ZnCl; + Hạ 
MgCO¿ ----> MgO +CO„ 
Na +Cl; -~--> NaCI 
Al(OH); ----> AI,O + HẠO. 

154. Để tăng năng suất cho cây trồng, một bác nông dân đến cửa hàng phân bón 
để mua phân đạm. Cửa hàng có các loại phân đạm sau : NH„NO; (đạm 2 lá); 
(NH;)¿CO (urê); (NH„)¿SO,„ (đạm 1 lá). Theo em nếu bác nông dân mua 
500 g phân đạm thì nên mua loại phân đạm nào là có lợi nhất 2 Tại sao 2 
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155. Cho sơ đồ phản úng sau : FeaO, + HCI ----> FeCl, + HạO 
Biết sắt hoá trị III. Các chỉ số a, b, c thích hợp với phương trình phản ứng 
trên là : 
A.3,2,2 B.2,3,3 c.3,2,3 D.2,3,2. 
156. Hợp chất X có 40% cacbon, 53,33% oxi và 6,67% hiđro về khối lượng. 
Phân tử khối của X là 60 đvC. Xác định công thức phân tử hợp chất X. 
157. Cho 8 g oxit của kim loại hoá trị II tác dụng hết với 0,2 mol axit HCI. 
Công thức hoá học của oxit kim loại là : 
A. CuO B. MgO C. CaO D. PbO. 
158. Một oxit của kim loại M có hoá trị VII với oxi có phân tử khối là 222. Hãy 
xác định công thức phân tử của oxit. 
159. Hoà tan hoàn toàn 1,4 g oxit của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCI 
thu được muối và 0,45 g nước. Công thức phân tử của oxit kim loại là : 
A. CuO 8. CaO €.MgO D. BaO. 
160. Lập các phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đổ sau : 
?+ Oạ ——> AlrO 
KOH +? ——> K;SO¿ + Mg(OH)„ 
Fe¿Oạ +? ——> Fe +HạO 
CaCO¿ + ? ———: CaCl; + CO; + HạO 
Fe +? ——> FeCla. 
161. Áp dụng công thức tính tỉ khối, hãy tính : 
a) Tỉ khối của khí oxi (O;) đối với khí hiđro (Hạ). 
b) Khối lượng mol khí A có tỉ khối đối với không khí là 2,207. 
162. Cho 10,6 g natri cacbonat tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. Thể tích khí 
CO; (đktc) sinh ra là bao nhiều lít ? 
163. Cho dòng khí hiđro qua bột đồng oxIt (CuO) nung nóng thu được 3,2 g 
Cu. Tính thể tích khí hiđro đã dùng. 
164. Đốt cháy 2,4 g magie với oxi trong không khí thu được 4 g magie oxit. 
a) Viết phương trình hoá học và viết công thức khối lượng của phản ứng 
xảy ra. 
b) Tính khối lượng oxi đã phản ứng. 


165. Nung nóng hỗn hợp gồm 2,24 g bột Fe và 1,6 g lưu huỳnh trong ống kín. 
a) Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam. 
b) Tính khối lượng FeS tạo thành sau phản ứng. 
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166. Áp dụng công thức tính tỉ khối, hãy tính : 
a) TỈ khối của khí nitơ (N;) đối với khí hiđro (Hạ). 
b) TỈ khối của khí CO; đối với khí oxi. 
©) Khối lượng mol khí X có tỉ khối đối với không khí là 2. 
167. Hãy giải thích vì sao khi có đám cháy người ta thường dùng bình khí tạo 
CO; để xịt vào đám cháy. 


168. Đốt cháy 2,7 g nhôm với oxi trong không khi thu được 5,1 g nhôm oxit. 
a) Viết phương trình hoá học và viết công thức khối lượng của phản ứng 
xảy ra. 

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng. 
169. Cho kali oxit (K¿O) vào nước ta được dung dịch kali hiđroxit (KOH) 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính khối lượng K;O đã phản ứng biết lượng nước đã phản ứng là 


10,8 g. 
170. Cho sơ đồ phản ứng sau : Al.O, + HCI ----> AICI. + HạO 
a) Thay a, b, c, bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hoá học của 
phản ứng. 
b) Tính khối lượng AI,O; đã phản ứng, biết rằng đã dùng 21,9 g axit HCI. 
171. Đốt cháy 5,6 lít khí metan (CHạ) trong oxi, sinh ra khí cacbon đioxit. 
Tính thể tích khí oxi đã dùng (thể tích các khí ở đktc). 
172. Một oxit đồng, trong đó đồng chiếm 88,89% về khối lượng và có phân tử 
khối là 144. Xác định công thức phân tử oxit đồng. 
173. Một oxit nitơ có tỉ số khối lượng giữa hai nguyên tố nitơ và oxi bằng : : 


Xác định công thức phân tử oxit nitơ. 

174. Cho 13 g Zn tác dụng với axit HạSO„ loãng, dư thu được V lít khí 
Hạ (dktc). Nếu thay Zn bằng AI, muốn có V lít khí H; thì khối lượng AI cần 
dùng là bao nhiêu ? 

175. Một oxit nitơ có tỉ số khối lượng giữa hai nguyên tố nitơ và oxi là g: 
Xác định công thức phân tử oxit nitơ. 

176. Canxi cacbonat (CaCOa) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung 
140 g đá vôi thu được 70 g canxi oxit (CaO) và 55 g cacbon đioxit (CO;). 
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a) Viết phương trình hoá học và viết công thức về khối lượng các chất 
trong phản ứng. 

b) Tính khối lượng canxi cacbonat đã phản ứng. 

c) Tính tỉ lệ phân trăm về khối lượng canxi cacbonat có trong đá vôi. 

177. Hợp kim Cu-AI được cấu tạo bằng tỉnh thể hợp chất hoá học, trong đó có 
13,094% AI về khối lượng. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất. 

178. Hãy xác định hàm lượng Sn có trong hợp kim Cu-Sn. Biết rằng trong 
hợp kim này, ứng với 1 mol S có 5 mol Cu. 

179. Đồng (II) oxit là thành phần chính của quặng đồng. Khi cho dòng khí 
hiđro qua 10 g bột quặng đồng nung nóng thu được 6,4 g Cu. Tính tỉ lệ 
phần trăm về khối lượng CuO có trong quặng. 

180. Một hợp chất X có thành phần % về khối lượng các nguyên tố : 
52,17% C, 13,05% H; 34,78% O. Tỉ khối hơi của hợp chất so với hiđro là 23. 
Hãy xác định cônồ thức phân tử của hợp chất X. 

181. Cần lấy bao nhiêu gam muối NazSO¿ để có 1,5.1023 phân tử NazSO, ? 

182. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố _A là AHa trong đó %H là 17,65% 
về khối lượng. Xác định công thức phân tử hợp chất khi. 

183. Cho sơ đồ phản ứng : Al.Oy, +HạSO¿ ———> Al.(SOa¿)¿ - HạO 
a) Thay a, b, c và d bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hoá học 
của phản ứng và viết công thức về khối lượng các chất trong phản ứng. 

b) Tính khối lượng Al.O, đã phản ứng nếu đã dùng hết 0,3 mol H;SÔ;. 

184. Cho biết công thức hoá học của hợp chất X với oxi là XO và hợp chất 
của Y với H là YH¿. Hãy xác định công thức thích hợp cho hợp chất của X 
và Y. 

185". Cho 4,05 g AI vào dung dịch có chứa 0,2 mol H;SO¿. Tinh thể tích khi 
Hạ sinh ra. 

186. Khi dùng than để đốt lò, người ta nên : 

A. Dùng than càng lớn càng cháy to. 
B. Đập than nhỏ vừa phải để có những khoảng trống giữa các viên than 
khí xếp. 
C. Đập nát thành bột than để dễ cháy. 
D. Trộn than với những chất dễ cháy khác 
187. Sự biến đổi hoá học trong việc đốt nến là : 
A. Parafin rắn chuyển thành parafin lỏng 
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B. Parafin lỏng thấm vào bấc 
©€. Parafin lỏng chuyển thành hơi parafin 
D. Hơi parafin cháy biến thành khí cacbon đioxit và hơi nước. 
188. Thể tích 1 mol của 2 chất khí bằng nhau nếu được đo ở : 
A. Cùng nhiệt độ 
B. Cùng áp suất 
€. Cùng nhiệt độ và áp suất 
D. Cùng nhiệt độ nhưng áp suất khác nhau. 
189. 2 mol khí O; và 1 mol khí SO¿; ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất đều 
có : 
A. Số phân tử khí như nhau B. Thể tích như nhau 
€. Khối lượng như nhau D. Khối lượng và thể tích như nhau. 
190. Khi chất ở trạng thái khí các hạt (nguyên tử hay phân tử) được sắp xếp : 
A. Xa nhau và dao động tại chỗ 
B. Xa nhau, chuyển động nhanh hơn và hỗn độn 
C. Gần sát nhau và chuyển động hỗn độn 
D. Khít nhau và dao động tại chỗ. 
191. Cho biết tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố CC và S trong hợp chất 
cacbon đisunfua là . = g- Tỉ lệ này có phù hợp với công thức hoá học 
s 
của hợp chất CS; không ? 


192°. Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 6,72 lít oxi (đktc). Tính khối 
lượng của điphotpho pentaoxit (P„O;) tạo thành. 

193. Tính khối lượng và thể tích của : 

a) 2,5 mol nhôm biết D = 2,7g/cm3. 
b) 2,4 mol khí Cl; (thể tích khí ở đktc). 

194. Một hợp chất khí đốt thành phần các nguyên tố 82.76% C. 17.24% H 
về khối lượng và tỉ khối đối với không khí là 2. Xác định công thức phân tử 
của khí đốt. 

195. Trong nước mia ép có khoảng 20% khối lượng một loại đường có thành 
phần các nguyên tố là : 42,10% C, 6,43% H, 51,46% O và có phân tử 
khối là 342. Hãy tìm công thức phân tử của đường. 

196. Tính số mol trong các lượng chất sau : 

a) 32 g đồng. 
b) 34 g kẽm clorua. 


49 


197. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau : 
a) 1,6 mol nguyên tử sắt. b) 49 g HạSO/,. 

198*. Khi cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCI có chứa 7,3 g HCI thì 
sinh ra 1,12 lít khí Hạ (đktc). Tính khối lượng miếng AI đã phản ứng. 


3 chất 


199. Tìm khối lượng mol phân tử của một chất khí, biết rằng 400 cm 
khí đó có khối lượng 1,143 g. 

200. Thành phần phần trăm về khối lượng của kali và natri trong vỏ Trái Đất 
gần bằng nhau. Hãy cho biết nguyên tố nào chứa số nguyên tử nhiều hơn 
và nhiều hơn bao nhiêu lần ? 

201. Thành phần các nguyên tố của một hợp chất X có 58,5% C; 4,1% H ; 
11,4% N và 26% O. Khối lượng mol phân tử của hợp chất X là 123g. Xác 
định công thức hoá học của hợp chất. 

202. Tính khối lượng vôi tôi (CaO) thu được từ 29,4 tạ vôi sống (CaCO;). 
Biết rằng vôi sống chứa 5% tạp chất. 

203. Một hợp chất hữu cơ có nguyên tố cacbon chiếm 80% và 20% là hidro. 
Tỉ khối của hợp chất với hiđro bằng 15. Xác định công thức hoá học của 
hợp chất hữu cơ. 

204. Tỉ khối của một chất khí X đối với hiđro bằng 23. Xác định khối lượng 
của 1 lít khí đó ở đktc và tỉ khối của nó đối với không khí. 

205. Cần phải lấy bao nhiều gam sắt để có số nguyên tử như trong 4 gam lưu 
huỳnh 2 

206. Bột ngọt (mì chính) có thành phần các nguyên tố là 40,82% C; 6,12% H ; 
9,52% N và 43,54% O. Phân tử khối của bột ngọt là 147. Xác định công 
thức hoá học của bột ngọt. 

207. Cho 50 g hỗn hợp đồng (II) oxit (CuO) và sắt (II) oxit (FeO) tác dụng với 
hiđro cho hỗn hợp 2 kim loại và nước. 

Tính thể tích khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng oxit chiếm 
20% về khối lượng. 

208. Khí butan C„H¡o (khí gas) cháy trong không khí cho khi CO; và HO. 
Khi đốt cháy 1 mol khí C„H¡ọ thì thể tích khí CO; sinh ra là bao nhiêu ? 

209. Tính thể tích và khối lượng của : 

a) 5 mol nhôm biết D = 2,7g/cm3. _ b) 1,3 mol khí oxi (đktc). 

210*. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 g một hợp chất X cho 0,392 lít CO; (đktc) 
và 2,24 g SO¿. Xác định công thức hoá học của hợp chất X. 
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Hướng dẫn giải và đáp số 


139. Gọi công thức hoá học của hợp chất là S,O,, theo để bài, ta có : 
32x _ 16y _ 32x+l6y _ 80 


40 60 100 100 
40x0,8 
x=~ =4 
32 
_60x0,8_ 
ÿ=—1ạ 
Công thức phân tử của hợp chất là SO¿. 


3 


140*. Gọi công thức phân tử hợp chất hữu cơ là C,Hự. 
Ta có : 12x : y = 85,714 : 14,286 


85,714 
- 85.714 .1¡ 2g6 
— 


x:y= 7,143 : 14,286 = 1:2 
Công thức hợp chất có dạng (CH;)„, không có công thức nào là CH,, 
€ có hoá trị IV nên n = 2. Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ là C;H,. 


141*. Gọi công thức phân tử hợp chất A là C,H, 


Ta có : 12x + y = 15 x2 = 30 
Kẻ bảng, ta có : 


x_ | 1 2 2 
| 18 6 <0 
loại (nhận) loại 


Công thức phân tử của A là C;Hạ. 


142. C. 
Mạụ¿„co, = 106 g 
@ ÖWŠ 106 37,07 
1T bài, ta có: ——————=——— 
ĐH NHI IƯẬN ni?” T0 

Giải ra, ta có x = 10. Công thức phân tử của muối là Na,CO;.10H,O. 
143. B. 

Cách 1 : Giả sử công thức phân tử của hợp chất là S,O, ta có tỉ lệ : 


lS = h =š = Xà. Công thức hoá học của hợp chất là SO;. 
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Cách 2 : Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a g. S là 24 phần; O là 
36 phần. Tổng cộng 60 phần 


ms chiếm : che ng= x24 
60 60x32 
mọ chiếm : ax36 — nọ= ax36 
60 60x16 

ns 24 1 


PS rieYg Công thức hoá học của hợp chất là SO;. 


144. C. Giải tương tự như bài 143. 
145. A. Giải tương tự như bài 143. 


146. A. Gọi số mol oxi và HS là x và y, theo để bài : dịn,y„, = Mụy 


29 
32x + đ4y dâY x_19 
——————=].12, giải ra, ta có: — =—. 
(x+ y)29 S2 YYÊ y6 
147. Fe¿O,. 
148. NHạ. 
149. Theo để bài : Mã _ 2 g7g; Mp Qà — Mạ =16. 
Mp 2 
Mẹ =16x 2,875 = 46. 
M 


150. Cách 1: d=-—=8 


aM=8x2=16 
b) Đặt công thức phân tử hợp chất là C,H, 


v- 16x75 _ 
100x12 - 
c©k.— 16x75 _- _18_- 
Hoặc tính : mẹ = 100 =12 7 nc=rz=l1 
_ 26x16 _ 
Ÿ“100x1 
4 25x16 4 
Hoặc tính : mụ¿ “g4 — nụ =~ =4 
Công thức phân tử của hợp chất là CH,. 


Cách 2: 
M 
A/d=gi-) Mix 02 A6 
b) Đặt công thức phân tử hợp chất là (C,H,)„ 
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xiy=-S:“ =6/25:25= 1:4 
Công thức phân tử có dạng (CH,)„ -» l6n = 16 —> n = 1. 
Vậy công thức phân tử của hợp chất là CH,. 


lỗ1. A. nụ, = = = 0,05mol 


Phương trình hoá học của phản ứng 
X+2HCl ——› XCI; +H; 


1 mol 1 mol 
0,05 mol « 0,05 mol 
Theo để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
W =0,05 -> M =2: 0,05 = 40 (Ca). 
8,4 112 
1ð2*. ng, = r3 =0,1ỗ mol; nọ, = CrYnn 0,05 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
38Fe + 20; —t— FeO, 


Theo phương trình : 3 mol 2 mol 1 mol 
Theo để bài : 0,15 mol 0,05 mol 
0,075 mol «- 0,05 mol => x mol 
xe ˆ- 0,025 mol -> my, o, = 0,025 x 232 = 5,Bg . 


(Có thể lập tỉ số để biết Fe dư và tính khối lượng FezO, theo số mol oxi) 
153. Hệ số thích hợp của các phương trình hoá học là : 
250; +O¿ ——> 2SO; 
2Fe(OH); —f—> Fe,O; + 3H,O 
Zn + 2HCl ——> ZnCl; + H; 
MgCO; —'—› MgO+CO, 
2Na +Cl¿ ——> 2NaCl 
2AI(OH); —!— Al;O; +3H;O 
154. Mua phân đạm có lợi nhất là loại phân có tỉ lệ %N cao nhất 


28 x 100% 
Mgu,xo, =80 —> %N =“ “TT” = 88% 
28x 100% 
Mayu,,CO =60 -> %N <^“X”” =46,6% 
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% 
Mụn sọ, =132 => %Ñ = 28x100% _ 21,2% 


Như vậy, bác nông dân nên mua phân đạm urê (NH;);CO là tốt nhất vì 
có tỉ lệ %N cao. 


155. B. 
FezO; + 6HCl —› 2FeCl; + 3H„O 


156. Gọi công thức hợp chất X là C,H,O, 


“Theo đề bài, ta có : 
+21 100 — 20 =2; VX1UÔ 67 —y y =4 
60 60 
167100 _— say )„ — 2, 


60 
Công thức phân tử hợp chất X là C;H,O;. 
157. A. Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MO + 2HCl ——› MCI, +H;O 
1mol  2mol 
01mol 0/2mol 
(M + 16)0,1 = 8 > M = 64 (Cu) 


Công thức hoá học của oxit là CuO. 
158. Đặt công thức phân tử của oxit là M;O;, nguyên tử khối của kim loại 


cũng là M. Ta có : 
2M + 112 = 222 —¬ Nguyên tử khối của M là 55 (Mn) 
Công thức phân tử của oxit là Mn;O;. 
159. B. Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MO +2HCl ——› MCI; + HO 


0,025 mol « _ =0,025 mol 


Theo phương trình hoá học trên : nụọ = nụ,o = 0,025 mol 
0,025(M + 16) = 14 -> M = 40. Công thức phân tử của oxit là CaO. 


160. Phương trình hoá học của các phản ứng 
4Al+3O; ——> 2AI;O; 
2KOH + MgSO, ——> K;SO, + Mg(OH), } 
Fe,O;+3H, —'—› 2Fe+3H,O 
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CaCO, +2HCl ——>› CaCl; + CO; +HạO 
2Fe+3Clạ ——> 2FeCl; 
161. a) Tỉ khối của khí O; đối với khí hidro là : 
đo, Z mề = : 
2 
b) Khối lượng mol của khí A 


M 
đa =-só: =9,207 


Mẹ =29x 2,207 = 64. 
10, 


6 
tin n TE 01 l 
106 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na;CO; +2HCl ——> 2NaCl + CO; † + H;O 
1 mol 1 mol 


=16. 


162. Tya„co; = 


0,1 mol — 0,1 mol 
Vẹo, =0,1x 29,4 = 2,24 lít. 


168. nẹ, = Dn =0,05 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO+ H, —f—› Cu +H,O 
1mol 1mol 1mol 1mol 

0,05 mol « 0,05 mol 
Vụ,cần dùng = 0,05 x 22.4 = 1,12lít.. 


164. Cách 1 : 


2.4 4 
nụg “5a =0,1mol ¡ TNgO #ag=0,1mol 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + O; —— 2MgO 
2mol 1mol 2mol 
0,1mol 0,05 mol «© 0,1 mol 
mg + mọ, = mMwgO 
mọ, =0,05x 32 =1,6g. 


Cách 2 : Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 


mọ, = mụgo ~ Mụy =4-2/4=16g. 
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165. a) nẹ, =-< =0,04mol; ns =1 = 0,05 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + S—*>FeS 


Theo phương trình : 1 moÌ 1 mol 1 mol 
Theo để bài : 0,04 mol 0,05 mol 

Lập tỉ số : 0,04 tung 

Vậy S dư. 


Ta có thể nhìn vào phương trình hoá học trên, hai chất Fe và § tác dụng 
với nhau theo tỉ lệ 1:1 thì S dư (ng > ngạ). 


msdư = 0,01x 32 = 0,39g. 
b) mp,s = 0,04 x 88 = 3,B2g.. 


166. a) Tỉ khối của khí nitơ đối với khí hiđro là : dn,,wu„ =>——®=S =14. 


M 
b) Tì khối của khí. CO, đối với khí oxi là : đco,,o, =~T”? = 5 =1.875. 
o, 
M 


e) Khối lượng mol của khí X : dy,„„ “ Mế = sả =2 = My =2x29 = 58. 
kk 


167. Khi có đám cháy người ta thường xịt bình vụ tạo CO; vào đám cháy 
vì khí CO; nặng hơn không khí (%o, =3; _ 1, ø2) tạo sự ngăn cách 
vật bị cháy với khí O; trong không khí nên dập tắt được đám cháy. 


: 2,7 k 51 
168. Cách 1 : nạy = ErI =0,1mol; nại,o, = 102 = 0,05 mol 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
4A + 30; ——. 2AI,O; 
4mol 3mol 2mol 
0,1 mol 0,075 moÌl «- 0,05 mol 
mại +mọ, ——> mạo, 
b) Qua phương trình hoá học trên ta tính được số mol O; tham gia phản 
ứng là 0,075 mol 
Vọ, =0,075 x 22,4 = 1,68lít.. 
Cách 2. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
mọ, = mại,o, = mại = õ,1~ 2,7 = 2,4g 


24 
Vo, = 22 x23,4 = 1,68llít. 


169. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
10,8 
Pzo = “TẾ— =0,6mol 
K;ạO+H;O ——› 2KOH 


b) Theo phương trình hoá học trên, n;¡o = nự,o = 0,6 mol 
mự,o cẩn dùng : 94 x 0,6 = 56,4g. 
170. a) Theo các hoá trị của AI là III, của O là II và của gốc axit HCI là I 
thì các chỉ số : a =2;b=c=3 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
AlO; + 6HCl ——> 2AICI; +3HạO 


1mol 6mol 
219 
0,1 1 sa ~0.6mol 
moi «©— 36.5 mo. 


mại o„ =0.1x102 = 10,2g. 


171. Phương trình hoá học của phản ứng : 


5,6 
new, = Vi =0,25 mol 
CH + 20; ——>› CO,+2H;O 
1mol 2mol 


0,25 mol -> 0,5 mol 
Vo,aa dàng = Ô,5x 22,4 = 11,2lít. 


172. Cách 1 : 


mạ. - 8889x144 lan ạ _128_ 
Cu 100 Cu 


(100 - 88,89) x144 16 
0#Z——— “l8 ¬nọ 
100 
Công thức phân tử oxit đồng là Cu;O. 
Cách 2 : 
Gọi công thức phân tử oxit đồng là Cu,O, 
88,89 11,11 
=——:———=l.38:0.69=2:1 
Ÿ“ 84 16 
Công thức phân tử của oxit đồng có dạng (Cu;O)„ 
M(cu,o,, =144 >n= 1. 
Vậy công thức phân tử của oxit đồng là Cu;O. 
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178. Gọi công thức phân tử oxit nitơ là N,O,, theo để bài ta có : 
l4x 7 7x “ể x_56 2 


=— =.- z 
l6y 4 8y 4 y 28 1 
Công thức phân tử oxit của nitơ là N,O. 


174. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +H;,SO, —— Zn§O,+ H, 


1mol 1 mol 
c 0,2mol — 0,2 mol 
65 h 
2AI +3H,§O, ——› AI,(SO,); +3H, † 
2mol 3mol 
y mol ——> 0,2 mol 
_0/2x2_0,4 
Ni: 
mại - * xe =3,6g 
175. Gọi công thức phân tử oxit nitơ là N,O,, theo để bài, ta có : 
14x 7 ?x_ 7 x 56 2 


6y 12 ” 8y 12 
Công thức phân tử của oxit nitơ là N,O;. 
176. a) Phương trình hoá học của phản ứng : CaCO; —!—› CaO + CO; 
Teaco; = Mcạo + mẹo, 
b) Khối lượng CaCO; có trong đá vôi : mẹạaco, = 70 +ðð = 125g . 
©) Tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat có trong đá vôi : 


125 
x100% = 89,28%. 
Tri 
177. Hợp chất hoá học của tỉnh thể hợp kim Cu-Al có công thức Cu,Al,. 
: 86,906 , 13,094 
“Theo đề bài : =———:—- :y=14: 
eo ài : x:y Sa 2 —>x:y 5 


Vậy công thức hoá học của hợp chất Cuạ„Al, . 


178. Mẹ, =118; Mẹ, =64 
—_118.100% 

Š"ˆ 118+5x64 

Hàm lượng Sn trong hợp kim bằng 26,94%. 
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” 


=26,94% 


179. nẹy = Ẵ =0,Imol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO+H; — —› Cu ~H,O 
1mol 1mol 
0,1 mol «- 0,1 mol 
mẹ„o tham gia phản ứng là : 0,1 x 80 = 8g 


Tỉ lệ phần trăm CuO trong quặng đồng là : m x100% = 80% . 


180. dy,u, - =2 — My =28x2=46 


46x52,17 24 
- 4852017 = e8 
e=— 100 -° "e “1ạ 
46x 13,05 6 
h ng "62 mĩ 6 
46x34,78 1 
ma =Z————— =]6 ñazZ—=Ì 
° 100 ạ 


Công thức phân tử của hợp chất X : C;H,O. 
Số phân tử _ 1,5.10? 
I6Ï: 0, ..ợ, =S Phân BE. 1ý 
NazSO% G102 6.102 
mNa,so, = 0,25 x 142 = 35,5g. 


182. %A = 100% — 17,65% = 82,35% 
MẠ_ 82,35 
—`~=—— =14(N 
3 “1.68 7 Mụ =14(N) 


Công thức phân tử hợp chất khí là NH;. 


183. a) Theo các hoá trị của AI là III, của O là II, của gốc axit (SO,) cũng 
là II thì các chỉ số :a =c=2;b=d=3. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
AlO; + 3H;SO, ——› Al;(SO,); + 3H¿O 
1mol 3mol 
0,1 mol «© 0,3 mol 
b) Theo phương trình hoá học trên : nẠi,o, = 0,1 mol 


mại,o, phải dùng là 0,1 x 102 = 10,2 g. 


=0,25 mol 


184. Hợp chất của X với O là XO ——› X hoá trị II 
Hợp chất của Y với H là YH¿ ——> Y hoá trị III 


Hợp chất của X và Y là X;Y; thì phù hợp với quy tắc về hoá trị. 
59 


185*. Phương trình hoá học của phản ứng : 


TẠI - ST =0,18ml 


2AI + 3H,SO, ——> AI,(SO,);+ 3Hạ ? 


Theo phương trình : 2 mol 3 mol 3 mol 
Theo để bài : 0,15 mol 0,2 mol 

Lập tỉ số : Ki „ , nên tính thể tích khí hiđro theo số mol H;SO, vì 
AI đư. 


Theo phương trình hoá trên : nụ, =nụ,sọ, = 0,2mol 
Vụ, =0,2x 29,4 = 4,48lít. 
186. B 187.D 188. C 189. C 190. B 
191. Giả sử công thức của hợp chất là C,S, 
12x _ 3 x_96 1 
Ta có tỉ Ì = “=—=- 
a có tệ: “1G > ý 188 2 
Công thức hoá học của hợp chất là CS§;. 
6,2 : 6,72 
192*. np = tru 0.2mol; nọ, = 24 =0,3mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
ÁP + 50, —'—› 2P,O, 
4mol 5mol 2mol 
0,2 mol -> x mol y mol 
Theo phương trình phản ứng trên và so sánh số mol các chất mà đề bài 
cho thì O; còn dư. 


-:2*5 _ 0.25 mol 


Vì khí oxi dư nên tính khối lượng P„O; theo P. 


= “2ˆ ~0,1mol — mpọ, =0,1x 142 = 14,2 g. 
193. a) mại = 2,5x 97 = 67,5g; Vạụ = Tự ~ 28cm”. 


b) mại, =2,4x71=170,4g; Vọy, = 2,4 x 22,4 =53,76 lít. 
Cl; Cl; 


194. M = 29 x 2 =58 
: 58x82,76,58x1724 „. 
6G Sấu HS hen. uất 
C PM” 00.12 100x1 TU 1Ó 
Công thức phân tử của khí đốt là C,H¡¿. 


195. Giải tương tự như bài 194. Công thức phân tử của đường là C¡;H;;O) 
(đường saccarozơ) 


32 34 
196. a) TỐ =0,5mol; b) -ˆ— =0, : 
a) s mol ; b) 136 0.25 mol 


197. a) Số nguyên tử trong 1,õmol nguyên tứ sắt là 1,5 N nguyên tứ sắt. 


b) nụ sọ, “a =0,5mol. Số phân tử trong 0,5 mol phản tử H,SO, là 
0,5 N phân tửH,SO,. 
112 T73 
234 = 0,05 mol ; ngẹi = 3°5 =0,2mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Al + 6HClI ——> 2AICI, +3H, 


198. nụ, = 


Theo phương trình : 2 mol 6 mol 3 mol 

Theo để bài : 0,2 mol 0,05 mol 

Lập tỉ lệ: ` > ^. ~> Axit HCI dư, nên tính khối lượng nhôm theo hiđro. 
HS Giả, mại = 0:05*Ê 27 „00g, 


199. Cách 1 : 0,4 lít có khối lượng 1,143 
22,4 lít có khối lượng M = 64,01g. 
Cách 2 : Khối lượng 1 lít khí (Ldm) tức khối lượng riêng cúa chất khí bằng : 
1,143 x 1000 
Báo) Ả Ác Ủ}) 
400 
“Thay giá trị của D vào công thức M = 22,4 x D, ta có : 
1,143 x 1000 x 22,4 


M=-““—— ^¬-=64,01g. 
400 
900. Cùng khối lượng nên số mol nguyên tử K và Na lần lượt là aạ và m 
m 
28. 39 
Số nguyên tử Na so với số nguyên K : m5 =1,7lần 
39 


Như vậy Na có số nguyên tử nhiều hơn K và nhiều hơn 1,7 lần. 
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201. C;H,NO;. 

202. 15,64 tạ. 

203. C;H,. 

204. đớn, =23  —^>=23  Mx =46 


22,4 khí X có khối lượng 46 
1 lít khí X có khối lượng mm =9.05g 


205. nụ = z = 0,125 mol 


Muốn có số nguyên tử bằng nhau thì số mol nguyên tử phải bằng nhau. 
Nên phải lấy 0,125 mol nguyên tử Fe hay 0,125 x 56 = 7g. 


206. Số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử : 


40,82 x 147 6,12x 147 
nẹ= ~ð; nụ = > 
100x12 100 x1 
9,52 x147 43,54 x 147 
ng = x1; ng= ~“4 
100x 14 100 x 16 


Công thức hoá học của bột ngọt là C;HạNO, . 
207. Mc„o =80g; M;,o = 72g 
Theo đề bài CuO chiếm 20% về khối lượng, vậy : 
mẹ„o trong hỗn hợp là : ïn x50 =10g 


neo = s = 0,125 mol 


mẹạ¿o = 50 - 10 =40g —> ngạ„o = 0,56 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng 
CuO+ Hy —f—› Cu+H,O 
1mol 1mol 
mol 0,125 0,125 
FeO+ Hy —Ẻ-› Fe+H,O 
1mol 1mol 
mol 0,56 0,56 
Vị, cần dùng = (0,125 + 0,66)22,4 = 15,34 lít. 
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208. Phương trình hoá học của phản ứng : 


2C,Hio+130, —— 8CO,+ 10H,O 
2mol 8mol 
1 mol 4mol 


Vco, sinh ra là : 4 x 22,4 = 89,6 lít. 
209. a) mại = õx 27 = 135g. 


Áp dụng công thức ; V=T, Vậy = T35 _ n0em3, 
D 2.7 

b) mọ, = 1,3x 32 = 41,6g ; Vọ, =1,8x 22,4 = 29,12 lít. 

0,392 0,77 x12 
210*. mục, =—' 44 =0,77g; =— =0.21 
mẹo, 224 * g6; mẹ 4 Ế 
2“ ẾP - 1g 
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Hợp chất không có oxi : mọ = 1,33 - 0,91 - 1,12 = 0 
Gọi công thức ,phân tử của hợp chất là C,8y; 
0,21.1/12 
!Y=——:—— =0,0175 : 0,03625 = 1:2 
XỶ" lạ 3e : 
Công thức phân tử của hợp chất là C85; 
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Chương 4 
Oxi =- Không khí 
Chủ để 1 


Sự oxi hoá ~ Oxit 


211. Hãy phân loại các oxit sau : MgO, SOạ, P;O;, CO¿, CaO, Fe;Oa,, 
Na;O, Mn¿©;. 
Hướng dẫn giải 
Oxit gồm 2 loại chính : oxit bazơ và oxit axit 
Oxit bazơ gồm : 
MgO tương ứng với bazơ magie hiđroxit Mg(OH); 
CaO tương ứng với bazơ canxi hiđroxit Ca(OH); 
Na,O tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH 
Fe,O; tương ứng với bazơ sắt (III) hiđroxit Fe(OH); 
Oxit axit gồm : 
SO; tương ứng với axit sunfuric HạSO, 
CO; tương ứng với axit eacboniec HạCO; 
PO, tương ứng với axit photphorie H;PO, 
Mn,O; tương ứng với axit pemanganic HMnO,. 
212. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản 
úng cho dưới đây : 
a) CHạ+2O; —Ï-> CO; +HạO 
b) Na¿O +HO ——> 2NaOH 
c) 4FeS; +11O¿ — —› 2FezOa +8SO; ? 
d) SOạ+HạO ——› Hạ§O„ 
e) 2HạS+30, ——» 2§O; +2HạO 
f) 29O;+O¿ ——„ 2§O; 


Hướng dẫn giải 


Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá, do đó các phản ứng xảy 
ra sự oxi hoá là : a, c, e, f. 
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213. Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít không khí (đktc), rồi đốt. 
Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Tính khối lượng điphotpho 
pentaoxi tạo thành. 

Hướng dẫn giải 

Bà š 2,8x20 
2ˆ 22/4x100 
Phương trình hoá học của phản úng : 

4P + 50; ——› 2PO, 
Theo phương trình : 4 mol 5 mol 2 mol 
Theo đề bài : 0,16 mol 0,025 mol 
0,025 mol ->› x moÌ 
Qua phương trình trên và dữ kiện để bài cho, ta nhận thấy P dư nên 
tính khối lượng P;O, theo O;„ 
0,025 x2 
b XD 2¬ c2 
b 

214. Đốt cháy hoàn toàn 3,52 g hợp chất X, thu được 3,2 g sắt (III) oxit và 
0,896 lít khí sunfurơ. Xác định công thức phân tử của X, biết khối lượng 
mol của X bằng 88 g. 


ng = m =0,16mol; =0,025 mol 


=0,01mol — mp,o„ = 142x 0,01 = 1,42g. 


Hướng dẫn giải 
Cách 1: 
3.2x112 
mpẹ = 10 =2/24g 
0,896 
ngọ, = 2? = 0,04 mol — mẹo, = 0,04 x 64 = 2,56 g; 
_1. 


mọ = 3.52 - 2.24 - 1.28 = 0. 
Hợp chất X không có nguyên tố oxi 
Gọi hợp chất của X là x : y 
- 2:24, 12 _ 0.04:0,04 =1:1 
56 32 
Công thức phân tử hợp chất X có dạng (FeS), 
Mụ,s, =88 — 6n + 32n = 88 => n = 1 


Công thức phân tử hợp chất X là FeS. 
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Cách 2 : 
Sau khi tính được khối lượng sắt, khối lượng lưu huỳnh, ta có tính theo 
cách sau : 


88x2,24 56 
re” sp — “066 — ng, ác =1 
88x1,28 39 
nh S12 =3 =1 

m=— n2 B3 Ba Sao 


Công thức phân tử của X : FeS. 


215. Đốt cháy 1 kg than chứa 60% cacbon, 0,8% lưu huỳnh và phần còn lại 
là tạp chất. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng than trên, 
biết rằng thể tích oxi chiếm 20% thể tich không khí. 


Hướng dẫn giải 
1000 x 60 1000x0,8 
=————=50 lộ =———m—=0,25 ì 
he =“T00x12 TS mô; ng =0 x82 &c 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CẪ + 0; ——› CO; 
õ0 mol 50 mol 
S + O; —!—› §O; 
0,25 mol 0,25 mol 
Vọ, = (50 +0,25)22.4 =1125,6 lít 


1125,6 x 100 ~5698 lít. 


hang khí = 
216. Đốt cháy 6 g cacbon trong bình chứa 2,24 lít (đktc) oxi. Tính thể tích khí 
CO; (đktc) sinh ra. 


Hưởng dẫn giải 
224 
KP 0,1mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

C + O; —— CO, 
Theo phương trình : 1mol 1 mol 1 mol 
Theo đề bài : 0,5 mol 0,1 mol 

0,1 mol -» x mol 

x=0,1 mol > Vẹo, =0,1x22.4 = 2,24 lít. 
Theo phương trình trên số mol C và số mol O; tác dụng với nhau theo tỉ 
lệ 1:1 nên cacbon dư, vậy phải tính lượng CO; theo số mol O;. 


nẹ “g7 05mol; nọ, = 


66 


217. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công 
thức phân tử oxit sắt. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học dạng tổng quát : 
2xFe+yO; —'—› 2Fe,Oy 
x112g (56x + 16y) g 
224g 32g 
Theo phương trình trên, ta có : 
2,24 x 2(56x + 16y) = 3,2 x 112x 
Giải ra, ta có : 3x = 2y —› 3. 
y 3 
Do đó công thức phân tử của oxit sắt là Fe,O;. 


Chủ đề 2 
Phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ 


218. Cân bằng các phản ứng hoá học sau và cho biết phản ứng nào là phản 
ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ. 
a) NaNO¿ —Ÿ~„ NaNO, +O, ? 
b) HO —— Hạ†+ O„† 
©) CaO+CO; ——› CaCO; 
d) KạO+HạO ——› KOH 
e) ZnS+Oa —'—› ZnO+SO, † 
h) HNO; —”—› NO; +O; ? + HạO 
Hướng dẫn giải 
Cân bằng các phản ứng hoá học 
a) 2NaNO, —!—„ 2NaNO, +O, † 
b) 2HạO ——> 2H; †+ O,† 
e) CaO+CO; ——› CaCO; 
d) K,O+H,O ——› 2KOH 
e) 2Z2nS+3O; —'—› 2ZnO +2SO, ? 
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h) 4HNO; —!—› 4NO„+O; † + 2H;O 
Phản ứng hoá hợp là : c, d 
Phản ứng phân huỷ là : a, b, h. 
219. a) Tính thể tích khí oxi thu được khi nhiệt phân 73,5 g KCIOa. 
b) Tính khối lượng ZnO được tạo thành khi cho lượng khi oxi sinh ra Ở trên 
tác dụng hết với 19,5 g Zn. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KClO, —!—› 2KCI+ 3O, 


2 mol 3 mol 
0,6 mol — x mol 
0,6x3 
=— =0,9 mol. 
x 5 moi 


b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2n + O, — —› 2ZnO 


“Theo phương trình : 2 mol 1 mol 2 mol 
“Theo đề bài : 0,3 mol 0,9 mol 
0,3 mol — y mol 
y=È-2*2 ~ 0.3mol 


Theo phương trình trên, ta nhận thấy số mol O; dư nên tính khối lượng 
ZnO theo số mol Zn. 

220. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm có CO và Hạ cần dùng 6,72 lít 
khí O;. Khí sinh ra có 4,48 lít khí COạ. Hãy tính thành phần phần trăm 
của hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích hỗn hợp, biết các khí đều đo ở đktc. 


Hướng dẫn giải 
6,72 4,48 
nọ, =2“ 0,3mol ; ncọ, = DPĐb 0,2mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2CO + O; —!—› 2CO, 
2 mol 1 mol 2 mol 
0,2 mol 0,1mol 0,2 mol 
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2H, + O; —'—› H,O 

2 mol 1 mol 2 mol 

0,4 mol (0,3 — 0,1) mol 

Vco =0,2x22,4 = 4,48 lít, Vụ, =0,4x29,4 = 8,96 lít 


co = 28.8 s6 =33,33% ; %Vụ, = 100% - 33,33% = 66,67% . 
221. Tính khối lượng kali pemanganat (KMnO/) cần để diều chế 5,6 lít O; (đktc). 
Hướng dẫn giải 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KMnO, —'—› K;MnO, + MnO, +O, 2 


2 mol 1 mol 
x mol - sa = 0,25 mol 
"KMno, =X= = ˆ° 0,5 mol 


mgaao, = 0,5x 158 = 79 g. 


222. Cho 22,4 lít khí oxi tác dụng với hiđro thu được 36cm nước lỏng. 
a) Tính khối lượng nước thu được, biết khối lượng riêng của nước là 
1g/cmŠ. 
b) Tính lượng khí hiđro tham gia phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
36 
a) mụ,o =VxD=36x1=36g, nụ.o lộT Re 


nọ, =22'z =lmol 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2H, + O; —— 2H,O 
2 mol © 1 mol -> 2 mol 
Vụ, tham gia phản ứng : 2 x 22,4 = 44,8 lít 


mụ, tham gia phản ứng : 2 x 2 = 4 g. 


223. Khi nung 15,8 g KMnO, được khí oxi, lượng khí oxi thu được này có đủ 
tác dụng hết với 5,6 g Fe nung nóng không ? 
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Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KMnO, ——> K,MnO, + MnO; +O; 


2 mol 1 mol 
= =0,1mol — x mol 


x=0,05 mol ; ng„ ~Šộ =0,1mol 


3Fe + 20; —f—› FeaO, 
3mol 2 mol 
y mol © 0,05 mol 


y= = 0,075 mol 


ng, dư : 0,1 - 0,075 mol = 0,025 mol. 
Như vậy oxi không đủ tác dụng với Fe 


Hoặc có thể tính : 3Fe + 20; —'—› FeạO, 
Theo phương trình : 3mol 2 mol 

Theo đề bài : 0,1 mol 0,05 mol 

Lập tỉ số : 91 > "5 


Vậy Fe còn dư sau phản ứng, lượng oxi không đủ tác dụng hết với 5,6 g Fe. 
224. Tính khối lượng kali clorat KCIOạ cần dùng để điều chế được lượng oxi 
đủ đốt cháy hoàn toàn 6 g cacbon. 
Hướng dẫn giải 
6 
=-—=0,5 
nc “1S 0,5 mol 

Phương trình hoá học của phản ứng : 

C + O0; —— CO, 


0,5 mol 0,5 mol 
2KCIOạ —'—› 2KCI+3O, 


2 mol 3 mol 
x mol = 0,5 mol 
_- 
3 3 


Khối lượng KClO; cần dùng = 122/5x5 =40,83g. 
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225. Đốt cháy 50 g hỗn hợp bột lưu huỳnh và bột sắt dùng hết 16,8 lít 
khí Ô¿ (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Biết 


rằng bột sắt tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao cho FezO¿. 


Hướng dẫn giải 
nọ, =0,7B mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
§ + O,—t; SO,† 
amol a mol 
3Fe + 20; —— FeạO, 
2b 


b mol — mol 
3 


Theo dữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 


2b 
—=0,75 
a*+ 3 


32a +56b =50 


Giải hệ phương trình trên, ta có : a = 0,25 mol ; b = 0,75 mol 
_ 0,85 x 32 x 100% 


%ms E] =16% 
%mp, = —. =84%. 
Bài tập tự giải 


226. Cho các oxit FeO, FezO;, FeaO„ và NO;, NạOa, N¿Os. Trong những 
oxit trên, oxit nào có`hàm lượng oxi cao nhất ? Hàm lượng oxi nhỏ nhất ? 
227. Đốt cháy 2,24 lít khí metan trong 28 lít không khi tạo ra khí cacbonic và 
hơi nước. Sau phản ứng chất nào còn dư ? Biết thể tích O; chiếm š thể 

tích không khí. 


228. Người ta dùng đèn xì oxi — axetilen để hàn cắt kim loại. Phản ứng cháy 
của axetilen C;H; trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính 


thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 2,24 lít axetilen. 


T1 


229. Đốt cháy photpho trong bình chứa 6,72 lít oxi (đktc) thu được 14,2 g 
điphotpho pentaoxit. Khối lượng photpho tham gia phản ứng là : 
A.2/6g B.6,2g C.12,4 D.5,6 g. 


230. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 2,24 lít khí oxi (đktc) thu được 
5,12 g khí SO¿. Khối lượng lưu huỳnh đã cháy là : 
A.2,56 g B. 2,65 g C.3,2g D. 2,75 g. 
231. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
A. KMnO„ —*—›> K;MnO, +MnO; +2O„ 
B. 2KMnO„ —”—› K¿MnO, +2MnO; + O„ 
C. 2KMnO¿ — —› KzMnO, +MnO; +O„ 
D. 2KMnO„ ——› K¿MnO¿ +MnO¿ +2O¿. 
232. Chọn phương trình hoá học đã cân bằng đúng : 
A. 2Cu(NOa); —Ÿ—› 2CuO +2NO; +O„ 
B. 2Cu(NO¿)¿ — —> Cu¿O +2NO; +O; 
C. 2Cu(NO¿); —”—› 2CuO +2NO; +2O„ 
D. 2Cu(NO¿)¿ ——> 2CuO + 4NO; + O;. 
233. Có những hợp chất chứa oxi, có thể dùng để điểu chế oxi : KMnO¿, 
KCIO¿, HạO.. Hợp chất có hàm lượng oxi cao nhất là : 
A. KMnO„ B. KCIOa 
C. KMnO¿ và HO D. H,O. 
234. Tính khối lượng KMnO, cần dùng để điều chế được lượng oxi đủ để đốt 
cháy hoàn toàn 0,54 g bột nhôm. 


235. Có 3 bình khí, mỗi bình chứa một trong những khí sau : oxi, không khí, 
khí cacbonic. Làm thế nào để nhận biết được chất khí có trong mỗi bình. 


236. Viết phương trình hoá học mà sản phẩm là : 
a) Một oxit của phi kim 
b) Một oxit của kim loại 
c) Hỗn hợp có 2 loại oxit khác nhau. 
237. Đốt cháy photpho trong bình chứa 3,36 lít khí O¿ (đktc) thu được 7,1 g 
điphotpho pentaoxit. Khối lượng photpho phản ứng là : 
A.26g B.3.1g C.5,8g D. 12,4 g. 


238. Đốt cháy hoàn toàn 1,4 g hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh thì cần 1,68 lit 
O¿ (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 
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239. Khi tiến hành phản ứng phân huỷ 410,1 g hỗn hợp 2 muối KCIO và 
KMnO, thu được 73,92 lít khí oxi (đktc). Hãy tính khối lượng từng muối 
trong hỗn hợp. 


240. Khi nung 81,375 g HgO thì thu được bao nhiêu gam Hg và thể tích khí 
oxi sinh ra. 


241. Đốt cháy hoàn toàn 15,6 g hỗn hợp gồm bột Mg và AI, sau phản ứng thu 
được 28,4 g hỗn hợp 2 oxit. Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng. 

242.* Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại R thì thu được 6 g oxit. Xác định tên 
kim loại, biết kim loại có hoá trị từ I đến II. 

243. Đốt nóng 2,7 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 13,35 g muối 
nhôm clorua. Tìm công thức hoá học của nhôm clorua. Giả sử chưa biết 
hoá trị của AI và CI. 

244. Đốt cháy 5,76 g một mẫu magie không tinh khiết trong không khí người 
ta thu được 8 g MgO. Bằng cách nào có thể đo được độ tinh khiết của mẫu 
magie dã dùng. 

245. Phân huỷ a g KCIOạ và b g KMnO¿ thu được cùng một lượng oxi. Tính 
tiiệ Ê. 

\ b 


246. Lấy cùng một khối lượng KCIO¿ và KMnO, để điều chế oxi. Chất nào 
cho nhiều oxi hơn. Viết các phương trình hoá học và giải thích. 

247.* Cho x g hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và AI có cùng số mol phản ứng với 
oxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn có khối 
lượng tăng so với hỗn hợp ban dầu là 8 g. Tính giá trị của x. 

248. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp chất hữu cơ gồm 2 nguyên tố cacbon 
và hiđro thu được 8.96 lít CO; (đktc) và 7.2 g HạO. Xác định công thức 
hợp chất hữu cơ, biết hợp chất có tỉ khối so với không khí là 1,931. 

249. Cho 1,2 g bột Mg vào bình kín chứa đẩy khí oxi có dung tích là 
784 ml (đktc). Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối 
lượng chất rắn thu được. 

250. Một oxit trong đó oxi chiếm 69,57% về khối lượng. Tỉ khối hơi của oxit 
với hiđro là 23. Xác định công thức phân tử của oxit. 
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251. Khi phân huỷ 32,67 g KCIO; có 25% tạp chất thì thể tích khí oxi (đktc) 
sinh ra là bao nhiêu ? 

252. Muốn điều chế 6,72 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KCIOa cần dùng là 
bao nhiêu ? biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 70%. 

253. Đốt cháy 10 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. 


Tính thể tích không khí cần thiết để đốt cháy số lượng than trên. Biết rằng 
Vụ =SVo,. 


254. Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 4,48 lít oxi. Sau phản ứng thu được 
2,24 lít khí SO¿. Tính khối lượng lưu huỳnh đã cháy. Biết rằng thể tích các 
khí đo ở đktc. 

255. Hãy cho biết 15.1024 phân tử oxi : 

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi 2 
b) Có khối lượng là bao nhiêu gam ? 
c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc). 


256.* Hãy giải thích vì sao 1 mol các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí tuy có số 
phân tử như nhau nhưng lại có thể tích không bằng nhau 2 


257. Để điều chế oxi người ta điện phân nước. Hãy tính khối lượng nước cần 
dùng để điều chế 224m oxi (đktc). 


258. Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit vào cốc chứa 90 g HạO để tạo thành 
axit photphoric HạPO„. Tính khối lượng HạPO/, tạo thành. 


259. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không 
cháy. Khí đốt cháy sau phản ứng cho qua dung dịch nước vôi trong dư. 
Tính khối lượng CaCOs được tạo thành. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 


260. Nung 150 kg đá vôi có lẫri 20% tạp chất được vôi sống (CaO). Tính khối 
lượng vôi sống tạo thành. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 


261. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay 
phản ứng phân huỷ : 
a) MgO+CO; ——> MgCOa 


b) CuNOa)¿ —Ứ_› CuO + 2NO; + -O; 
©) 2A(OH)a — —> AlO; + 3HẠO 

d) 4HNO¿ — —› 4NO; +O; +2H„O 

e) 2ANO+O¿ —— 2NOQ¿. 
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262. Một bình kín có dung tích 1,4 lít chứa đầy không khí (đktc). Nếu đốt cháy 
2,5 g photpho trong bình, thì photpho có cháy hết không ? Biết rằng thể 


tích oxi chiếm § thể tích không khi. 


263.* Đốt cháy 125g quặng pirit (FeS„) chứa 4% tạp chất trong oxi thu được 
sắt (III) oxit và khí sunfurơ. Tính thể tích khí sunfurơ thu được. 

264.* Đốt cháy hỗn hợp Mg và bột nhôm cần 3,36 lít khí oxi (đktc). Biết khối 
lượng AI là 2,7g. Tính thành phần phần trăm của 2 kim loại AI và Mg trong 
hỗn hợp. 

265. Có 5 chất sau : Fe, CaO, AlzO;, P, CO;. Hãy viết 5 phương trình phản 
ứng, trong mỗi phản ứng có mặt một trong những chất đã cho (hoặc tham 
gia hoặc tạo thành sau phản ứng). 

266.* Oxit của kim loại R ở mức hoá trị thấp chứa 22,56% oxi, cũng oxit của 
kim loại đó ở mức hoá trị cao chứa 50,48% oxi. Xác định tên kim loại. 


267. Khi đốt 19,4 g quặng kẽm sunfua ZnS trong 8,96 lít oxi (đktc), chất này 
tác dụng với oxi tạo thành kẽm oxit và khí sunfurơ. Hãy tính thể tích khí 
sunfurơ sinh ra ở đktc. 


268. Bình đựng gas dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,76 kg butan 
C4H¡; ở trạng thái lỏng được nén áp suất cao. Tính thể tích khí CO; sinh 


ra khi đốt cháy hết nhiên liệu có trong bình. 

269. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 g hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít khí 
O; (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 

270. Có một quặng sắt hàm lượng 50% Fe;Os.. Khi phân tích một mẫu quặng 
này người ta nhân thấy có 2.8 g sắt. Tính khối lượng mẫu quặng sắt này 


Hướng dẫn giải và đáp số 


226. Đối với oxit sắt : Cao nhất : Fe;O;; thấp nhất : FeO 
Đối với oxit nitơ : Cao nhất : N;O;; thấp nhất : N;O¿. 


2,24 28 


S2 4= 0/1 mới ¡ nọ, = 5x24 = 0,25 mol 


227. nẹụ, = 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
CH, + 20; ——> CO;+2H;O 


“Theo phương trình : 1 mol 2 mol 
"Theo đẻ bài : 0,1 mol 0,25 mol 
.., 01 0,25 
Lập tỉ số: C^< ““” 
ập tỉ s 1 < 5 
§ ¿ ý 0,1x2 
Như vậy khí O„ dư và số mol dư : 0.25 - D) = 0.05 mol. 
9228. Phương trình hoá học của phản ứng : 
n -?:?! _01mol 
CH. 224 ˆ 
2C¿H, + 5O, ——> 4CO; +2H,O 
1 mol 2,5 mol 
0,1 mol -› 0,25 mol 
Vọ, =0,25x 22,4 = 6,6 lít. 
229.B 230. A 231.C 232. D. 
233.D : 
Hàm lượng oxi trong KMnO, là : %mọ = —_~.— =40,5% 
Hàm lượng oxi trong KCIO; là : %mọ = ¬—.— = 39.2% 
Hàm lượng oxi trong H;O là : %mọo = —. = 88,9%. 
284. nại = =0,02mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
ÁAI + 30, ——> 9AI,O, @) 
4 mol 3 mol 
0,2 mol x mol 
x= Ð22* Š _ 0.015 mol 


2KMnO, —F— K,MnO, +MnO,+O, (2) 


2 mol 1 mol 
0,03 mol « 0,015 mol 
mgco, = 158 x 0,03 = 4,74 g. 
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235. Nhỏ vài giọt nước vôi trong vào mẫu thử chứa một trong những khí đà 
cho, chất khí nào làm vẫn đục nước vôi trong là khí cacbonic 
CO; +Ca(OH); ——› CaCO; ‡ + H,O 


— Cho phần than hồng ở đầu que diêm vào những ống khí còn lại. 
Nếu : 


s Than hồng bùng cháy thì chất khí trong mẫu thử là oxi. 
s Than hồng vẫn tiếp tục đỏ thêm một thời gian nữa thì chất khí trong 
mẫu thử là không khí. 
286. a) Sản phẩm là oxit của phi kim 
4P+5O, ——» 2P,O, 
C+O; ——› CO, 
b) Sản phẩm là oxit của kim loại 
2Mg+O; —'—› 2MgO 
4Al+30; ——› 2AI,O, 
e) Sản phẩm là hỗn hợp 2 oxit khác nhau : 
C,H, + s0 —» 9C0, +H„O 
2H,S+30, —— 9SO, +2H,O 


237. B. 
3.36 
nọ, “na 0, 1õ mol ; ngọ, _n = 0,05 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng 
4P. + 5O; —'—› 2P,O, 


Theo phương trình : 5 mol 2 mol 
Theo đề bài : 0,15 mol 0,05 mol 
‹, 0,15 _ 0,05 
âp tỉ số ; Ú› ) 
Lập tỉ số __ FöEg 


Như vậy sau phản ứng oxi còn dư nên tính khối lượng photpho phản ứng 
theo số mol PạO, . 


np =2npo„ = 2x 0,05 = 0,1 mol 
mp =0,1x31=3.1g. 


1,68 


288. nọ, cò 


= 0,075 mol 


T7 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
C + 0, ——› CO, 
a mol a mol 
§ + 0; —— §0, 
b mol b mol 
Theo dữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
a+b=0,075 
I4 +32b=1,4 
Giải ra, ta có a = 0,05 mol ; b = 0,025 mol 
_ 0,05x 12x 100% 


%mẹe=T”” “Ta — *4286% 
%m, = 9.025 x32 x 109% = 1005 n7 14%, 
239. nọ, = _ =3,3mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KCIO; —!—› 2KCI+3O, † 


a mol = mol 
L2 
2KMnO, —!—> K;MnO, + MnO, +O, 
b 
b mol : mol 
Theo dữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
KT) 
2 2 


122,5a + 158b = 410,1 
Giải ra, ta có : a = 1,8 mol ; b = 1,2 mol 
mgcjo, = 18x 122,5 = 220,58 ;¡ mạw„ọ, = 1,2 158 = 189.66. 


81,375 
217 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2HgO —'+2Hg +  O; 
2 mol 2 mol 1 mol 
0,375 mol 0,375 mol CÀ L) 


240. n¡ựo = = 0,375 mol 


mol 
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mụg = 0,375 x 201 = 75,375 g 
_ 0.375 
2 


mọ x28,4=4,2 lụt. 


241. Phương trình hoá học của phản ứng : 


2M; +  O; —*—-› 2MgO q) 
a mol Ê mol a mol 

2 
4Al + 30, ——› 2Al,O; (2) 
b mol s% mol b mol 

4 2 


Theo dữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
24a + 27b = 15,6 


40a + 109 2 =28,4 


Giải hệ phương trình trên, ta có : a = 0,2 mol ; b = 0,4 mol 


Từ (1) => nọ, =3=-¿ =0.1mol 
3b _ 3x0,4 


Từ (2) ¬ nọ, =` = =0,3mol 


4 
Vọ, =(0,1+0,3)x 22,4 = 8,96 lít. 


242.* Cách 1 
Gọi công thức tổng quát của oxit là RạO, (với x là hoá trị của kim loại R) 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4R+xO; —' —› 2R;O, 
(4 x Rịg 2(2R + 16x) g 
3,6g 6g 
Từ phương trình hoá học trên ta có : 
4Rx6=3,6 x 2(2R + 16x) 
Giải ra, ta có : R= 12x 


Kẻ bảng, ta có : 
bộ 1 2 3 
R 12 24 36 
(loại) nhận (loại) 


Kim loại R là Mg. 
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Cách 2 
Gọi công thức tổng quát của oxit là R,O, (trong đó hoá trị của kim loại 


là 2) 
* 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2xR+yO¿ —'—> 2R,O, 
(2xR)g 2(xR + 16y)g 
3,6g 6g 

Theo phương trình trên, ta có : 
3,6 x 2(xR + 16y) = 6(2xR) 
7,2xR + 115,2y = 12xR 


115,2y = 4,8xR 
R= „2V „12x 2V 
4, x x 


2 là hoá trị của kim loại 
x 


Kẻ bảng, ta có : 


2 
L' 
R 12 24 36 


(loại) (nhận) (loại) 
Kim loại R là Mg (24). 


243. Gọi công thức tổng quát của nhôm clorua là Al,CI, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2xAI + yClạ ——> 2AI,Cl, 
(2x x27)g (27x + 35.5y)g 
2/7g 13,35g 
Theo phương trình trên, ta có : 
9,7 x 2(27x + 35,5y) = 13,55 x 2x x 27 
Giải phương trình trên, ta có : Ễ = h 
5. 
Công thức hoá học của nhôm clorua là AICl;. 


244. nụ¿o = m =0,2mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + O¿ ——› 2MgO 
2 mol 1 mol 2 mol 
0,2 mol “ 0,2 mol 
mạụy = 0,2x 24 =4,8g 
Đây chính là khối lượng Mg có trong 5,76g mẫu Mg đã dùng 
Độ tỉnh khiết của mẫu Mg là : _.ẻ. = 83,39%. 


245. Viết phương trình phân huỷ KCIO; (a mol) và KMnO, (b mol) 


: 7 
Cho 2 lượng khí oxi bằng nhau. Ta rút ra: Ê=———, 
bó ợng Í OXI ng nhau. a rút ra b 27.08 


246. Khi nhiệt phân cùng một khối lượng 2 chất KCIO; và KMnO,. Chất 
cho nhiều oxi hơn là KCIO;. 


247.* Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M; + O; —'—› 2MgO 


x mol 0,ðx mol 
4A + 30; —'—› 2Al,O, 
x mol 0,75x mol 


Khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng oxi tham gia phản ứng = 8g 
0,5x + 0,7õx = ø = 0,25 mol -> x = 0,2 mol 
0,2 x (24 + 27) = 10,2g. 


8.96 
248. nẹo, = 3a 


M = 1,931 x 29 = 56 
Gọi công thức tổng quát hợp chất là C,H, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4C,H, +(4x+y)O¿ ——› 4xCO; + 2yH,O 


4 mol 4x mol 2y mol 
0,4 mol 0.4 mol 


=0,4 mol ; nụ o =3g =04 mol 


Theo phương trình trên, ta có : 
4x Ó4 2x 4 ,x 
2y 04 y 4 y 

Công thức phân tử hợp chất hữu 
56n = 56 ->n = 1 

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ là C,H,. 


ca 
8 
cơ có dạng (C„Hạ)„ có M = 56 
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249. nụ, = X =0,05 mol ; nọ, _. =0,035 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + O; ——> 2MgO 


Theo phương trình : 2 mol 1 moÌ 2 mol 
Theo để bài : 0,05 mol 0,035 mol 
Lập tỉ số : . < == —> O, dư nên tính khối lượng MgO theo số mol 


Mg và bằng 0,05 mol 
myyo = 0.05 x 40 = 2g. 


250. Giá sử công thức tổng quát của oxit là R,O,. Kí hiệu R cũng là nguyên 
tử khối. 
Theo dễ bài : xR + 16y=23x2=46 (1) 
TY „100 = 69,57 —-y=2. 
Thay y = 2 vào (1) 
Rút ra : x x R = 14, phương trình chỉ thoả màn khi x = 1 
Vậy R = 14 (N) Công thức phân tử của oxit là NO,. 


251. Khối lượng KCIO; nguyên chất 32,67 x (100% - 25%) = 24,5 g 
24,5 
=-“—— =0,2mol 
TKCIo; 1225 môi 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


2KCIO; — 22; 2KCI+ 3O 
3 t 2 


2 mol 3 mol 
0,2 mol _ =0,3mol 


Vọ, =0,3x29,4 = 6,72 lít. 


252. nọ, = h =0,3mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KCIO; —f—› 2KCI ‹ 3O, 
02mol < 0,3 mol 
Khối lượng KCIO; cần dùng : 0.2x 122.5 x ni = 35g. 
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90 
253. =l0x——= = 
mẹ x 100 9kg = 9000 g 


nẹ = = =750 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
€ + O0; ——yO, 
1 mol 1 mol 
7ð0 mol 750 mol 


Vụ, = 750 x 22,4 x 5 = 84000 lít, 


254. nọ, = na =0,2mol ; ngọ, = sa =0.1mol 
Phương trình hoá học của phản ứng 
S + O0, —, SO, 
lmol 1 mol 1 mol 
0,1 mol © 0,1 mol «© 0,1 mol 
Qua phương trình trên, ta nhận thấy số mol oxi dư, nên tính khối lượng 
lưu huỳnh theo số mol SO„ 


mỹ =0,1x 32 = 3.2g. 
1,5.10” 


10” 


b) Khối lượng của 1,5.10”' phân tử oxi : 2,5 x 32 = 80g 
©) Thể tích của 1,5.10?'° phân tử oxi : 2,5 x 22,4 = 56 lít, 


255. a) Số mol phân tử oxi : =2.5mol 


256.* Một mol các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí tuy có cùng 6.10”? phân 
tử nhưng chiếm thể tích không bằng nhau, vì thể tích của 1 mol chất 
phụ thuộc vào kích thước của phân tử và khoang cách giừa các phân tư 
của chất, mà các chất khác nhau thì kích thước và khoảng cách giữa các 
phân tử khác nhau. 


257. Để điều chế oxi người ta điện phân nước : 


2H,O — “Pin, 2H, .Ọ, 
2 x18 kg 22.4m" 
xkg 224m”? 
224 x2 «18 
xe“ —— =360 kg. 
¬ , 


258. 39,2g H,PO,. 
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259. Khối lượng than nguyên chất : 


1000 x 9ð _ 950g 
100 


Số mol than nguyên chất : k. mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 

CC + 0; —>› CO; 

1 mol 1 mol 1 mol 

950 950 950 

12 ra mol ETš mol 
CO, + Ca(OH); ——› CaCO; v + HạO 
1 mol 1 mol 1 mol 
950 950 


krã mol —~a- mol 


12 
mcco; = s. x100~7916g. 


260. Khối lượng CaCO; nguyên chất : "—= = 120 kg 
Phương trình hoá học 


CaCO; —'—> CaO +CO; 


100g 56g 
120kg xkg 
K 120 x56 =67,2kg 
Khối lượng CaO thực tế thu được : Š”:2*8Ð - za,76kg. 
261. Phản ứng hoá hợp : a, e 
Phản ứng phân huỷ :b, e, d. 
1,4 l 2,5 
262. Vọ, = ngrế 0,28 lít ; np = kiểu 0,08 mol 
nọ, = mi = 0,0125 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
4P. + 50; — 2PO, 
Theo phương trình : 4 mol 5 mol 


Theo để bài : 0,08 0,0125 
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— Lượng photpho dư, O; thiếu nên photpho 


Lập tỉ số : ThS 


không cháy hết. 


125(100-4) _ 


263.* m = 
FeS; 100 


120g ; 


LT xa, =1mol 
Š ˆ 120 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
4FeS; +110, —!—› 2Fe,O; +8SO, 
4 mol 8 mol 
1 mol 2 mol 
Wgo, =2x22,4 = 44,8lít.. 
3,36 
22.4 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4Al + 30, —!—› 2Al,O, 


264*. nạ _. =0,1mol ; nọ, = =0.15mol 


4 mol 3 mol 
0,1 mol x mol 
-° Pn Š - 0,075 mol 


Số mol oxi dùng để đốt cháy Mg = 0,15 - 0,075 = 0,075 mol 
2Mg + O, —'—› 2MgO 
2 nmol 1 mol 
0,15 mol © 0,075 mol 
mụy; = 0,1ỗ x 24 = 3,6g 


2⁄7 
%mẠi =z=~c— x 100% = 42,85% 
“mại =7 86 < 
3,6 x 100% 
3 - 3,6 x 100% %. 
HN = C2 7.a,0) T0 16% 


265. Đối với mỗi chất có thể dẫn ra nhiều phương trình hoá học sau đây là 
một số ví dụ : 
8Fe+2O; —!—› Fe;O, 
CaCO; —'—› CaO+ CO; 
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4Al+30O; —°—> 2Al,Os 
4P+5O, —'—> 2P,O; 
CaO+CO; ——> CaCO; 


266*. Đặt công thức 2 oxit là R„O, và R;O, 
16x _ 29,56 
2R 77.44 Ặ„X =0,286 
16y _ 50,48 
2R 49,52 
x=lvày= 3,5 hay x = 2 và y =7. 
Hai oxit là R;O; hay RO và R;O;. 
Trong phân tử RO, oxi chiếm 22,56% 
16 _ 22.56 _,R~ ö4,92 (Mn). 


R 77.44 
267. nạ„s =¬ =0,9mol ; nọ, “an 2 =04 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2ZnS + 30; ——› 2SO,+2ZnO 
2 mol 3 mol 2 mol 

Theo đề bài : 0,2 moÌ 0,4 mol 


Lập tỉ số : „ _ ¬ — nọ, dư nên tính số mol SO, theo số mo ZnS 


Vso, sinh ra = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít. 


268. nc.„., = TH 220 mol 
58 
Phương trình hoá học của phản ứng 


2C,H¡o +19O; —f—; 8CO; +1011,O 


2 mol 8 mol 
220 mol x mol 
x= = s 880 mol 


Vẹo, sinh ra : 880 x 22,4 = 19712 lít. 


269. - Viết phương trình hoá học của S (a mol) và C (b mol) tác dụng với 
khí oxi 
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32a + 12b =2,8 


_ hệ phương trì ïn số : 
Lập hệ phương trình 2 ẩn số .. 


~ Giải hệ phương trình tìm được a, b từ đó tính khối lượng S và C. 


270. Trong 160 g Fe;O; có 112g Fe 


xg «“ 28g 
x=4g 
Vì quặng sắt có hàm lượng 50% Fe,O; nên khối lượng quặng là : 
4x100 
=8g. 
50 
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Chương 5 
Hiđro ~ Nước 
Chủ để 1 


Phản ứng oxi hoá ~ khử 


271. Mệnh đề không đúng là : 
A. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử 
B. Chất chiếm oxi của chất khác là chất oxi hoá 
C. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá 
D. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử. 
272. Có bốn khí gồm oxi, nitơ, không khí, khí cacbonie đựng riêng biệt trong 
bình. Để nhận biết các khí trên ta tiến hành : 
A. Dùng nước vôi trong, dùng phần than hồng ở đầu que diêm 
B. Dùng phần than hồng ở đầu que diêm 
€. Đốt cháy, dùng nước vôi trong 
D. Dùng nước vôi trong, dùng băng magie. 
Cho các phản ứng hoá học sau : 
1) C+O¿ —Ï—› CO; 
2) 2CO+O¿ — —› 2CO; 
3) MgCO; —Ï—› MgO +CO¿ 
4) Fe + CuSO¿ -› FeSO¿ +Cu 
5) Ca+HạSO¿ - CaSO¿ +H¿ † 
6) NHẠCI — ”— NHạ + HCI 
7) FeaOa +2AI —"— 2Fe+ AlzOa 
273. Trong những phản ứng hoá học trên, phản ứng oxi hoá ~ khử là : 
A.1,2,4,6 B.1,2,4,5,7 
G.:1:2;6,B D.2, 4,5. 
274. Chất oxi hoá trong các phản ứng trên là : 
A. O;, CuSO,, HạSO,, FezOa 
B. O;, CO, CuSO/¿, Ca 
C. CO, CuSO,, HạSO„ 
D. NH,CI, O;, HạSO„, CO. 
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275. Chất khử trong các phản ứng trên là : 
A. C, CO, CuSO,, Ca, AI 


B. C, Fe, HaSO,, Ca, Fe,Oa 
C. C, CO, Fe, Ca, AI 
D. C, CO, CuSO,, H;SO,,, AI. 
Hướng dẫn giải 
273.B 274. A 275.C 


276. Cho dòng khi H; dư qua 6 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe;Ox nung 
nóng, sản phẩm sau phản ứng để nguội cân lại thấy giảm 25%. 
Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO+H; —'—› Cu+H,O 
x mol x mol 
Fe,O;+3H, —'—› 2Fe+3H,O 
y mol 2y mol 
Theo để bài và phương trình hoá học trên, ta có hệ phương trình : 


80x + 160y =6 
64x +112y =4,5 


Giải ra, ta có : x = 0,0375 mol -> mạ = 0,0375 x 80 = 3g 
y = 0,01875 mol mg, o, =0,01875 x 160 = 3g. 


277. Cho dòng khí Hạ dư qua 24 g hỗn hợp hai oxit CuO và FezO¿ nung 
nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng 
mẹe„o, ' meuo = 3° 1. 

Hướng dẫn giải 


: ` 24x3 
gạo, ' Muo = 8:1 => mp¿o, =c) = 18g 


—> ngạo, =0,1125 mol 


mẹyo = 24 - 18=6g -—> nẹ„o = 0,075 moÌ 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O;+3Hạ ——> 2Fe+3H,O 
1 mol 2 mol 
0,1125 mol ——> 0,225 mol 
mp, = 0,225 x 56 = 12,6g 
CuO+H, —!—› Cu+H„O 
1 mol 1 mol 


0,075 mol 0,075 mol 
mẹ, = 0,075 x 64 = 4,8g. 


278. Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và FeaO„ nung nóng thu 
được 29,6 g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 g. Tính 
thể tích khí CO cần dùng. 

Hướng dẫn giải 
Gọi x là khối lượng đồng thu được sau phản ứng, thì khối lượng sắt thu 
được là x + 4. 
Theo để bài, ta có : 
x+x+4=29,6 —> x = 12,8g 


nẹụ - -02 mol 


mp, =x+4=12,8+4=16,8 — nụ, - 03 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
FezO,+4CO —!—› 3Fe+4CO; 
4 mol 3 mol 
0,4 mol ‹ 0,3 mol 
CuO + CO —!—› Cu+CO; 
1 mol 1 mol 
0,2 mol © 0,2 mol 
Veo =(0.4 +0.2)22.4 = 13.44 lít . 


279. Cho một dòng hỗn hợp khí CO và Hạ có thể tích 11,2 lít (đktc) qua hỗn 
hợp gồm 2 oxit CuO và FeO nung nóng, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn 
hợp giảm x g. Tính giá trị của x. 
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Hướng dẫn giải 

Các phương trình hoá học : 

CuO+H¿y —!—› Cu+H,O 

FeO+Hạ —'—› Fe+H,O 

CuO +CO —'—› Cu +CO; 

FeO + CO ——› Fe+CO; 
Theo các phương trình hoá học trên, ta nhận thấy số mol nguyên tử oxi 
mất đi trong 2 oxit bằng số mol CO hay H; tham gia phản ứng. 
Vậy khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng oxi mất đi : 


11,2 


x= 16=8g. 
ga 


Chủ đề 2 


Axit — Bazơ — Muối 


280. Cho các oxit sau : CaO, MgO, KạO, AlaO¿, CO;, NO¿, SO¿, CO, BaO, 
Fe;Oa, P,O;, N;O;, NO. 
a) Trong những oxit trên, oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với axit 
là : 
A. CaO, MgO, K;O, BaO 
8. CaO, BaO, K;O 
€. KạO, Al2O, FezO;, BaO 
D. CaO, Al.O;, BaO, K„O.. 
b) Trong những oxit trên, oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với kiểm - 
là : 
A. CO¿;, CO, NO¿;, N;O;, PO; 
B. P,O;, CO;, NO, NO; 
C. CO¿, NO¿, NạO;, P,O; 
D. NO¿;, CO, NO, NạO;. 


Hướng dẫn giải 


a)B 
Oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với axit là những oxit bazơ tan 
trong nước cho bazơ tương ứng : 
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CaO+H;O ——> Ca(OH), 

BaO +HyO ——› Ba(OH); 

K,O:H,O ——› 2KOH. 
b)€ 
Oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với kiểm là những oxit axit tan 
trong nước cho axit tương ứng : 

CO,+H,O ——>› H,CO, 

3NO, +H„O ——> 2HNO; + NO 

N,O;+HạO ——> 2HNO; 

P;ạO, +3H¿O ——> 2H;PO, 


281. Cho những bazơ sau : Al(OH);, NaOH, Fa(OH)„, Ca(OH)„, Mọ(OH), . 
Ba(OH);, Cu(OH);, Fe(OH);, KOH. Dãy những bazơ tan trong nước là : 
A. NaOH, Al(OH)s, Cu(OH);, KOH 
B. Ca(OH)¿, Fe(OH)¿, KOH, Fe(OH)„ 
C. NaOH, Ba(OH);, Ca(OH);, KOH 
D. Ba(OH);„, Cu(OH);„, Fe(OH);, KOH. 


Hưởng dẫn giải 
C. Những bazơ tan trong nước gọi là kiểm gồm NaOH, Ca(OH),, 
Ba(OH);, KOH. 


282. Người ta cho 2,3 g Na vào nước ở nhiệt độ thường : 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính thể tích Hạ thu được ở đktc. 
c) Tính khối lượng NaOH thu được. 


Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng 
2Na+2H,O ——> 2NaOH + H, 


2 mol 2mol 1 mol 
204 mol => xmol y mol 


b) Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
y= _. Ì — 0,05 moi — Vụ, =0,05x 29,4 = 1,12 lít. 
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©) Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đẻ bài, ta có : 
0,1x2 
x= 
2 


=0,1 mol 
Tyaow = 0,1 x40 = 4g. 


283. Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với dung 
dịch HCI dư, sau phản ứng tạo thành 15,9 g muối. Xác định nguyên tố kim 
loại. 

Hướng dẫn giải 

Gọi M là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của 
oxit là MO 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

MO + 2HCI ——›x MCI, +H„O 

(M+16)g (M+71g 

10,4 g 15,9 g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 

(M +71) x 10,4 = (M + 16) x 15,9 — M = 88 (Sr) 
Nguyên tố kim loại là stronti Sr. 


284. Nhúng một thanh sắt có khối lượng 100 g vào dung dịch CuSO„. Sau 
khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng thanh sắt tăng lên thành 101,3 g. 
Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng 
Fe + CuSO, ——> FeSO, +Cu 


1 mol 1 mol 1 mol 
xmol x mol 
64x ~ 56x -= 101,3 - 100 - 1,3 
Giải ra, ta có : x = 0,1625 mol 
Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng : 0,162ð x 56 = 9,1 g. 
285. Cho 1,38 g một kim loại hoá trị I tác dụng hết với nước cho 2,24 lít khí 
Hạ (đktc). Xác định tên kim loại. 
Hướng dẫn giải 
224 


R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại, mụ, = 222 x2=0,2g 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
2R+HạO ——> 2ROH+H; 


2Rg 28 
1,38 g 02g 
“Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
2R 2 


-®“` -_^— -›R=6,9. Tên kim loại là liti (Li). 
1388 0,2 


286. Cho 0,53 g muối cacbonat của kim loại hoá trị I tác dụng với dung dịch 
HCI cho 112 ml khí CO; (đktc). Xác định công thức phản tử của muối. 
Hướng dẫn giải 


Đặt M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị Ï, ta có công thức 
phân tử của muối là M;„CO; 
M;CO; + 2HCI 


> 2MCI + CO, + HO 


(2M +60)g 1 mol 
112 
=0, I 
0,53 g 29200 0,005 moi 


Theo phương trình hoá học trên, ta có : 0,63 = 0,005(2M + 60) 
Giải ra, ta có : M = 23 (Na). Công thức phân tư của muối Na„CO;. 


287. Cho 0,3 g một kim loại, tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (đktc). 
Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hoá trị tối đa là III. 
Hướng dẫn giải 


Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, có hoá trị là n 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


2R+2nH,O ——› 2R(OH), +nH, 
2Rg n mol 
03g -168_ _ 0.0075 mol 
22400 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
2R_—n 
0/3 0.0075 


2R.0,0075 = 0.3n -> R = 20n 
n=1>R= 90 không có kim loại nào có nguyên tử khối là 20 (loại) 
n=2->R=40(Ca) 
n=3->›R= 60 không có kim loại nào có nguyên tư khối là 60 (loại) 
Kim loại là canxi. 
288. Cho 20 g một oxit sắt phản ứng với dung dịch axit HCI, sau phản ứng 
thu được 40,625 g muối clorua. Xác định công thức phân tử oxit sắt. 
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Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử oxit sắt là Fe,O, 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,Oy+2yHCI ——> xFeCl;, + yH,O 


(56x + 16y) g (56x + 71y) g 
20g 40,625 g 
“Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
40,625 x (56x + 16y) = 20 x (56x + 7ly) 
2,03125(56x + 16y) = 56x + 7ly 


113/75x + 39,5y = 56x + 7ly 
57,75x = 38,5y 
x_ 38.5 _2 
y 5775 3 


Công thức phân tử oxit sắt là Fe,Oạ. 


289. Cho hỗn hợp AI và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch 
HCI thu được 13,44 lít Hạ (đktc). Hãy tính khối lượng hỗn hợp AI và Zn. 


Huỏng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI + 6HCl ——> 2AICI; + 3H; † 


2 mol 3 mol 
3a 
a mol — mol 
2 
Zn +9HCl ——> ZnCl, ‹ H,^ 
1 mol 1 mol 
a mol a mol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
33a =0,6 — a= Ê*Ê _ 0/24 mọi 
2 5 


mại = 0.24 x 27 = 6.48g 
mạ¿„ = 0,24 x 6ð = 15,6g. 

290. Cho 0,78 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và AI tác dụng hoàn toàn với dung 
dịch HCI cho 0,896 lít khí Hạ (đktc). Tỉnh thành phần phần trăm mỗi kim 
loại trong hỗn hợp. 
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Hướng dẫn giải 
nụ, = "* =0,04 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCI ——> MgCI, +H, † 


x mol x mol 
2AI + 6HCl ——> 2AICI; +3H; † 
y mol » mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
(24x + 27y = 0,78 
x+1,5y =0,04 
Giải hệ phương trình trên, ta có : x = 0,01 mol ; y = 0,02 mol 
mạ; =0,24g; mại = 0,54g 
%mạy = va x 100% = 30,77% 
%mạj¡ = 100% - 33,77% = 69,23%. 


291. Cho a g kim loại sắt tác dụng với dung dịch H;SOx¿ loãng có chứa 
12,25 g H;SO, tạo ra 15,2 g sắt (II) sunfat FeSOx và khí Hạ (đktc). Hãy 
tinh giá trị của a. 

Hướng dẫn giải 
nH,so, "+ =0,125 mol; ngạso, “1 =0.1 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + H,SO, —'—› FeSO,+H, 
1 mol 1 mol 1 mol 


Theo đề bài 0,125 mol 0,1 mol 


0,125 01 


Lập tỉ số : > TT  Hạ8O, dư 


Phản ứng : 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
a = mẹ, =0,1x 56 =5,6g. 


292. Điện phân một lượng nước thu được khí hiđro và khí oxi. Nếu dùng 
lượng Hạ thu được để khử sắt (III) oxit thu được 22,4 g Fe. Hãy xác định 


nước đã điện phân. Biết D,, o = 19/ml. 
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Hướng dẫn giải 
nẹạ = = =0,4 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O;+3H¿ —'—› 2Fe+3H,O 
3 mol 2 mol 
0,6 mol «© 0,4 mol 
2H¿O —“h Hit, 2H ,O, 


2 mol 2 mol 
0,6mol— <© 0,6 mol 
vo =5” TỔ - 10,8 ml. 


Bài tập tự giải 


293. Có ba chất gồm MgO, N;O;, Na¿O đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất 
nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. nước 
B. nước và phenolphtalein 
€. axit HCI 
D. axit HạSO¿,. 
294. Cho những chất sau : Zn, Cu, Mg, CaCO¿, CuO, FeO, Fe, Hg. Dãy 


những chất tác dụng được với dung dịch HCI là : 
A. Mg, Zn, Cu, CaCOa, CuO 


B.Zn, CaCO¿, Fe, Hg, FeO 
C. Zn, Mg, CaCO;, CuO, Fe, FeO 
D. Zn, Cu, CaCOx, Fe, Hg. 

295". Cho 5,6 g oxit kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch HCI cho 11,1 g muối 
clorua kim loại đó. Cho biết tên kim loại. Biết kim loại có hoá trị tối đa là III. 
296. Cho 24,4 g hỗn hợp Fe và FeaOx tác dụng hoản toàn với dung dịch 

H;SO/ cho 3,36 lit khí Hạ (đktc). Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp. 


297. Cho 4,05 g. kim loại AI tác dụng hoàn toàn với dung dịch HạSO¿. Tính 
thể tích khí hiđro ra ở đktc. 
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298. Điện phân nước ta được hỗn hợp khí Hạ và Oạ. Tính tỉ khối của hỗn hợp 
khí này so với khí metan CH¿. 

299. Nếu cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước thì khối lượng 
Ca(OH); thu được theo lí thuyết là bao nhiêu ? Biết rằng vôi sống có 10% 
tạp chất không tác dụng được với nước. 


300. Cho 112 g sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCI tạo ra 254 g sắt (II) 
clorua và 44,8 lit khí Hạ (đktc). Hãy tính khối lượng axit HCI đã dùng. 


301. Cho 8,125 g Zn tác dụng với dung dịch HCI loãng có chứa 18,25 g HƠI. 
Hãy tính thể tích khí Hạ sinh ra ở đktc. 

302. Cho 5,4 g nhôm vào dung dịch có chứa 49 g HạSO„. Tính thể tích khí “ 
Hạ sinh ra ở đktc. 


303. Cho 13 g Zn tác dụng với dung dịch HCI có chứa 14,6 g. Tính thể tích 
khí Hạ sinh ra ở đktc. 


304*. Cho 10,2 g hỗn hợp AI và Mg tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng, dư thu 
được 11,2 lít Hạ (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


305. Điện phân 200 mŠ nước cho khí Hạ và O¿. Hãy tính thể tích (m) khí 
Hạ và O; thu được ở đktc. Biết rằng Dạ, o = 1kg/1. 


306. Trong phòng thí nghiệm điểu chế khí Hạ từ Zn hoặc AI tác dụng với 

dung dịch H;SO¿ loãng. 

a) Viết các phương trình hoá học phản ứng. 

b) Nếu cùng khối lượng kim loại tác dụng hết với HạSO¿ loãng thì kim loại 
nào cho ít Hạ hơn ? 

c) Nếu thu được cùng thể tích khí Hạ thì khối lượng kim loại nào cần ít hơn ? 

307. Cho các kim loại Na, Mg, AI lần lượt tác dụng với dung dịch HCI. Nếu 
thu được cùng lượng khí Hạ thì khối lượng kim loại nào cần ít hơn ? 

308. Dùng khí Hạ để khử hỗn hợp PbO và FezOa nung nóng. Nếu thu được 
52,6 g hỗn hợp Pb và Fe trong đó khối lượng Pb gấp 3.696 lần khối lượng 
Fe thì thể tích khí H; (ở đktc) cần dùng là bao nhiêu ? 
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309. Dùng khí Hạ để khử 15,6 g hỗn hợp CuO và FezO„ nung nóng, trong 
đó khối lượng FeaO, nhiều hơn khối lượng CuO là 7,6 g. 


a) Tính khối lượng Cu và Fe thu được. 
b) Tính thể tích khí Hạ dùng cho phản ứng trên. 


310. Điện phân 900 ml nước lỏng thu được bao nhiêu lít khí Hạ và O¿ ở điều 
kiện tiêu chuẩn. Biết D„, ọ = 1g/ml. 


311. Hoà tan hoàn toàn 2,26 g hỗn hợp kim loại gồm Mg và Zn bằng dung dịch 
HCI thì thu được 1,344 lít khí. Hạ . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 


312*. Cho 3,1g hai kim loại hoá trị I kế tiếp nhau tác dụng hoàn toàn với nước 
thu được 1.12 lít khí Hạ (đktc). Xác định tên hai kim loại 

313°. Cho một dòng khí Hạ dư qua 4,8 g hỗn hợp CuO và một oxit sắt nung 
nóng thu được 3,52 g chất rắn. Nếu cho chất rắn đó hoà tan trong axit HCI 
thì thu được 0,896 lít Hạ (đktc). Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 
và công thức phân tử oxit sắt. 

314*. Cho 0,89 g hỗn hợp hai kim loại hoá trị II tan hoàn toàn trong dung dịch 
H;SO, loãng thu được 0,448 lít H; (đktc). Tính khối lượng hai muối khan 
thu được. 


315*. Hoà tan hoàn toàn 0,24 g kim loại M trong dung dịch HCI thu được 0,224 lit 
khí Hạ (đktc). Xác định tên kim loại M. Biết rằng M có hoá trị tối đa là III. 


316. Cho 3,36 lít khí Hạ (đktc) qua 8 g bột oxit của một kim loại hoá trị (III) 
nung nóng thu được kim loại. Xác định công thức phân tử của oxit kim loại. 

317. Hoà tan hoàn toàn 9,4 g oxit của một kim loại hoá trị (I) trong nước, sau 
phản ứng thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được 11,2 g một 
bazơ. Tìm công thức phân tử của oxit. 

318. Đốt cháy hoàn toàn khí Hạ trong bình chứa không khí thấy có 0,72 g hơi 


nước. 

a) Tính thể tích khí Hạ đã bị đốt cháy. 

b) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết hiđro. Các khí đều đo 
ở đktc. 
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319. Trộn 5 ml khí hiđro với 5 ml khí oxi, bật tia lửa điện cho phản ứng xảy ra. 
Hỗn hợp trên đã là hỗn hợp nổ mạnh nhất chưa ? Vì sao ? 


320. Có 4 bình riêng đựng mỗi khí sau : không khí, khí cacbonic, hiđro, oxi. 
Hãy nêu phương pháp nhận biết chất khí đựng trong mỗi bình. 


321. Có 4 lọ đựng riêng biệt các chất lỏng sau : HạO, HCI, NaOH, rượu etylic. 
Hãy nêu cách nhận biết các chất lỏng trên bằng phương pháp hoá học. 


Hướng dẫn giải và đáp số 


293. B 
Cho 3 chất vào nước, chất không ta là MgO, chất tan và dung dịch làm 
hỏng phenolphalein là Na;O, chất không làm thay đổi màu 
phenolphalein là N;O;. 


Na;O+H;O ——> 2NaOH 
N;O, +HạO ——> 2HNO; 


294. C 


295*. Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại có hoá trị là x công thức 
phân tử của oxit kim loại là A;O, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
A;O, +2xHClI —› 2ACI, +xH;O 
(2A+16x)g (2A+71x)g 
56g 111g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
5,6 x(2A + 71x) = (2A + 16x) x 11,1 
11,2A + 397,6x = 22,2A + 177,6x 
220x = 11A 
A=20x 
Với x=1:->A = 20 không có kim loại nào có nguyên tử khối bằng 20 (loại) 
x=2->A =40 (Ca) 
x=3— A = 60 không có kim loại nào có nguyên tử khối bằng 60 (loại). 
3,36 


296..n, = 222 = 0,15 mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 


Fe+H;SO, ——>› FeSO, +H,† 


0,15 mol =— 0,15 mol 
Fe,O; +3H;SO, —— Fe,(SO,); + 3H,O 
ngạ =0,1ð mol -» mg, =0,15x56 = 8,4g. 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


2AI+3H,SO, ——» Al,(SO,), +3H, † 


2 mol 
0,15 mol —- 
Vị, = 0,225 x 22,4 = 5,04 lít. 


298. Phương trình điện phân nước : 
2H,O — #2 th, 2H, .O, 
2x2+1x32 
Mụu = x=.ươn 
299. Khối lượng CaO nguyên chất : 


210 x (100 - 10) 
————=l®89k 
100 5 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


CaO + H,O ——› Ca(OH), 


3 mol 
0,15x3 


2x2+1x32 
— đụn/cHụ LCEEEYYT Nguyện 


3x16 


56 kg 74 kg 
189 kg xkg 
74 x189 
= =249,75k¿ 
X”” sg : 
Khối lượng Ca(OH); thu được là : 249,75 kg. 
44,8 
300. nụ, = 224 =2mol - mụ, =2x2=4g 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 


Ty + Noi = Mgẹc, + mụ, 
mục = (254 + 4) ~ 112 = 146g. 


8,125 


18,25 


=0,225 mol 


=0,75. 


801. nzy =———— =0,125 mol; muc¡ =~^— = 0,5 mol 


6õ 36.5 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn — + 2HCl ——› ZnCl,+H; 


1 mol 2 mol 1 mol 
Theo đề bài : 0,125 mol 0,5 mol 
Lập tỉ số : ., < & — HCI dư 
Phản ứng : 0,125 mol 0,25 mol 0,125 mol 


Vụ, thu được = 0,125 x 22,4 = 2,8 lít. 


302. nạy = SE =0,2 mol; nụ, -49 -0,6 mol 
27 z5%  Qg 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AIL + 3H;¿SO, ——> AI,(SO,)ạ+3H; † 


Theo phương trình: 2 mol 3 mol 3 mol 
“Theo để bài : 0,2 mol 0,5 mol 
Phản ứng : 0/2mol 0,3 mol 0,3 mol 


Theo phương trình phản ứng ta nhận thấy H;§O, dư, nên tính nụ, 


theo số mol Al 
Vụ, =0.38x 22,4 = 6.72 lít. 
303. n¿„ = bi =0,2 mol; nụẹ; = Xe =0,4 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn + 2HCl ——› ZnClạ+H; 
1 mol 2 mol 1 mol 
0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 
Theo phương trình phản ứng hoá học trên, số mol Zn và số mol HCI tác 
dụng vừa đủ, nên ta có thể tính số mol H; theo Zn hoặc HCI đều dược 
Vụ, ~0,2x92,4 - 4,48 lít. 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI+3H,§O, ——› AI,(SO,); +3H, † 


2 mol 3 mol 
2 mol «- x mol 
3 
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Mg+H;SO, ——› MgSO, +H, † 


1 mol 1 mol 
y mol «“ y mol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
x+y =0,5 mol 


Txem‹y =10,2 
Giải hệ phương trình trên ta có x = 0,3 mol ; y = 0,2 mol 


mại =21x 2 “ĐẺ ~6,4g; mụy = 0,2x24 =4,8g. 


305. 200m” H,O = 200000dmỶ = 200000 lít H„O. 
Vì H;O có khối lượng riêng là D = 1 kg/1 nên khối lượng của nước là 
200000 kg 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2H,O — “P4, 2H, + O, 


2x 18g 2x224 lít 22,4 lít 
2x 18kg 2x224m°Ẻ 224m! 
200000kg xm3? ym*? 


x = 248888,888m 
y =124444,444m3. 


306. b) Zn cho ít H; hơn. 
e) Kim loại AI cần ít hơn. 


307. Giả sử lượng khí H; thu được là b mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Na + 2HCI ——> 2NaCl +H, 


2 mol 1 mol 
2b mol “= b mol 
mạ, =2b x 28 = 46b (g) 


Mg + 2HCl ——› MgCl, +H, 


1 mol 1 mol 
b mol « b mol 
mạ, =24 b(g) 
2AI + 6HCl ——> 2AICI; + 3H; † 
2 mol 3 mol 
5, mol “ b mol 
3 
2 


mại ~` xi =18b(g) 
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Vậy nếu thu được cùng lượng khí H; thì khối lượng cẩn dùng ít nhất là 
AI, kế đến Mg, cuối cùng là Na. l 
308. Gọi khối lượng Fe là a g thì khối lượng Pb là 3,696a g 
“Theo đề bài, ta có : a + 3,696a = 52,6 — a = 11,26 
mp, =11,2 g -> mẹ, =0,2 mol 
mpy =ð2,6-11,2= 41,4g —> npụ = 0,2 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O,+ 3H, —'—› 2Fe +3H,O 
1mol 3moi 2 mol 
03mol  “ 02mol 
PbO + Hạ —'—> Pb-H,O 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,2 mol «© 0,2 mol 
Vụ, cần dùng là : (0,2 + 0,3) x 22,4 = 11,2 lít. 


309. a) Gọi khối lượng CuO là x g, khối lượng Fe;O, là x + 7,6 
Theo để bài, ta có : x + x + 7,6 = 15,6g = x = 4 g' 
mẹuo =4 ø; mp¿o, =4+7,6=11.6g 
4 11,6 
neuo 5 BO =0,0ð5 mol; ngạo, = Err] 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + H, — + Cu +H¿O 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol => mẹ, = 0,05 x 64 = 3,2g 


FeO, + 4H, — => 3Fe+4H,O 


=0,0ỗ5 mol 


1 mol 4 mol 3 mol 
0,05 mol -> x mol y mol 
x= ®“** =0,2 mọi 
v- ^^“ -0.15 mol - mạ, =0,15x56=8.4g. 


b) Vụ, = (0,05 + 0,2)x 22,4 = 5,6 lít. 


310. a) Vụ, thu được : 1120 lít. 
b) Vọ, thu được : 560 lít. 
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1,344 
311. =——=0,0 
nụ, 224 0,06 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


Mg + 2HCI ——› MgCI, +H, 


1 mol 1 mol 
x mol x mol 
Zn +2HCl —> ZnCl,+H, 

1 mol 1 mol 
y mol y mol 


Theo phương trình hoá học trên và dừ kiện đẻ bài, ta có : 
24x + 65y = 2,26 
x+y=0,06 
Giải hệ phương trình trên, ta có : x = 0,04 mol ; y = 0,02 mol 
mụy = 0,04 x24 = 0,96g; mz„ =0,02 x 65 = 1,3g. 
312*. Gọi M và N là kí hiệu của hai kim loại 
M+H,O —> MOH+2H, @) 


1 mol smol 
x mol mol 


N+H,O —> NOH+ 2H, @) 
1 


1 l| —=mol 
mo: „m 
y 
Ì “ mol 
y moi ạm 
Từ (1) và (2) ta rút ra : TY c  = 0,05 mọi ->x+y=0,1 mol 


M- Khối lượng hỗn hợp _ 3,1 =1 
x+y 01 


Giả sửM<NÑ > M<M<N hayM<31<N 
Các kim loại hoá trị I chỉ có Na (23) và K (39) là kế tiếp nhau và có 
M=31 là thoả mãn yêu cầu của để bài. 
0,896 
313”. nụ, = ni =0,04 mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 


CuO+H; —!—› Cu+H¿O @) 

1 mol 1 mol 

a mol a mol 

Fe,O,+yHy —'—> xFe+yH;O (3) 

1 mol x mol 

b mol bx mol 
Hoà tan hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HCI có khí H; bay ra, chỉ có Fe 
phản ứng 

Fe +2HCl ——z FeCl; + Hạ † (3) 

bx mol bx mol 


Theo (3) bx = nụ, = 0,04 mol -> mp„ = 0,04 x 56 = 2,24 g 
Khối lượng Cu còn lại trong chất rắn : 3,52 - 2,24 = 1,28 g 


nẹu ->— -0,0 mol —> nẹ„o = nọ, =0,02 mol 


mẹo = 0,02x 80 =1,6g ; mpụ,Oy =4,8-1,6g =3,2g 


Xác dịnh công thức phân tử oxit sắt 
mọ trong oxit sắt = 3,2 — 2,24 = 0,96 g 
_9,24.0,96 


Trong Fe,O,, ta có tỉ lệ : x:y=“g = 0,04 :0,06=2:3 
Công thức phân tử oxit sắt là Fe;O;. 
0,448 
314*. nụ, = Ec+ri =0,02 mol 


Gọi M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M+H,SO, —› MSO, + H,† 
0,02 mol 0,02 mol © 0,02 mol 
m. 0.89 
Mặt khác : M= 002 =44,5 
Khối lượng hỗn hợp 2 muối khan thu được là : 
(44,5 + 96) x 0,02 = 2,81 g. 
315*. Gọi M cũng là nguyên tử khối của kim loại, có hoá trị là n 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M +2nHCl ——› 2MCI, +nH, † 


2 mol n mol 

0,01x2 0.224 
5 Ì “sa =0.,01 mol 
mol «© 224 01 moi 
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Theo để bài, ta có ; 0:02 
* n 


xM=0,24g >M =12n 
Kẻ bảng, ta có 


- (loại) (nhận) (loại) 
Kim loại M là magie (Mỹ). 


316. Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị III 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
RO, + 3H —'—› 2R+3H,O 
(2R+448)g — 3⁄224lít 
8g 336 lít 
“Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
8x3x2244 = 3,36 x (2R + 48) 
160 = 2R + 48 -> R = 56 (Fe). 


817. Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M;ạO+H,O ——» 2MOH 
(2M + 16)g 2(M +17)g 
944g 11/28 
Theo phương trình trên, ta có : 9,4 x 2(M + 17) = 11,2 x (2M + 16) 
Giải ra ta có M = 39 (K). 
Công thức phân tử của oxit là K;O. 


318. a) nụ,o = . =0,04 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2H„+O, ——› 2H,O 
2 mol 2 mol 
004 mol «© 0,04 mol 
Vụ, = 0,04 x 22,4 = 0,896 lít. 
1 
b) nọ, = 2 "Ho = 0,02 mol 
Vo, =0,02x 22,4 = 0,448 lít 
Vyy = 0,448 x5 = 2,24 lít. 
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319. Phương trình hoá học của phần ứng : 
2H,+ O; —— 2H¿O 
5ml 2,5 mì 
Như vậy dư 2,ð ml O;. Đây không phải là hỗn hợp nổ mạnh nhất vì nó 
chưa hợp tỉ lệ : 
Vụ, :Vọ, =2:1. 


320. —- Đốt các khí, khí nào cháy được trong không khí với ngọn lửa xanh 
nhạt là khí hiđro. 
~ Khí nào làm cho than hồng bùng cháy sáng, là khí oxi. 
— Khí nào làm đục nước vôi trong là khí cacbonic. 
— Khí còn lại là không khí. 

321. — Chất lỏng nào làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh, chất lỏng đó là 
bazơ (NaOH). 
— Chất lỏng nào làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ, chất lỏng đó là axit 
(HCI). 
— Chất lỏng nào cháy được trong không khí là rượu etylic. 
— Chất lỏng còn lại là nước. 
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Chương 6 
Dung dịch 


Chủ đề 1 
Dung dịch và độ tan của một chất trong nước 


322. a) Khi hoà tan rượu vào nước và khi hoà tan sữa vào nước, trường hợp 
nào tạo ra dung dịch ? Căn cứ vào đặc tính quan trọng nào để nhận ra 
dung dịch. 

b) Ở 20°C, 500ml HạO hoà tan tối đa 0,02 g Os. 
Ở 20°C, 250ml HạO hoà tan tối đa 0.0045 g N,. 
Hỏi đô tan của Oa. N; trong nước ở 20°C 2 Biết D„„o = 1g/ml 


: Hướng dẫn giải 
a) Hoà tan rượu và nước tạo ra dung dịch vì hỗn hợp rượu và nước là chất 
lỏng đồng nhất, không phân biệt được đâu là rượu, đâu là nước. 
Hoà tan sữa vào nước không tạo ra dung dịch, không thành chất lỏng 
đồng nhất. 
Như vậy căn cứ vào đặc tính đồng nhất giữa chất tan và dung môi để 
nhận ra dung dịch. 
b) Vì Dị ¿ =1g/ml nên 500ml có khối lượng 500g và 250 mÌ có khối 


lượng 250g 
0,02 x 100 
TRÒ, t2ø*c) = _¬ 0.004 g 
0.0045 x 100 
TTN,(ao*c) = HN 0,0018g. 


323. a) Ở 25°C độ tan của NaCl là 36 g. Hỏi phải hoà tan bao nhiêu gam 
NaCl vào 150 ml nước để được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ đó. 
b) Ở nhiệt độ 20°C độ tan của KCI là 34 g. Muốn có 330 g dung dịch KCI bão 
hoà ở nhiệt độ 20°C thì cần bao nhiêu gam KCI ? Cần bao nhiêu gam nước ? 


Hướng dẫn giải 
a) Độ tan của NaCl là 36g nghĩa là 100 g H;O hoà tan tối đa 36 g NaCl 
Vậy 150 g H;ạO hoà tan tối đa được x g NaCl 


36 x 150 
x= = 
100 


54g 
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b) Ở 20°C, độ tan của KCI là 34 g nghĩa là : 

Cứ 34 g KCI hoà tan tối đa trong 100 g nước thành 134 g dung dịch bảo 
hoà. 

Trong 134 ø dung dịch KCI bão hoà có 34 ø KC! và 100 g H;O 

Vậy trong 330 g dung dịch KC] bão hoà có x ø KCI và y g H;ạO 


„990584 - nạ và 
_ 880 x 100 
xxx" 


=246,26g.. 


324. Ở nhiệt độ 100°C độ tan của NaNO; là 180 g, ở 20°C là 88 g. Hỏi có 
bao nhiêu gam NaNO¿ kết tinh trở lại khi làm nguội 560 g dung dịch 
NaNO;¿ bão hoà từ 100°C xuống 20°C ? 


Hướng dẫn giải 
Ở 100°C độ tan của NaNO; là 180 g có nghĩa là : 
280 g dung dịch bão hoà có 180g NaNO. Khi làm nguội 280 g dung dịch 
bão hoà NaNO¿, từ 100°C xuống 20°C thì lượng muối kết tỉnh là : 
180 - 88 = 92 g. 
Vậy làm nguội 560 g dung dịch bão hoà từ 100°C xuống 20°C thì lượng 
muối kết tỉnh là : 
560 x92 
=184g. 
280 TIẾSẾ 


Chủ đề 2 


Pha trộn dung dịch 


Khi pha trộn 2 dung dịch cùng loại nồng độ, cùng loại chất tan 
thì có thể dùng phương pháp đường chéo. 

© Dạng bài nồng độ phần trăm của dung dịch 

Khi trộn mị g dung dịch có nồng độ C% với m;g dung dịch có nồng độ 
C;% thì thu được dung dịch mới có nồng độ C% 


mị g dung dịch CC + |C; - C| my |Cs-C| 
€C —L-?>— 
mạ g dung địch €Z ``®*|C¿~C| ` mạ. |C¿~C| 
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325. a) Cần bao nhiêu gam dung dịch Fe(NO¿); 90% và bao nhiêu gam 
nước cất để pha thành 500 g dung dịch Fe(NOa); 20% ? 
b) Có hai durb dịch HNO¿ 40% (D = 1,25 g/ml) và 10% (D = 1,06 g/ml) 
Cần lấy bao nhiêu millit mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch 
HNO; 165%. 


©) Phải hoà tan thêm bao nhiêu gam kali hiđroxit nguyên chất vào 1200 g 
dung dịch KOH 12% để có dung dịch KOH 20% ? 

d) Cần phải lấy bao nhiêu lít HạSO„ có tỉ khối d = 1,84 và bao nhiêu lít 
nước cất để pha thảnh 10 lít dung dịch HạSO¿ có d= 1,28 2 


Hướng dẫn giải 


a) Nước nguyên chất lúc đầu chứa % Fe(NO,);, ta thiết lập sơ đổ đường 
chéo : 
Fe(NO,), 90% „ 20% 
20 
Nước cất 0% Z“ ` 70% 
mg¿wo,,90% 20 2 


Ta có tỉ lệ : — ” 
Tước cát 0% _70 7 


Như vậy phải lấy : ca x7 389g HạO 


500 
2+7 


x2=111g Fe(NO,); 90%. 


b) 


NO; 40% 
NO) ẢNN vớ” 


HNO, TA Ptayg 


Qua sơ đồ đường chéo. ta có tỉ lệ 


mạạHNO, 40% 5 1 
mạạẴHNO; 10% 25 5 


Áp dụng công thức m = V x D = 1,08 x 2 = 2,16 kg 


Do đó, ta có : 
2,16x1 b 0.36 si 
— = % —=- =0.288 lít 
ST) 0,36kg dung dịch HNO; 40% hay 126 í 
2S 2 1,8kg dụng dịch HNO; 10% hay 1ạg*Ủ 698 lít 


Ta cũng có thể giải bằng phương pháp đại số 
111 


2,16 x 15 


Trong dung dịch có : = 0,324 kg HNO; 


Gọi khối lượng dung dịch HNO; 40% là x và 10% là y : 
x+y=2,16 kg Œ) 
Trong x kg dung dịch HNO; có : 
xx40 
100 


=0,4xkg HNO; 


Trong y kg dung dịch HNO; có : Ti =0,1ykg HNO; 
Ta có 0,4x + 0,1y = (0,324) kg (2) 
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có x và y 
Sau đó cách giải như cách giải trên. 
c) 

KOH 100% ` F. 8% 

20% 

KOH 12% Z `*80% 
Qua sơ đồ đường chéo, ta có tỉ lệ : 

mựow100%_ 8 _ 1 

mgowl2% 80 10 


Như vậy khối lượng KOH nguyên chất phải hoà tan thêm bằng m khối 


lượng dung dịch đã có sẵn, tức bằng : - 120g. 
d) Nông độ phần trăm và tỉ khối của một dung dịch tỉ lệ thuận với nhau 
nên ta có thể áp dụng sơ đổ đường chéo vào các loại bài toán không biết 
nông độ mà biết khối lượng riêng (D) hoặc biết tỉ khối. Phương pháp 
đường chéo cũng áp dụng cho bài toán : 

Dung dịch HạSO, 1,84. „0,28 hay 28 

1,28 
Nước cất 1“ ”*0.56 hay 56 
Như vậy cứ 84 phần thể tích dung dịch có nồng độ cần thiết phải dùng 
28 phần thể tích axit và 56 phản thể tích nước. 
Lượng H;SO, tính theo tỉ lệ : 
Trong 84 lít dung dịch cần 28 lít axit 10x28 
—-—x= 
'_10 lít dung dịch cần x axit 
Lượng nước cẩn dùng = 6,67 lít. 
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=3.33 lít 


* Dạng bài nông độ mol của dung dịch 

Trộn Vị ml dung dịch có nồng độ C¡ mol với V¿ m] dung dịch có nồng 
độ C¿ mol thì thu được dung dịch mới có nổng độ € mol và giả sử có thể 
tích (Vị + V,)ml : 


V¡ ml dung dịch C, "_x |Ca -C| V, _|O-Q| 


c — = 
V; ml dung dịch C;Z `» |C~C| ` V; |C¡ -CỊ 


328. a) Tìm tỉ lệ thể tích của hai dung dịch HNOa 0,2M và 1M để trộn thành 
dung dịch 0,4M. 
b) A là dung dịch HạSO, 0,2M. B là dung dịch H;SO¿ 0,5M. 
Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch HạSO, 
0,3M. 
c) Trộn 2 lít dung dịch HCI 4M vào 1 lít dung dịch HCI 0,5M. Tính nồng độ 
mol của dung dịch mới. 


Hướng dẫn giải 


a) Cách 1 : Dùng phương pháp đường chéo : 
V; ml dung dịch HNO; 0,2M. x„1-0,4=0,6 


0,4M 
Vạ mì dung dịch HNO1IM Z“  ®*04—-0,2=0,2 
M 06_6_3 
VW 02 2 1 


Cách 2 : Gọi thể tích dung dịch 0,2M là : X 
Gọi thể tích dung dịch 1M là : Y 
2X sỶ —0,4 ¬ 0,2X + Y = 0/4X + 04Y 
X+Y 
0,6Y = 0,2X 
X_06 3 
Y 02.1 
b) Cách 1 : Dùng phương pháp đường chéo : 
Vụ ml dung dịch HạSO, 0,2M. — „0,2M 


0,3M 
Vạ mÌ dung dịch HSO,0,5M  ^®0,1IM 
ÀA.02_2 
Wg 01 1 
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Cách 2 : Áp dụng công thức tính nồng độ mol 
Vụ x0,2 + Vụ x 0,5 


=0,3 
Vụ + Vụ 
Giải ra, ta có : hư n c 
Wạ 1 


e) Cách 1 : Dùng phương pháp đường chéo : 
9 lít dung dịch HCI 4M ` xÊw -0,5 


M 
1 lít dung dịch HCI 0,5M “` * 4-C 


2_Cy-0,5 
TY 9806 nuiEkc 0M DNG 


85 
¬..... 
Cách 2 : 2 lít dung dịch HCI 4M có 8 mol HCI 
1 lít dung dịch HCI 0,BM có 0,5 mol HCI 


8+0,5 8.5 


Cy sau khi pha trộn : = ¬ạM. 


Chủ đề 3 
Chuyển đổi nòng độ dung dịch 


e Chuyển từ nồng độ phần trăm sang nồng độ mol 
~ Dựa vào định nghĩa 2 loại nồng độ và công thức 


mạyạ =VxD 


(V là thể tích dung dịch, D là khối lượng riêng). 

~ Áp dụng công thức : 
Cw= 10x CS xD 

M 
Trong đó : C„ là nồng độ mol 
M : khối lượng mol phân tử chất tan 
C% : số gam chất tan trong 100g dung dịch 
D : khối lượng riêng của dung dịch (g/emŠ hay g/ml) 


ol⁄1 


« Chuyển từ nồng độ mol ra nồng độ phần trăm 
MxC 
C%=———M 
10xD 
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s Quan hệ giữa độ tan S và nồng độ C% của dung dịch bão hoà 
S.100% C%.100 
% = >S=—— 
S+100 100 - C% 


327. a) Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCI có nồng độ 36,5% (D = 1,19 g/ml) để 
pha thành S§ lít dung dịch axit HCI có nồng độ 0,5M. 
b) Tính nồng độ của dung dịch HCI 37% có D = 1,19 g/ml. 
©) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H;SO„ 2,5M có D = 1,19 g/ml. 


Hướng dẫn giải 
a) ngọi = Ôy.Vạ¿ = 0,õx ð = 2,5 mol 
mụci =n.M =2,5 x36, = 91,25 g 
Để có 91,25 g HCI thì khối lượng dùng dịch HCI 36,5% cản phải có là : 
100 g dung dịch HCI có 36,5 g HCI 
xg dung dịch HCI © 91,25 g HCI 
100 x 91,25 
=—————'^" -250 
*”— 88g : 
Vụa HCI cần phải lấy : _ = 210 ml. 


b) Áp dụng công thức : 


Cy(Hep < 1ÔĐ „ Qạ, „ 10< 1.19 
: HCI 36, 
©) Áp dụng công thức : 


Cụ x Mụ sọ, _ 25x98 


x37 =12,06M. 


~20,60%. 


CXw,soo “—TTOTD— “10x 119 


Chủ đề 4 
Bài toán có liên quan đến nòng độ dung dịch 


328. a) Để hoà tan 4 g oxit sắt cần dùng 52,14 ml dung dịch HCI 10% 
(D = 1,05 g/ml). Xác định công thức phân tử oxit sắt. 
b) Hoà tan hỗn hợp X gồm 11,2 g kim loại M và 69,6 g oxit M,O, của kim 
loại đó trong 2 lít dung dịch HCI thu được dung dịch A và 4,48 lít Hạ (đktc). 
Xác định kim loại M. Biết hoá trị tối đa của kim loại là III. 
c) Hoà tan hoàn toàn 9 g một kim loại cần dùng 400 ml dung dịch HCI 
2,5M. Xác định tên kim loại đã dùng. Biết hoá trị tối đa của kim loại là III. 


liỗ 


Hướng dẫn giải 
52,14 x 1,05 x 10 
100 x 36,5 
Fe.O, + 2yHCl ——› xFeCl,,,„+ yH;ạO 
(56x + 16y)g 2y mol 
4g 0,15 mol 
Theo phương trình hoá học trên, ta có tỉ lệ 
56x + 16y _ 2y 
4 0,15 
8,4x = 5,6y 


a) ngẹi = =0,15 mol 


Công thức phân tử oxit sắt là FezO;. 
Có thể xác định công thức Fe,O, bằng phương pháp loại trừ, phương 
pháp nào phù hợp với công thức đó thì được. 
b) Gọi a, b là số mol của M và M,O, và kim loại M có hoá trị là n. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

M+nHCl —› MCI, + 21h 


na 
a mol —— mol 


2 
M,O,+2yHClI ——› xMCI;, + yH,O 
x 


Theo đẻ bài, ta có : ^Ê - 4:48 — 0.2mol — a= 
2 224 


œ 


04 

n 
0,4 

aM = 11,2 > "1 =112 = M=28n 


Kẻ bảng, ta có 
n 1 2 3 
M 28 56 84 
(loại) (nhận) (loại) 


Vậy M là Fe. 
e) Gọi tên kim loại M, hoá trị là x ; 


nụ _n ngẹi =2,ð x0,4 = 1 mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : Ề 
2M +  2xHClI ——› 2MCI, +xH, 


2 mol 2x mol 
m mol 1 mol 


Theo phương trình trên, ta có : 2= = >M=9x 


Kẻ bảng, ta có : 


E SINH link 2 3 
M L9 18 27? 
(loại) (loại) nhận 


Kim loại là nhôm (AI). 


329. Hoà tan hoàn toàn 10,2g một oxit kim loại hoá trị lII cần dùng 331,8 g 
dung dịch H;SO,„. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%. 
a) Xác định tên kim loại. 
b) Tính C% của dung dịch axit. 


Hướng dẫn giải 


a) Đặt R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị III, công thức 
phân tử oxit kim loại là R;O; 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

R;O;+3H;SO, ——> R;(SO,);+ 3H,O 

1mol 3mol 1 mol 

10,2 mới 
2R+48 
Mạa,cso,›, = 2R + 288; mạ (so), (331,8 + 10,2) x 10% 


z _ (831,8 + 10,2) x10 
R¿S94› 100(2R+288) 
Theo phương trình hoá học trên : nạ.o, = nR„(SO,); 


10,2__ (331,8+10,2)x10 
2R+48  1002R+288) 
Giải ra, ta có R = 27 (AI). 
b) nạo, =1 2 =0,1mol ; nụ sọ, =0,8mol 
2Ð: 102 \ } 22H;SO, 
98x0,3 
€Xuuso, = n: 


=8,86%. 
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330. Khi cho x g dung dịch H;SO„ nồng độ A% tác dụng với một lượng hỗn 
hợp 2 kim loại Na và Mg (cùng lu: thì khối lượng Hạ tạo thành là 0,05x g. 
Tính giá trị của A. 

Hướng dẫn giải 

Vì hỗn hợp 2 kim loại Na, Mg (cùng dư) nên ngoài phản ứng của Na, Mg 
tác dụng với axit H,SO,, còn có phản ứng của Na tác dụng với nước của 
dung dịch H,SO, 
Nếu lấy x = 100 g dung dịch thì khối lượng H„SO, sẽ là A g và khối 
lượng nước là 100 - A, khối lượng H; là 5 g 
Theo phương trình hoá học của Mg và Na tác dụng với H;SO, 

Cứ 98g H,SO, tác dụng với kim loại cho 2g Hạ 

Ag rr1j 

Theo phương trình hoá học Na tác dụng với H;O. 


36g H;ạO tác dụng với Na cho 2g H; bay ra 
2100 - A) 


100 ~ A ———øH 
(100 - A)g ›p 6H, 
2A ,2400-A) _„ 
98 36 


Giải ra, ta có A = 15,8 - A% = 15,8%. 


331. Có 2 lọ đựng hai dung dịch NaOH riêng biệt có nồng độ là 1M và 2M. 
Nếu muốn pha chế 50 ml dung dịch NaOH có nồng độ 1,5M tử 2 dung 
dịch đã cho trên thì phải lấy bao nhiều ml mỗi loại ? 

Hướng dẫn giải 


Sử dụng phương pháp đường chéo, ta có : 
Vị mÌ dung dịch NaOH 1M x..,# 0,6M 


V¿ ml dung dịch NaOH 2M DU 0,5M 
Vị 051 
Vy 05 1 
Như vậy, ta lấy 25 ml NaOH 1M trộn lẫn với 25 ml dung dịch NaOH 2M 
ta dược 50 mÌ dung dịch NaOH 1,5M. 
332. Cho Na vào 500 g HạO để tạo dung dịch NaOH 20%. Hãy tính khối 
lượng của Na. 
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Hướng dẫn giải 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Na + 2H¿O ——›2NaOH + H; 


a mol a mol a mol : mol 
myyow = 4Ôa g ¡ my, = 29ag ; mụ, =2x =a8 
mạa = 500 + 23a -a 

40a 20 


C% của dung dịch ẽ ———————=—_~ 
500+28a-a 100 


Giải ra, ta có a = 2,8 mol -> mạyạ = 64.4g. 


Bài tập tự giải 


333. Hãy tính khối lượng muối CuSO; hoà tan vào 123 g nước để được dung 
dịch muối có nồng độ 18%. 

334. Cho a g dung dịch NaOH 45% cần pha trộn thêm bao nhiêu gam dung 
dịch NaOH 15% để được dung dịch NaOH 20% ? 


335. Để pha chế 2 lít dung dịch axit HCI 0,5M cần phải dùng bao nhiêu lít 
dung dịch HCI 10% (D = 1,1 g/ml) ? 


336*. Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 1 Nồng độ mol của 


dung dịch sau khi trộn là 3M. Tính nồng độ mol của hai dung dịch A và B. 
Biết nồng độ mol của dung dịch A gấp 2 lần nồng độ mol của dung dịch B. 
337*. Có 80 ml dung dịch HCl nồng độ x mol/lit (dung dịch A). Thêm nước 
vào dung dịch A cho đến khi thể tích toàn bộ dung dịch là 200 mI. Lúc này 
nồng độ mol của dung dịch mới là 0,1. Tính x. 
338". Tính nồng độ mol ban đầu của dung dịch H;SO„ (dung dịch A) và 
dung dịch NaOH (dung dịch B), biết rằng : 
(1) Nếu đổ 3 lít dung dịch A vào 2 lít dung dịch B thì thu được 5 lít dung 
dịch có tính axit với nồng độ HạSO¿ là 0,2M. 
(2) Nếu đổ 2 lít dung dịch A vào 3 lít dung dịch B thì thu được 5 lít dung 
dịch có tính kiểm với nồng độ 0,1M. Biết rằng khi đổ dung dịch A vào B thì 
xảy ra phần ứng : 
HạSO, +2NaOH ——> Na;§O, + 2H;O. 
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339. Có 100 g dung dịch H;SO„ 5% (dung dịch X). 
a) Cần pha thêm vào dung dịch X bao nhiêu gam HạSO„ 10% để được 
dung dịch HạSO„ 8% ? 
b) Làm bay hơi nước dung dịch X, người ta thu được dung dịch HaSOx 8%. 
Tính khối lượng dung dịch HaSO„ 8% thu được. 


340. Làm bay hơi 75 ml nước từ dung dịch một chất tan có nồng độ 20%, 
được dung dịch có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng dung dịch ban 
đầu. Biết Dạv¿c = 1g/ml. 


341. Hoà tan 4,8 g kim loại Mg vào a g dung dịch axit HCI 14,6% 
(1) Tính giá trị của a. 
(2) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch MgCl;„ sau phản ứng. 

342. Phải pha thêm nước vào dung dịch H;SO„ 50% để thu được một dung 
dịch 20%. Tính tỉ lệ về khối lượng giữa lượng nước và lượng dung dịch axit 
phải dùng. 

343. Hoà tan hoàn toàn 13 g Zn vào 400 mi dung dịch HạSO„ loãng có nồng 
độ 1M. ' 

(1) Tính khối lượng muối tạo thành. 
(2) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng. Coi thể tích 
dung dịch thay đổi không đáng kể. 

344. Cho 16 g oxit sắt tác dụng với 120 ml dung dịch HCI thì thu được 
32,5 g muối khan. Tính nồng độ mol của dung dịch HCI. 

345. Cần phải hoà tan bao nhiêu gam K¿O vào bao nhiêu gam nước để thu 
được 200 g dung dịch KOH 2,8% ? 


346.* Cho thêm nước vào 150 g dung dịch HCI có nồng độ 2,65% để tạo 
thành 2 lít dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được. 


347. Cho 5,4 g kim loại M hoá trị III tác dụng vừa đủ với 395,2 g dung dịch 
H;SO, loãng. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 8,55% và thu 
được 6,72 lít khí Hạ (đktc). 

(1) Xác định tên kim loại. 
(2) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HạSO, ban đầu. 


348. Làm bay hơi 800 mi dung dịch NaOH 0,6M để chỉ còn 50 g dung dịch. 
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi bay hơi. 


349. Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCI có nống độ 36,5% (D = 1,19 g/m) 
để pha thành 5 lít dung dịch HCI có nồng độ 0,5M ? 
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350°. Trộn 20 ml dung dịch HCI (dung dịch A) với 30 ml dung dịch HCI (dung 
dịch B) ta được dung dịch C. Cho dung dịch C tác dụng với 2,4 g Mẹg thì 
phản ứng vừa đủ. 
a) Tính nồng độ mol của dung dịch C. 


b) Tính nồng độ % của dung dịch muối tạo thành. Cho biết dung dịch © 
(dd HCI) có D = 1,1 g/ml. 


Hướng dẫn giải và đáp số 


333. Cách 1 : Dùng phương pháp đường chéo 
Xem muối CuSO, tỉnh khiết là dung dịch C% = 100% 


m g dung dịch CuSO, 100% % „ 18% - 0% = 18% 
18%. 
123 g dung dịch 0% “100% - 18% = 82% 


m l8 
—-“— m=2⁄g. 
123 82” =ế'8 
Cách 2 : Gọi khối lượng muối CuSO, là x g 
C%=— 


x100% =18% -› x = 27g. 
123+x 


334. Dùng phương pháp đường chéo 


Dung dịch NaOH 45% ` „ 20% - 15% = 6% 


20% 
Dung dịch NaOH 15%” ”* 45% - 20% = 25% 


Ta có tỉ lệ 5 : 25 = 1:5 
Phải lấy 5a g dung dịch NaOH 15%. 


885. 2 lít dung dịch HCI 0,5M có 1 mol HCI hay 36,5g HCI 
36,5 x 100 _ 


Vậy masqc nos,) = 10 365g 
Vu He = m1 = 331,8 ml 


336". Đặt Vụ¿¿ =3V, Vạypg =BV; Cgua¿ Ay =a moÌ, Cnyu¿¿ gy = b moÌ 
a=2b 
Theo để bài, ta có : 4 3Va + 5Vb _ 


3V+5V _ 
Giải ra, ta có b = 2,182M ; a = 4,364M. 
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337*. nuei ở dung dịch sau khi pha loãng : 
0,2 x 0,1 = 0,02 mol 
0,08x = 0,02 —> x = 0,25M. 
388. Gọi Cụ ¿; là x và Cua g; là y 
(1) Nếu cho 3x mol H;SO, tác dụng với 2y mol NaOH thì dư axit và số 
mol axit dư : 5 x 0,2 = 1 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
H;SO,+2NaOH ——› Na;SO, +2H;O 
ymol 2y mol 
Ta có :3x— y =1 
(2) Nếu cho 2x mol H;SO, tác dụng với 3y mol NaOH thì dư NaOH với 
số mol đư là : 5 x 0,1 = 0,5 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
H,SO, + 2NaOH ——› Na,SO, +2H,O 
2x mol 4x mol 
“Ta có : 3y - 4x = 0,ỗ 
Từ (1) và (2) ta rút ra x = 0,7M ; y = 1,1M. 


339. a) Đặt a là khối lượng dung dịch H;SO, 10% cần dùng, trong đó chứa 


lượng H;SO, tỉnh khiết là : mạ, = Tư =0, 
'% 


Khối lượng H;SO, có trong dung dịch ban dầu : 


lag 


100 x% _ 5g 
100% 


Theo công thức tính nổng độ phần trăm, ta có : 
(5+ 0,1a)x100% _ .„ 
——*ˆ^—8% = ỷ 
100+a 8% —> a = 150 g 
b) Đặt x là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch. Theo công thức tính 
nồng dộ phần trăm, ta có : 
9 
5x 100%) - 37/5 g 
100-x 
Khối lượng dung dịch H;SO, 8% thu được 100 - 37, = 62,5 g. 


340. 75 mÌ nước = 75g 
— Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu 
~ Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi : (m - 75) g 
mx20 _ 25(m -75) 
100 100 


Khối lượng chất tan = 

Giải ra, ta có m = 37õ g. 
4,8 

341. (1) nụ “2a =0,2mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg +  2HCl —› MgCl, + Hạ? 


1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 
0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol 
mục =0,4 x36, =14,6g 
100 


mạ je14.6% = 14,6x 12C = 100 g =a. 


(2) may wgc|, E ạyy + mạa pici ~ mị;, < 
= 4,8 + 100 - (0,2 x 2) = 104,4 g 


C%MgCl; = —- =18,2%. 


342. Áp dụng phương pháp đường chéo : 
mụ gnước0%  ~ „30 
20% 


mạ g H,SO, 50%“ À*»20 


Tỉ lệ khối lượng nước và khối lượng H,SO, 50% phải dùng là 3 : 2. 
13 
343. nr„= & =0,2 mol ; nụ sọ, = Cụ-Vạy = 1x 0,4 = 0,4 mol 
(1) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn + H;ạSO, —— ZnS§O,+H,Ÿ 


1 mol 1 mol 1 mol 
0,2 mol —> 0,2 mol 0,2 mol 
mạaso, =0,2x161 = 32,2g, vì H;ạSO, dư nên tính khối lượng ZnSO, 


theo số mol Zn. 
(2) nụ sọ, dư = 0,4 - 0.2 = 0,2 mol 


0,2 
Cụg,,so, dự = 02 =0.ỐM 


0,2 
CWtZnso,) = 04 =0,5M. 
344. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O,+2yHCl ——> xFeCl;, + yHạO 
x 


(56x + 16y) g (56x + 7ly)g 
16g 325g 
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Theo phương trình trên, ta có : 
16 x (56x + 71y) = 32,5(56x + 16y) 


Giải ra, ta có : : =š — Công thức oxit sắt là FezO; 


Fe,O, + 6HCl ——› 2FeCl;+3H,O 


1 mol 6 mol 
0,1 mol 0,6 mol 


0,6 
nhẹ = 0,6 mo] —> Cw(cpy “1a =5M. 


345. Phương trình hoá học của phản ứng : 
K,O+H,O ——› 2KOH 
(39 x2) + 16]g 2x56 
xế mg 
mon = HH 
94 


và 112xx 
hị ài, Ề '% =2,8% 
Theo đề bài, ta có 94x 200 “ 100 28 
Giải ra, ta có x = 4,7 g 
Vậy khối lượng nước cần dùng là : 200 - 4,7 = 195,3 g. 
346.* Trong 100 g dung dịch HCI khi chưa pha loãng có 2,65 g HCI 
Vậy trong 150 g dung dịch HCI khi chưa pha loãng có xg HCI 
x= 3,975 g HCI -› nụcị¡ = 0,109 mol HCI 
Trong 2 lít dung dịch HCI có 0,109 mol HCI 
Vậy trong 1 lít dung dịch HCI có 0,0545 mol 
Cwơxc, = 0,0545M. 


347. (1) mạ mụi = Tum qgại wị * Tạ g sọ, — Đụ; + 


6/72 ,\_ 
=5,4 +395,2 `. 2Ì 400g 


- 8.85 x400 _ 2u 2 


Thuớn —— Tl0o 

Kí hiệu M cũng là nguyên tử khối của kim loại M 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M+3H;SO, ——> M,(SO,); +3H; † 
2Mg (2M + 288)g 
54g 342g 

Theo phương trình trên, ta có : 
5,4 x (AM + 288) = 2M x 34,2 
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Giải ra, ta có M = 27 (AI). 
5,4 
9 .—.= 
(2) nại ” 0,2mol 
2Al + 3H¿SO, ——> AI,(SO,);+3H,T 
2 mol 3 mol ' 


0,2 mol 0,3 mol 
mụ sọ, = 0,3x 98 = 29,4 g 


29.4 x 100 
CXZ5t,so,) = _. = 7,44%. 
348. ns¿oy; = 0,8x0,6 = 0,48 mol 
C5 Naon) = _— x100% = 38,4%. 


349. n¡oi =0,5x 5= 2,5 mol; mụ;c¡ = 2,5 x 36,5 = 91,25 g 
Để có 91,25 g HCI cẩn phải có khối lượng dung dịch HCI 36,5% là 


91,25 x100 

Tụ neị Z— “TC E—— = 2506 
m_ 250 

Vũa Hi "51p =210ml. 


350%. a) nụ = _ =0,1mol, Vạạc = Vạaa + Vạ¿g = 90 + 30 = 50ml = 0,5 lít 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCl — MgCl, + H,f? 


1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 
0,1 mol -> 0,2 mol 0,1mol 0,1 mol 
n 0,2 
C “— =>“ =4M. 
MdAC) Ð VI P0 
b) mạawyei, = 2.4 + (50x 1.1)~0,1x2=57,2g 
IsCI; 
C%wgcu› = —- x 100% = 16,60% ., 
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Biên tập nội dụng : 
CÔNG HIỆP 


Biên tập kĩ - mĩ thuật 
THIÊN ÂN 


Trình bày bìu : 
NGUYÊN MANH HÙNG 
Sửa bản in : 


NGỌC AN 


Chế bản : 
HOÀNG LONG 


— ad "kẽ Ọ 


350 BÀI TẬP HÓA HỌC CHỌN LỌC VÀ NÂNG CAO LỚP 8 
Mã số : T8H26wl1 - CPH 
In 3.000 cuốn. (QĐ: 30) khổ 17x24em, tại Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng- 


Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, số 05 Phan Đăng Lưu - P3. 


Q.Bình Thạnh. Số xuất bản: 13-2011/CXB/122-2048/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 07 năm 2011. 


